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cao hiệu quả SXKD của Chi nhánh bằng cách tăng 
doanh số hoặc giảm chi phí khả biến.

Công ty cũng đưa ra các chỉ tiêu định lượng, 
gắn trách nhiệm công việc với tiền lương thể hiện 
qua các chỉ số K. Các cán bộ quản lý phụ trách các 
K hệ số khác nhau, tùy theo kết quả sẽ có thu nhập 
khác nhau để tạo động lực cho cán bộ nhân viên.

Giao quyền, song phải thực hiện rất cao về 
trách nhiệm.

Đẩy mạnh hoạt động tiểu ban Kiểm soát nội bộ 
trực thuộc HĐQT Công ty. 

Theo kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 
2015 – 2020, TNG sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, 
phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh. 
Qua đó, Công ty sẽ tận dụng cơ hội mở rộng hợp 
tác đầu tư, ưu tiên khai thác những thế mạnh và 
năng lực cốt lõi có sẵn.

Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng 
của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể 
cán bộ - nhân viên, TNG phải tiếp tục thay đổi và 
hoàn thiện mình để không phụ lòng tin tưởng và 
sự kỳ vọng mà Quý vị đã dành cho TNG.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ông Nguyễn Văn Thời, 
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Văn Thời

Chủ tịch HĐQT

THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa các Quý vị, Quý nhà đầu tư, cổ 
đông, khách hàng và đối tác, toàn thể 
CBCNV công ty.

Lời đầu tiên, thay mặt Công ty cổ phần Đầu 
tư và Thương mại TNG, tôi gửi lời kính chúc sức 
khỏe và hạnh phúc đến Quý vị và gia đình

Kính thưa Quý vị, với định hướng chiến lược 
và tình thế cụ thể từng giai đoạn phát triển mới 
trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô đang ủng hộ 
rất lớn cho ngành may mặc đó là Hiệp định TPP, 
FTA được thông qua năm 2015. Ngành dệt may 
nói chung và TNG nói riêng đang đứng trước 
các cơ hội lớn để bứt phá. Công ty cổ phần Đầu 
tư và Thương mại TNG ngoài việc giữ vững việc 
trong Top đầu các doanh nghiệp may mặc xuất 
khẩu lớn, TNG hoàn toàn có thể tự tin hướng 
đến vị trí của một thương hiệu của chính mình, 
đó là thương hiệu TNG. Để cụ thể hóa mục tiêu 
TNG cũng phải cải cách, tái cấu trúc bộ máy hoạt 
động để đạt được những lợi thế và mục tiêu trên.

Trước hết là những thay đổi từ chính bản thân 
bộ máy lãnh đạo cao nhất của công ty, đặc biệt 
là những định hướng chiến lược lâu dài của Chủ 
tịch HĐQT. Tiếp đó là phân quyền và giao quyền, 
thay đổi trong cách dùng người. 

Áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến, đưa 
công nghệ thông tin vào công tác quản trị thể 
hiện thông qua công cụ phân tích ở báo cáo 
dọc, ngang của Hệ thống quản trị nguồn lực, 
từ cấp quản lý điều hành, đến người lao động 
đều biết và hiểu được rõ khoản mục, chi phí nào 
đang bị lãng phí, từ đó đưa ra cách thức để nâng 

"Khách hàng là người trả lương cho chúng ta"
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Đối với Khách hàng
1. “Khách hàng là người trả lương cho chúng ta” thể hiện:

•	  TNG xem khách hàng là đối tượng phục vụ, đồng thời là đối tác. 

•	  TNG cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp 
cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ.

•	 TNG luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho khách hàng.

•	 Luôn đồng hành, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ thông tin.

•	 Mọi chính sách, quy định, quy tắc ứng xử trong kinh doanh của Công ty đều hướng đến mục tiêu 
cao nhất là phục vụ khách hàng,  đem lại sự an tâm và lợi ích cộng hưởng cho họ.  Sự hài lòng của 
khách hàng là động lực thúc đẩy, đồng thời là mục tiêu hàng đầu,  mà mọi hoạt động của Công ty 
đều phải hướng tới.

•	 Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. 

2.  Cam kết thực hiện chính sách chống tham nhũng

•	 TNG cam kết không cho cán bộ, nhân viên của bên Khách hàng vay tiền, tài sản vì bất cứ lý do nào.

•	 Khách hàng cũng cam kết cùng hợp tác với Công ty CP đầu tư và thương mại TNG không thực hiện 
chính sách gửi giá, chuyển tiền cho cá nhân, mà phải chuyển tiền vào tài khoản của TNG quản lý.

•	 Bên khách hàng cũng cam kết không chiết khấu % hoa hồng trong quá trình cộng tác với bên TNG 
cho cá nhân. Nếu có, sẽ chiết khấu, phải công khai và thông báo trực tiếp với lãnh đạo của TNG.

•	 Các bên khách hàng cam kết thực hiện đúng chính sách chống tham nhũng của TNG. Nếu phát 
hiện CBNV nào có hành vi tham nhũng sẽ xử lý kỷ luật với CBNV và ngưng hợp tác với khách hàng đó.

Đối với cộng đồng
•	 Với tinh thần hướng tới cộng đồng, khẩu hiệu của Công ty “TNG sự lựa chọn của tôi”, “Người lao 

động tại TNG không bị vi phạm chế độ, quyền lợi”  được nhấn mạnh thể hiện giá trị cao nhất mà 
công ty hướng tới là mang lại lợi ích cho cộng đồng, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của bảo vệ 
môi trường và cộng đồng.

•	 TNG đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người lao động với chế độ đãi 
ngộ thoả đáng.

•	 Thêm vào đó TNG tham gia cùng các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn, ủng hộ quỹ khuyến học, 
chung tay xây dựng nông thôn mới góp một phần trách nhiệm xây dựng cộng đồng địa phương 
nơi TNG có nhà máy.

•	 Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội.

•	 Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần xây dựng một xã hội ngày 
càng tốt đẹp hơn.

•	 TNG tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
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Đối với Người lao động 
•	 TNG là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực dệt may. Với hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000:2001;  đạt tiêu chuẩn khách 
hàng lớn tại Mỹ như Wal-mart, Columbia, JC Penny, Kolh’s, Bắc Mỹ... TNG tự hào là một trong 
những công ty tạo được một môi trường làm việc với tác phong công nghiệp. Không ngừng 
phát triển nguồn nhân lực cũng là một trong những chính sách của chúng tôi nhằm xây dựng 
nền tảng của TNG. 

•	 Công ty luôn quan tâm tới đời sống và môi trường làm việc cho người lao động. Bên cạnh các 
chế độ về Bảo hiểm, an toàn lao động mà Bộ luật Lao động quy định, Công ty còn áp dụng các 
tiêu chuẩn về lao động khác như tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA 8000, để đảm bảo các quyền 
lợi của người người lao động, từ đó, người lao động luôn an tâm gắn bó với Công ty.

•	 Xác định yếu tố con người là một trong các giá trị cốt lõi, TNG luôn chú trọng phát triển tài sản 
quý giá của mình - nguồn nhân lực. Hiện nay tổng số lao động của TNG lên đến hơn 9,313 người. 
Công ty đang cố gắng và từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của CBCNV. TNG cũng thường 
xuyên tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, động viên người lao động khi ốm đau, thai sản, tặng 
quà nhân các ngày kỷ niệm 8/3, 27/7, 22/12... các ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thăm và tặng quà 
các cháu học sinh giỏi con CBCNV. 

•	 Điều kiện làm việc của người lao động TNG cũng được chú trọng. Trụ sở của TNG và các đơn 
vị trực thuộc luôn được nâng cấp, bảo trì nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất làm việc theo 
tiêu chuẩn. Quý I/ 2016, TNG dự kiến khánh thành và đi vào hoạt động toà nhà Nhà thiết kế thời 
trang TNG, trụ sở chính cũng được chuyển về đây, số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Với thiết kế hiện đại, cùng với việc bố trí cây xanh, toà 
nhà TNG sẽ đem đến điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

•	 TNG trân trọng và mời gọi những người có năng lực, có đạo đức, và có cùng hệ giá trị về cộng 
tác với Công ty. TNG xem nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn vốn quý giá nhất của doanh 
nghiệp. TNG cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tốt nhất năng 
lực của mình, đóng góp nhiều nhất cho tổ chức; đồng thời được hưởng thành quả cho bản thân 
và gia đình. 

•	 Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn bộ nhân viên.

•	 Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

•	 Tại TNG thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển nhân viên trong vấn đề xây dựng một môi 
trường làm việc hiệu quả và tích cực. Vì thế, TNG dành một phần ngân sách không nhỏ cho các 
hoạt động đào tạo nhân viên thường niên thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên 
ngoài, đài thọ miễn phí bảo hiểm thân thể cho CBCNV, đưa đón CBCNV đi làm bằng xe ca, có 
nhà ở tập thể cho CBCNV... Tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất 
cả nhân viên.

Cam kết đặt chất lượng sản phẩm, uy tín của 
Công ty lên hàng đầu
•	 Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

•	 Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư tin tưởng vào tri thức và tính chính trực của TNG.

•	 Mang đến sự tự tintrong cuộc sống cho nhân viên thông qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

•	 Mang đến sự hài lòng cho nhà cung cấp qua các giao dịch công bằng.



Tầm nhìn

Tầm nhìn
•	 TNG trong 10 năm tới sẽ bán 100% sản phẩm bằng chính thương hiệu của 

mình là TNG, trước hết là bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam, tiếp là thị 
trường ASEAN và châu Á, sau đó là thị trường EU và Mỹ.

•	 Là doanh nghiệp Việt đầu tiên xây dựng Trung tâm thiết kế thời trang, CTCP 
Đầu tư và thương mại TNG đang từng bước tạo ra những sản phẩm “Made 
in TNG”, phục vụ khách hàng trong nước và xuất khẩu. Giấc mơ làm ra 
những sản phẩm thời trang của người Việt, thay vì chỉ gia công đơn thuần 
được dần được TNG hiện thực hoá.

•	 Là một Công ty có chiến lược kinh doanh vươn ra thế giới, đón đầu của 
Hiệp định thương mại, TNG đã và đang chuẩn bị cho mình các nhà máy 
phụ trợ hiện đại để chủ động đơn hàng, cạnh tranh giá, tiến độ sản xuất, 
chuẩn bị tiến bước vững chắc

Tầm nhìn
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Sứ mệnh
•	 Sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp các đối tượng, cung cấp phục vụ 

mọi tầng lớp người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

•	 Trung tâm phát triển mẫu của ngành dệt may trong nước khu vực.

•	 Liên minh, liên kết đối tác chiến lược với các nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ.

•	 Chúng tôi hiểu rằng tên gọi TNG như một sứ mệnh lớn của Công ty, để mang 
đến thành công cho mọi người, bao gồm khách hàng, cổ đông, đối tác, cán bộ 
công nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi chỉ thực sự THÀNH CÔNG  khi bạn 
hài lòng với sản phẩm dịch vụ cũng như hoạt động minh bạch của Công ty. Sứ 
mệnh này được xác định và được thấu hiểu trong tập thể.
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Giá trị cốt lõi
Hướng đến khách hàng
Khách hàng cùng TNG phát triển, với thông điệp “Khách hàng là người trả lương cho chúng tôi” thể 
hiện khách hàng vừa là đối tác, là những người bạn được tôn trọng, cùng hợp tác, duy trì và phát triển.

Sản phẩm
Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là sản xuất, bán lẻ sản phẩm hàng may mặc mang thương hiệu TNG. 

Công bố thông tin minh bạch

•	 Năm 2015 ghi dấu ấn quan trọng trong hoạt động Quan hệ cổ đông tại TNG. Công tác quan hệ 
cổ đông và nhà đầu tư không ngừng được chuyên nghiệp, đa dạng hóa để góp phần vào sự phát 
triển bền vững của Công ty, yếu tố minh bạch được đặt lên hàng đầu.

•	 Ý thức được trách nhiệm tối đa hóa lợi ích của cổ đông, trong năm 2015 TNG đã hoàn thành mục 
tiêu đề ra: Đứng đầu danh sách 30 doanh nghiệp minh bạch nhất sàn HNX.

•	 TNG luôn đảm bảo công bố thông tin kịp thời và minh bạch cho các nhà đầu tư, cổ đông và bạn 
hàng, nhà cung cấp.

Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

•	 Người lao động làm việc tại TNG được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp 
luật: Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên 
quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động”.

•	 TNG luôn đảm bảo việc “trong mạnh ngoài vững”, bên cạnh việc đảm bảo đãi ngộ cho người lao 
động, TNG luôn có các mục tiêu với xã hội và cộng đồng:

•	 Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các qui định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong 
quá trình hoạt động của Công ty;

•	 Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội tại Công ty như: 
Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

•	 Chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và các tỉnh lân cận bằng các hoạt động từ 
thiện, tình nguyện, áo ấm ngày đông ….



Thái Nguyên

Hà Nội

Nội Bài

Cảng 
Hải Phòng

TNG’s Location

     50 Km from Noibai Airport 
     80 Km from Hanoi capital
     180 Km from Haiphong port  
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Thái Nguyên

Hà Nội

Nội Bài

Cảng 
Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG 

Số 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên.  
Đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 06 tháng 03 năm 2015

TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

TNG

296.221.270.000 đồng

296.221.270.000 đồng.

TNG

4600305723

18,800 đ (Tại ngày 06/01/2016) 

9,313 người. 

Số 160, đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

02803.856.508                        

02803.856.408   

info@tng.vn

www.tng.vn                                

- Cách Thành phố Hà Nội 80 Km về phía bắc, Cách sân bay quốc 
tế Nội Bài 50 Km. Thời gian di chuyển từ Trung tâm TP hà Nội tới 
Thái nguyên mất 01 giờ đi xe ô tô, thời gian từ Sân Bay Quốc tế 
nội bài tới TNG mất 40 phút.

- Cách Thành phố Hải Phòng 180 Km. Thời gian di chuyển từ 
Trung tâm TP Hải Phòng tới Thái nguyên mất 2,5 giờ đi xe ô tô

Tên giao dịch

Giấy chứng nhận ĐKKD

Tên giao dịch quốc tế

Tên viết tắt

Vốn điều lệ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Mã chứng khoán

Mã số thuế

Giá giao dịch trên TTCK

Tổng lao động năm 2015

Địa chủ trụ sở chính

Điện thoại

Fax

Email

Website

Thông tin doanh nghiệp



KHÁCH HÀNG
LÀ NGƯỜI TRẢ LƯƠNG CHO CHÚNG TA

w w w . t n g . v n

TNG INVESTMENT AND TRADING JSC TNG INVESTMENT AND TRADING JSC 

TNG INVESTMENT AND TRADING JSC 
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Quá trình hình thành và phát triển

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) tiền thân là Xí nghiệp May Bắc Thái được thành 
lập ngày 22/11/1979 với vốn điều lệ (VĐL) ban đầu là 659.4 nghìn đồng. Tháng 01/2003, Công ty 
cổ phần hóa và chính thức niêm yết trên sàn HNX tháng 11/2007. Sau nhiều đợt tăng vốn mở rộng 
quy mô sản xuất, VĐL hiện tại của Công ty là 219.4 tỷ đồng. TNG chính thức trở thành thành viên 
của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) vào năm 2000.

Công ty CP đầu tư và thương mại TNG được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp 
thuận niêm yết từ ngày 14 tháng 11 năm 2007. 

Hoạt động chính của TNG là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với những sản phẩm chính như 
áo Jacket, quần Cargo short. Công ty có lượng khách hàng lớn và ổn định là các thương hiệu nổi 
tiếng trên thế giới tại Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… Bên cạnh đó, TNG cũng đang chú 
trọng thâm nhập thị trường trong nước qua các chuỗi bán lẻ mang thương hiệu TNG. TNG thuộc 
TOP 10 doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiêu biểu và đứng thứ 03 về doanh thu xuất khẩu trong số 
các DN dệt may đang niêm yết (sau TCM và GMC).

Hiện tại, TNG có 11 nhà máy may, 2 nhà máy phụ trợ là nhà máy thêu, giặt công nghiệp, sản xuất 
thùng túi, bao bì carton và nhà máy sản xuất bông, chần bông.Trong đó, nhà máy may Đại Từ vừa 
đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 2/2015 với 10 chuyền may và dự kiến lên 16 chuyền may 
trong năm 2015. Ngoài ra công ty đang có kế hoạch đầu tư thêm một số nhà máy mới.

TNG có 02 công ty liên doanh liên kết là Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái (sở hữu 49% vốn điều lệ) 
và Công ty Cổ phần Thời trang TNG (sở hữu 35% vốn điều lệ).

Tháng 02/2015 vừa qua, TNG đã hoàn tất phát hành 5,676,191 CP (tương đương khoảng 57 tỷ 
đồng) cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:1 và CBCNV với giá 10,000đ/cp.
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Phát triển - 37 năm xây dựng và phát triển
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10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

1. TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2015 TRỰC TUYẾN

Trực tiếp ĐHCĐ TNG: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lớn năm 2015
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Sáng ngày 12/4/2015, Công ty Cổ phần 
Đầu tư và thương mại TNG (TNG) tổ chức 
Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 
tại Thành phố Thái Nguyên và đặc biệt 
công ty có Cầu truyền hình trực tiếp nối 
với đầu cầu Hà Nội nhằm tăng tỷ lệ tham 
dự của cổ đông. 

TNG truyền hình trực tiếp tăng số lượng 
cổ đông tham dự, nhà báo, các đài truyền 
hình đưa tin về ĐHĐCĐ năm 2015
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ĐHCĐ năm nay của TNG cũng đón nhận một Thành viên HĐQT mới: ông Rusdy Pranata, đại diện 
quỹ đầu tư Asean Small Cap Fund, hiện cũng đang sở hữu một nhà máy may ở Indonesia (nắm giữ 
7,8% vốn của TNG)

2. CÔNG KHAI VỀ TỶ LỆ PHÂN CHIA TÀI CHÍNH 74/26

Công ty quản lý nguồn tài chính dựa trên nguồn thu bán hàng (là số lượng, đơn giá, định mức) 
sau khi đã trừ đi chi phí phải trực tiếp bỏ tiền ra như: mua nguyên phụ liệu, thùng túi PE, in thêu giặt, 
chi phí mang đi gia công (nếu có), phần còn lại được phân chia: Công ty thu thu 26%, chi nhánh 
được hưởng 74% (Việc phân chia này được thực hiện tự động trên phần mềm khi cán bộ đơn hàng 
lập phương án giá thành sản phẩm trên phần mềm đơn hàng).

Thành viên HĐQT độc lập là người nước ngoài
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3. TNG – TOP 30 DOANH NGHIỆP MINH BẠCH NHẤT SÀN CHỨNG KHOÁN HNX

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức công bố danh sách 30 doanh nghiệp minh 
bạch nhất HNX 2014 - 2015. 

TNG đã vinh dự nhận giải thưởng “TOP 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất 2014 - 2015” tại Hội nghị 
doanh nghiệp thường niên của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được tổ chức tại thành phố 
Đà Nẵng. 

Tham gia sàn chứng khoán từ năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG là một trong 
số ít doanh nghiệp duy trì được ổn định trong suốt thời gian trầm lắng trên thị trường chứng khoán. Giữ 
được sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp là cả sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán 
bộ công nhân viên dưới sự chỉ đạo và định hướng đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty. Xác định khi trở 
thành công ty đại chúng, Công ty TNG luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin. 
Ngoài ra, Công ty còn chủ động tiến hành công bố thông tin tự nguyện như triển khai đăng tin báo cáo 
tài chính hàng tháng (thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh), kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp 
theo, thông tin các dự án … tại website http://tng.vn   cũng đẩy mạnh các mảng bài viết lên quan tới 
mọi hoạt động khác của công ty trên trang thông tin điện tử chính thức của mình. Hơn nữa, TNG còn cử 
cán bộ phụ trách công bố thông tin chuyên trách thuộc ban quan hệ cổ đông để kịp thời, chủ động trả 
lời cho các nhà Đầu tư, các cổ đông, các đơn vị cá nhân tìm hiểu công ty cũng như thống nhất lịch họp, 
lịch thăm quan các dự án đầu tư  giữa ban lãnh đạo công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư … Do vậy, 
trong năm qua thông tin đến với các cổ đông, các cá nhân… rõ ràng, kịp thời và chính xác. 

Hội nghị đã vinh danh các Doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông 
tin và đặc biệt vinh danh 30 doanh nghiệp minh bạch nhất.

Bà Lý Thị Liên – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tại Hội nghị
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BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Ông: Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát

SĐT: 0914.46.2992

Email: ducnguyen@tng.vn 

4. LÀM VIỆC VỚI CÁC QUỸ LỚN NƯỚC NGOÀI
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Nhằm trang bị cho cán bộ nhân viên của công ty các kiến thức về Bộ công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng áp dụng trong quản lý sản xuất Nhật Bản cũng như hiểu rõ các khái niệm về cải tiến không 
ngừng của Kaizen, các công cụ và các kỹ thuật của Kaizen, Ban lãnh đạo Công ty TNG đã  "Ứng dụng 
5S & Kaizen vào Quản trị sản xuất" cho cán bộ quản lý và các nhân viên của các bộ phận sản xuất, cung 
ứng hậu cần, mua bán, quản lý vật tư, đảm bảo chất lượng, văn phòng ..., những bộ phận chức năng 
quản lý vận hành của công ty có kế hoạch triển khai dự án cải tiến năng suất và điều kiện, môi trường 
làm việc. chính vì vậy các đơn vị tư vấn nước ngoài cùng hỗ trợ, giúp đỡ TNG trong việc áp dụng 5S:

•	Hiểu	rõ	vai	trò	của	5S	trong	mối	liên	quan	với	Kaizen	và	năng	suất,	chất	lượng

•	Tạo	động	lực	thúc	đẩy	cá	nhân	có	các	ý	tưởng	cải	tiến.

•	Tạo	tinh	thần	làm	việc	tập	thể,	đoàn	kết.

•	Tạo	ý	thức	luôn	hướng	tới	giảm	thiểu	các	lãng	phí.

•	Xây	dựng	nền	văn	hoá	công	ty.

 Bước chân vào các nhà máy của TNG, khách thăm sẽ thấy những tấm biển khá lớn với khẩu hiệu 
"Thực hiện tốt 5S" ghi bên trên, bên dưới giải thích rõ 5S.

5S theo định nghĩa trên tấm biển là Seiri (Sàng lọc những thứ không cần thiết tại nơi làm việc và bỏ 
đi), Seiton (Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp để dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy), Seiso (Sạch sẽ vệ sinh thiết bị, dụng 
cụ và nơi làm việc), Seiketsu (Săn sóc nơi làm việc bằng cách luôn thực hiện 3S trên) và Shitsuke (Sẵn 
sàng giáo dục rèn luyện để mọi người thực hiện 4S trên một cách tự giác).

5S từ đó được phổ biến vào các nhà máy ở phương Tây. Người Mỹ dịch 5S theo ngôn ngữ Nhật 
sang tiếng Anh cũng bắt đầu với các chữ S: Sort (phân loại), Straighten (ngăn nắp), Shine (thanh lọc), 
Standarlize (tiêu chuẩn hóa) và Sustain (duy trì).

3 chữ S đầu tiên là dễ hiểu và dễ nhớ: sàng lọc để vứt bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp mọi 
thứ ngăn nắp để dễ tìm và sạch sẽ vệ sinh mọi dụng cụ. Những quy tắc đó đều hợp lý, đơn giản và 
tưởng như dễ dàng.Vấn đề là làm thế nào để mọi người thực hiện và việc thực hiện trở thành tập quán 
trong doanh nghiệp?

2 chữ S cuối cùng giải quyết câu hỏi đó. Nội dung của 2 chữ S đó là: thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn 
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Áp dụng LEAN vào điều hành sản xuất

5. TNG - DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM  2015

Tối 18.3.2016, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lễ tôn 
vinh “Doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu” năm 2015. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” 
và “Doanh nhân tiêu biểu” là hình thức tôn vinh, khen thưởng của UBND tỉnh đối với các doanh 
nghiệp, người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động 
trên địa bàn tỉnh, có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho 
phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người lao động.

Toàn cảnh buổi Lễ tôn vinh
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Lần thứ 7 được tổ chức, “Lễ tôn vinh Doanh nghiệp xuất sắc – Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thái 
Nguyên lần thứ VII năm 2015” diễn ra vào tối ngày 18/3/2016 đã vinh dự được đón các đồng chí: 
Nguyễn Đình Phách, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên 
BTV Tỉnh ủy; Thường trực MTTQ, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; LĐLĐ các 
tỉnh bạn; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã và Công đoàn ngành, công đoàn các đơn vị doanh 
nghiệp trong tỉnh đã đến dự.

20 Doanh nghiệp xuất sắc được UBND Tỉnh khen thưởng tại Lễ tôn vinh

10 Doanh nhân tiêu biểu được nhận Cúp Vàng tại Lễ tôn vinh
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Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG vinh dự là 1 trong 20 doanh nghiệp xuất sắc được 
nhận bằng khen của UBND Tỉnh Thái Nguyên, và đồng chí Nguyễn Văn Thời là 1 trong 10 doanh nhân 
tiêu biểu của Tỉnh được nhận Cúp Vàng tại buổi Lễ. Đây là một thành quả rất xứng đáng cho nỗ lực 
không ngừng nghỉ của tập thể Công ty TNG cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch HĐQT.

6. BÁO CÁO “GIAO LƯU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỈNH THÁI NGUYÊN”: TNG ÁP DỤNG 
THÀNH CÔNG ERP
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7.  PHONG TRÀO THI ĐUA SẢN XUẤT

Năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua 
“Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh” tới Giám đốc của các chi nhánh may và toàn bộ cán bộ, 
công nhân viên của Công ty. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đã giao nhiệm vụ cho 13 
giám đốc của 13 chi nhánh phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh cũng như của Công ty. 
Không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi ở các đơn vị,  tổng số tiền chi khen thưởng thành 
tích cao, thi thợ giỏi, sáng kiến năm 2015 khoảng 3 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, tổng kết năm 2015, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch, tăng trưởng so với năm 2014, cụ thể là: Kim 
ngạch xuất khẩu đạt gần 129 triệu USD, bằng 102% kế hoạch; doanh thu đạt 1.923 tỷ đồng, bằng 
107% kế hoạch, tăng 39,71% so với năm 2014; lợi nhuận đạt 71,3 tỷ đồng; trích nộp Ngân sách Nhà 
nước trên 23,4 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 9.313 lao động với mức thu nhập bình quân 
4.8 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi thưởng Tết nguyên đán Bính Thân của TNG là 62 tỷ đồng, tương đương 144% 
so với năm 2014, bình quân thưởng Tết đạt 7.600.000 đ/ 1 người.

Khép lại  năm 2015 với các thành tựu rất đáng mừng, tiếp đà tăng trưởng thuận lợi mà năm 
2016 mang lại, hứa hẹn một bức tranh sáng lạng, đầy quả ngọt của thương hiệu TNG, chúc TNG  
một năm mới thành công rực rỡ.
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8. THI THỢ GIỎI CẤP CÔNG TY NĂM 2015

Sáng ngày 15/11/2015, Công ty Cổ phần đầu 
tư và thương mại TNG đã tổ chức Hội thi thợ 
giỏi cấp Công ty năm 2015. Tham dự hội thi có 
đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Chủ tịch công 
đoàn ngành công thương, đồng chí Nguyễn 
Văn Thời – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty TNG cùng các đồng chí trong 
Hội đồng thi thợ giỏi Công ty và 118 thí sinh 
xuất sắc đến từ các chi nhánh may trong toàn 
Công ty.

Các thí sinh tham dự sẽ có cơ hội dành giải 
thưởng hấp dẫn với tổng số tiền thưởng lên tới 
204.000.000 VNĐ, trong đó:

01 Giải đặc biệt: Trị giá giải thưởng 
15.000.000 VNĐ.

06 Giải nhất: Trị giá giải thưởng 10.000.000 
VNĐ/ giải.

12 Giải nhì: Trị giá giải thưởng 5.000.000 VNĐ/ giải.

18 Giải ba: Trị giá giải thưởng 3.000.000 VNĐ/ giải.

30 Giải khuyến khích: Trị giá giải thưởng 
500.000VNĐ/ giải.
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Đây là một cuộc thi rất ý nghĩa đối với người 
lao động trong toàn Công ty, cuộc thi sẽ giúp 
cho các thí sinh được ôn luyện và nâng cao tay 
nghề. Đồng thời tìm ra được những người thợ 
giỏi, có tay nghề cao để từ đó tôn vinh, tuyên 
dương người lao động giỏi và nhân rộng tấm 
gương điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy 
tăng năng xuất lao động
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9. BÓNG ĐÁ NAM TNG DÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH

Chiều 24-11-2015, Giải Bóng đá các câu lạc bộ (CLB) tỉnh đã diễn ra trận Chung kết giữa đội CLB bóng 
đá Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại TNG và đội CLB bóng đá thị xã Phổ Yên.

Bàn thắng duy nhất trong trận Chung kết đem về chiến 
thắng cho đội tuyển TNG

Các vận động viên đã cống hiến 
cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, 
tạo ấn tượng trong lòng khán giả. 
Kết quả, đội CLB bóng đá Công ty 
cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 
thắng đội CLB bóng đá thị xã Phổ 
Yên với tỷ số 1-0, giành Cúp vô địch.
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10. TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN NƯỚC PHÁP THIỆT MẠNG TẠI VỤ KHỦNG BỐ NGÀY 13/11/2105

Những ngày qua, có lẽ là chuỗi ngày khó khăn nhất đối với toàn thể người dân nước Pháp. Vụ khủng 
bố liên hoàn xảy ra tại Paris nước Pháp vào đêm ngày 13/11 khiến 129 người chết. Để sẻ chia nỗi buồn 
và bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc, CBCNV trong Công ty TNG  đã dành 1 phút mặc niệm tới các nạn 
nhân xấu số, thể hiện niềm thương tiếc và chia sẽ nỗi đau thương cùng những nạn nhận và người dân 
nước Pháp:
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Lĩnh vực kinh doanh

TNG hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc chủ yếu là xuất khẩu, tập trung từ khâu cắt 
may đến hoàn thiện sản phẩm và giao cho khách hàng. Sản phẩm xuất khẩu chính là các loại áo Jacket 
và quần Cargo short. Công ty còn tham gia sản xuất các sản phẩm phụ trợ như bao bì giấy, nhựa làm 
túi nilon, áo mưa nilon, nguyên phụ liệu hàng maymặc… và các hoạt động giặt, trần bông, in, thêu… 
chủ yếu đáp ứng nhu cầu nội bộ Công ty.

May công nghiệp xuất khẩu

TNG là một trong những thành viên tích cực của Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas). 

Sản phẩm xuất khẩu của TNG được thực hiện dưới hai hình thức là FOB (mua nguyên phụ liệu, sản 
xuất thành phẩm theo mẫu) và CMT (gia công từ nguyên phụ liệu bên đặt hàng cung cấp), trong đó 
hình thức CMT mang lại giá trị lợi nhuận thấp hơn (đơn giá CMT bằng 25% đơn giá FOB). Thời gian gần 
đây, tỷ trọng doanh thu của TNG theo hình thức CMT có xu hướng tăng được doanh nghiệp lý giải là 
bước đầu đa dạng khách hàng các thị trường mới.

Năm 2013 trở về trước, Mỹ là thị trường chính mang lại 65-75% doanh thu xuất khẩu cho Công 
ty. Đến nay, TNG đã chủ động mở rộng đa dạng nhiều thị trường với nhiều khách hàng lớn và ổn 
định là các thương hiệu thời trang nổi tiếng như:ZARA, MANGO, GAP, C&A, CK, TCP, Columbia,Walmart, 
Marks&Spencer, Target, Decathlon, JCPenney, The Children Place…Bên cạnh đó, TNG đang định hướng 
thâm nhập thị trường trong nước với mục tiêu đóng góp 10-15% tổng doanh thu trong năm 2015 với 
hệ thống chuỗi cửa hàng TNG Fashion Store giới thiệu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thương hiệu TNG. 
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Công nghiệp phụ trợ

Dệt may là một trong số ít các ngành của nước ta có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh với các 
quốc gia khác, được Chính phủ xác định là một trong những ưu tiên tại bàn đàm phán các Hiệp định 
thương mại tư do. Trong hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực của toàn ngành dệt may – da giày, tỷ lệ nội địa 
hoá về nguyên liệu đã được cải thiện đáng kể. 

Để không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, giải pháp quan trọng nhất từ lâu đã được nhắc đến là 
xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ. Đón đầu xu hướng đó, TNG đã đầu tư tổ hợp công nghiệp phụ 
trợ, gồm: trần bông, thêu, giặt, là, in và sản xuất bao bì, thùng carton, túi P.E. Trong năm 2015, TNG lên 
kế hoạch đầu tư thêm 01 dây chuyển máy bông, tổng mức dự kiến là $2 triệu USD, thời gian đi vào 
hoạt động khoảng quý II/2015.

Embroidery

Washing

Padding

Carton box
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Túi P.E

In công nghiệp

Sản xuất hàng nội địa mang thương hiệu TNG

TNG đang trong quá trình xâm nhập thị trường nội địa. Để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu 
dùng, khá nhiều cửa hàng TNG trong nước đã được khai trương, không chỉ ở thành phố như Hà Nội 
hay Thái Nguyên, nơi TNG dựng nghiệp, mà còn vươn ra các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Với slogan “TNG – Sự lựa chọn của tôi”, TNG hướng đến những sản phẩm may mặc đẹp mắt và 
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. 
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Các khách hàng chính
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Hương Sơn

HUYỆN PHÚ BÌNH

ĐỊA BÀN KINH DOANH
TNG hiện có 11 nhà máy may với hơn 9.313 công nhân và 2 nhà máy phụ trợ là nhà máy Bao bì-Giặt 

và nhà máy Bông-Thêu. Hiện nhà máy sản xuất bông, chần bông đã hoạt động đầy công suất, các nhà 
máy may hoạt động gần đầy công suất.

Trong số 11 nhà máy may, Nhà máy may Đại Từ vừa mới đưa vào hoạt động giai đoạn I vào tháng 
2/2015 với với 10 chuyền may và dự kiến tăng lên 16 chuyền may trong năm 2015, nâng tổng công 
suất thêm 10%. Theo TNG, tổng mức đầu tư cho nhà máy Đại từ khoảng 200 tỷ đồng với 35 chuyền may 
và tạo việc làm cho khoảng 2,000 lao động.

Các xí nghiệp may của TNG được đầu tư khá hiện đại và chuyên sâu với quy trình khép kín và chuyên 
môn hóa cao. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh cho TNG trước các yêu cầu khắt khe từ các khách hàng 
lớn khó tính. Công nghệ quản lý, điều hành cũng được chú trọng nâng cao tính chính xác, giảm chi phí.
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Chi nhánh may Việt Đức
•	 Thành lập 1979
•	 Địa chỉ: 160 đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
•	 Diện tích nhà xưởng: 9847 m2
•	 Năng lực sản xuất: 20 chuyền may, 1000 công nhân, 1,2 triệu sản phẩm jackets/ năm
•	 Sản phẩm chủ lực: hàng dán seam, trượt tuyết, thể thao, jiacket bông
•	 Giám đốc: Đặng ĐìnhVụ
•	 M: 0983.131.888
•	 Fax: 0280 856408
•	 E: dinhvu@tng.vn
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Chi nhánh may Việt Thái
•	 Thành lập: 1997
•	 Địa chỉ: Số 223 đường Thống Nhất, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
•	 Diện tích nhà xưởng: 12691 m2 
•	 Năng lực sản xuất: 16 chuyền may, 940 công 

nhân, 1 triệu sản phẩm jacket/ năm
•	 Sản phẩm chủ lực: hàng dán seam, jacket các 

loại
•	 Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc
•	 M: 02803 858508/ E: tinanguyen@tng.vn
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Chi nhánh may Sông Công: Gồm 4 chi nhánh 
may Sông Công 1, 2, 3, 4
•	 Thành lập: năm 2006
•	 Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp SC, TP Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên
•	 Diện tích nhà xưởng: 14 000 m2 
•	 Năng lực sản xuất: 66 chuyền may, 3700 lao 

động, 4 triệu sản phẩm jacket/ năm 

•	 Sản phẩm chủ lực: quẩn, jacket, áo dán seam
•	 Giám đốc Sông Công 1: HoàngThị Minh Thanh
•	 M: 0982 105 334/ E: minhthanh@tng.vn
•	 Giám đốc Sông Công 2 + 4: Nguyễn Văn Tú
•	 M: 0917 51 2992/ E: hoangtu@tg.vn
•	 Giám đốc Sông Công 3: Nguyễn Thị Phương
•	 M: 02803 856426/ E: phuongnguyen@tng.vn
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Chi nhánh may Phú Bình: Gồm 4 chi nhánh 
Phú Bình 1, 2, 3, 4
•	 Thành lập: năm 2012
•	 Địa chỉ: Khu công nghiệp Kha Sơn, xã Kha 

Sơn, Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
•	 Diện tích nhà xưởng: 93 131 m2 
•	 Năng lực sản xuất: 60 chuyền may, 3,6 triệu 

sản phẩm jacket/ năm
•	 Sản phẩm chủ lực: jacket, jacket lông vũ, váy

•	 Giám đốc Phú Bình 1: Phạm Thanh Tuấn
•	 M: 0915 600 800/ E: tuanpham@tng.vn
•	 Giám đốc Phú Bình 2: Đoàn Thị Thu
•	 M: 0912 452 261/ E: thudoan@tng.vn
•	 Giám đốc Phú Bình 3: Nguyễn Văn Quân
•	 M: 0985 866 700/ E: tonynguyen@tng.vn
•	 Giám đốc Phú Bình 4: Đỗ Văn Hoàn
•	 M: 0915 267 276/ E: hoando@tng.vn
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Chi nhánh may Đại Từ
•	 Thành lập: năm 2015
•	 Địa chỉ: Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên
•	 Diện tích nhà xưởng: 13388m2 
•	 Năng lực sản xuất: 35 chuyền may, 4000 

công nhân, 1,8 triệu sản phẩm jacket/ năm

•	 Sản phẩm chủ lực: hàng đồng phục,  jacket 
thường, quần áo nỷ dạ

•	 Giám đốc: Lưu Đức Huy 
•	 M: 0912 229 515/ E: duchuy@tng.vn
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Chi nhánh sản xuất bông tấm, thêu, trần bông
•	 Thành lập: năm 2006

•	 Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp SC, TP Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên

•	 Diện tích nhà xưởng: 1000m2 

•	 Năng lực sản xuất: 

•	 Sản xuất bông tấm và bông vón theo tiêu 
chuẩn Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu, chủng 
loại sản phẩm: Seal, Soft, 2SFS , AC3D, RS,  
2SFM, 2SDF 

•	 Công xuất : 5400 yds./ 8 h và 1.9 mil yard/ year 

•	 Gia công các loại trần bông với 1 triệu yards 
trần bông/ năm 

•	 Với 300 loại kiểu trần khác nhau với năng lực 
trần là 2283 yards/ 8h và 1 triệu yard/ năm

•	 Thêu công nghiệp: 16 máy thêu công nghiệp 
nhãn hiệu tajima  với 20 đầu và mỗi đầu  9 kim 
mỗi năm thực hiện thêu 2.1 triệu mũi.

•	 Giám đốc: Lã Anh Chiến

•	 M: 0912 103 690/ E: manhchien@tng.vn
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty, là cơ quan 
quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
Công ty mà không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT TNG hiện gồm 5 thành viên, thực hiện các 
nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản sau: 

•	 Lập kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh và quyết toán ngân sách hàng năm

•	 Xác định mục tiêu hoạt động dựa trên mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

•	 Báo cáo ĐHĐCĐ các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cố tức dự kiến, 
báo cáo tài chính, chiến lược kinh doanh của công ty.

•	 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định bởi Điều lệ Công ty và các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

2. Ông RusdyPranata – Thành viên HĐQT – Độc lập

3. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Văn Thới – Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Việt Thành – Thành viên HĐQT – Độc lập

Ngoài ra: HĐQT còn có các tiểu ban để giúp việc HĐQT:

1. Tiểu ban quan hệ cổ đông: Chịu trách nhiệm phản hồi, cung cấp thông tin liên quan đến cổ đông, 
nhà đầu tư.

2. Tiểu ban kiểm soát nội bộ: Kiểm soát hoạt động KD, hoạt động tài chính của công ty, đưa ra các 
mục tiêu kiểm soát.

3. Tiểu ban Nhân sự: Chịu trách nhiệm nhân sự dự phòng, kế tiếp. Lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

4. Tiểu ban thi đua khen thưởng, kỷ luật: Chịu trách nhiệm duy trì nội quy, quy chế công ty.

5. Tiểu ban đánh giá các nhà cung cấp và nhà thầu: Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát các hoạt 
động nhằm đảm bảo chất lượng, chi phí cạnh tranh nhất.

6. Tiểu ban đàm phán hợp đồng: Chịu trách nhiệm nội dung hợp đồng để hài hòa  lợi ích của TNG 
và đối tác.

7. Ban đào tạo nội bộ: Chịu trách nhiệm nâng cao năng lực cho CBCNV.

8. Tiểu ban phát triển bền vững: Chịu trách nhiệm định hướng lâu dài, các chính sách phát triển.
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Ban giám đốc 

Ban giám đốc (BGĐ) do HĐQT bổ nhiệm và bãi miễn, tại thời điểm 31/12/2015 gồm Tổng giám đốc, 
2 Phó Tổng giám đốc và 1 kế toán trưởng. Các phó Tổng giám đốc là người trợ giúp Tổng giám đốc thực 
hiện các công việc trong phạm vi được phân công. Trách nhiệm chính của Ban giám đốc là:

•	 Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đặc biệt là những Nghị quyết liên quan đến việc 
thực hiện kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch đầu tư của TNG.

•	 Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần 
thiết phải có nghị quyết của HĐQT

•	 Trách nhiệm của Tổng giám đốc là:

•	 Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty

•	 Thay mặt Công ty thực hiện các hợp đồng và các nghĩa vụ khác

DANH  SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM  ĐỐC

1. Ông Nguyễn Văn Thới – Tổng giám đốc

2. Bà Lý Thị Liên – Phó Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Tổng giám đốc

4. Bà Lương Thị Thuý Hà – Kế toán trưởng

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát được bầu bởi ĐHĐCĐ của Công ty và hiện có 3 thành viên, mỗi thành viên được bầu 
với nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát có những trách nhiệm chính sau:

•	 Giám sát HĐQT và Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

•	 Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt 
động kinh doanh và các giao dịch quan trọng, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo 
cáo tài chính.

•	 Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của 
Công ty, báo cáo đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT, báo cáo thẩm định và thẩm tra các vấn đề 
này lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

•	 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của BKS được quy định bởi các quy định hiện hành của 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, bởi Điều lệ công ty và bởi Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng Ban  kiểm soát

2. Bà Bùi Thị Thắm – Thành viên BKS

3. Bà Lý Thị Liên – Thành viên BKS (từ nhiệm 01/10/2015)

Các chi nhánh may

Các chi nhánh may hoạt động theo mô hình các nhà máy theo hình thức phân quyền, độc lập tự 
chủ hoạt động. Giám đốc nhà máy chịu sự điều hành trực tiếp của tổng giám đốc, ký hợp động thuê 
giám đốc với HĐQT công ty.

Các phòng ban chức năng

Trực thuộc Tổng giám đốc điều hành có nhiệm vụ hướng dẫn các bộ phận chuyên môn các chi 
nhánh ( nhà máy may) và giám sát các hoạt động chuyên môn của các nhà máy.
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CÔNG TY LIÊN KẾT

 Công ty cổ phần xây lắp điện Bắc Thái

Địa chỉ: Tổ 20 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vốn điều lệ: 2.100.000.000.đ

o Tỷ lệ sở hữu: TNG góp 49% vốn điều lệ tương đương 771.150.000đ.

o Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công trình về lưới điện

o Năm 2015, Đại hội đồng cổ đông công ty Cp xây lắp điện Bắc Thái đã đưa ra kế hoạch tái cơ cấu 
lại công ty xây lắp điện Bắc Thái và sẽ chuyển hướng kinh doanh.

o Tại khu đất trụ sở chính của công ty xây lắp điện sẽ chuyển lại cho TNG để thành lập việt nghiên 
cứu và phát triển mẫu sản phẩm của TNG. 

o TNG hiện đang tham gia vào quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy và chiến lược kinh doanh.

Công ty cổ phần thời trang TNG

Địa chỉ: Tổ 20 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vốn điều lệ: 10,000,000,000 đồng

o Tỷ lệ sở hữu: TNG góp 3,500,000,000 đồng, chiếm 35% vốn điều lệ.

o Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các sản phẩm hàng may mặc.

o Doanh Thu năm 2015 đạt khoảng 76 tỷ và đang phấn đấu đến năm 2016 đạt 150 tỷ, lợi nhuận 
hòa vốn.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác 
trong cùng ngành

1. Vị thế công ty trong ngành

Ngành hàng dệt may là một trong những ngành chủ đạo của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, 
liên quan đến các khâu sản xuất sợi, dệt nhuộm, vải, thiết kế sản phẩm, hoàn tất hàng may mặc và phân 
phối hàng may mặc đến tay người tiêu dùng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tập trung hoạt 
động sản xuất từ khâu may hàng hóa cho đến khâu phân phối đến người tiêu dùng.

TNG từng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập từ năm 1979 khi nền kinh tế Việt Nam 
đang còn là nền kinh tế tập trung với tên gọi Xí nghiệp may Bắc Thái. Với bề dày lịch sử phát triển, Công 
ty đã phát triển bền vững trong suốt những năm qua. Năm 2003, TNG được phép cổ phần hóa và trở 
thành doanh nghiệp ngoài Quốc doanh thuộc sở hữu tư nhân. Đến năm 2007, Công ty được phép niêm 
yết trên sàn giao dịch HNX. Hiện nay, TNG nằm trong top 10 doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành 
May Việt Nam – theo Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may, được tổ chức 3 năm một lần 
do Bộ Công Thương chủ trì và Hiệp hội Dệt may Việt Nam thực hiện.

Với vị trí nằm trong top 10 doanh nghiệp trong vô số những công ty may mặc có mặt tại Việt Nam, 
TNG đang chiếm những lợi thế lớn trong toàn ngành; trong các thế mạnh đó phải kể đến các hợp đồng 
gia công Quốc tế cho các nhãn hiệu nổi tiếng như ZARA, MANGO, GAP, C&A, CK, TCP, Columbia, Walmart, 
Mark & Spencer, Target, Decathlon, JCPenney, The Children Place. Mục tiêu lâu dài mà TNG hướng đến là 
bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới nhằm gia tăng lợi nhuận. Mặt khác, TNG cũng 
đang tận dụng thế mạnh, khai thác và củng cố vị thế của mình đối với thị trường thời trang trong nước.

Hiện nay, TNG đã phát triển được hệ thống các nhà máy may mặc rộng khắp tỉnh Thái Nguyên quy mô 
lớn với 13 chi nhánh may có trang thiết bị hiện đại; đồng thời xây dựng kênh TNG Fashion Store hứa hẹn 
TNG tăng trưởng đột phá trong thời gian tới..
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Các chỉ số tài chính khác

Chỉ số TNG TCM GMC NPS

Hệ số khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện 
thời 0,77 0,95 1,06 0,44

Khả năng thanh toán 
nhanh 0,39 0,32 0,66 0,23

Khả năng thanh toán tức 
thời 0,0625 0,08 0,09 0,04

Khả năng thành toán lãi 
vay 2,55 7,1 13,67 1,74

Hệ số cơ cấu tài sản

Hệ số nợ 73,47% 64,3% 68,99% 56,08%

Hệ số tự tài trợ 26,53% 35,7% 31,01% 43,92%

Hệ số nợ vay / VCSH 276,95% 180,15% 222,52% 127,7%

Hệ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Số vòng quay HTK 4,68 3,37 5,97 12,05

Số ngày một vòng quay 
HTK 77,99 106,92 60,28 29,87

Số vòng quay nợ phải thu 
khách hàng 8,68 14,43 6,20 10,00

Kỳ thu tiền khách hàng 
trung bình 42,04 24,95 58,08 36,01

Hệ số khả năng sinh lời

Tỷ suất LNST/VKD (ROA) 4,42% 6,12% 8,18% 0,48%

Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) 16,66% 17,14% 26,38% 1,10%

Hệ số cơ cấu chi phí

GVHB/ DTT 81,86% 84,73% 83,35% 85,76%

Chi phí bán hàng / DTT 1.91% 3,08% 2,34% 2,52%

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp / DTT 7,62% 4,34% 9,11% 10,21%

Chi phí lãi vay / DTT 2,95% 0,98% 0,42% 1,56%
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2. Triển vọng phát triển của ngành

Giai đoạn sắp tới, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa khi Việt Nam thuận 
lợi ký kết thành công các Hiệp định Quốc tế song phương và đa phương

Hiệp định TPP- Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

Khu vực TPP là khu vực tiêu thụ đến 60% hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là Mỹ. 
Thị trường Mỹ rất hấp dẫn và là thị trường lý tưởng cho ngành dệt may của bất kỳ nước nào. Với tổng 
số dân lên đến 317 triệu người, đa số sống ở thành thị, thu nhập cao chính vị thế nhu cầu nhập khẩu 
của Mỹ hơn 100 tỷ USD mỗi năm. Hiện nay, Trung Quốc đang là nước chiếm thị phần cao nhất với 
hơn 37% (dù đã giảm mạnh từ 50% trước đây), Việt Nam đứng thứ hai với 9%/năm và thị phần mỗi 
năm đang có xu hướng tăng đều.

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang ở giai đoạn đàm phán then chốt; 
đàm phán về 20 lĩnh vực xếp vào loại phức tạp về mặt kỹ thuật và nhạy cảm trong việc mở cửa thị 
trường. Mặc dù cuộc đàm phát giữa các nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các nước thành 
viên nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Một điểm đáng mừng cho Dệt may Việt Nam 
là Trung Quốc - nước đang chiếm thị phần lớn nhất vào Hoa Kỳ hiện vẫn chưa tham gia đàm phán 
vào Hiệp định TPP này. Đây là cơ hội để Việt Nam và các quốc gia khác có cơ hội gia tăng xuất khẩu 
hàng hóa vào Mỹ. 

Dự báo kim ngạch nhập khẩu hàng Dệt may Việt Nam của Mỹ

Theo các chuyên đề nghiên cứu Bộ Thương mại Mỹ, hàng Dệt may của Việt Nam sẽ tiếp tục được 
Mỹ nhập khẩu với kim ngạch ngày càng tăng. Dự kiến đến năm 2019, tỷ lệ kim ngạch nhập khẩu gia 
tăng sẽ ở quanh vùng 14%, và trong giai đoạn tiếp sau đó đến năm 2020, tỷ lệ này giảm dần và xuống 
9,5% vào năm 2025.

Dự báo so sánh tác động của TPP:

Theo dự đoán của các chuyên gia, giá trị XK ngành dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ và các 
nước thuộc khối nước TPP sẽ gia tăng đáng kể khi TPP được ký kết. Cụ thể là giá trị Xuất khẩu ngành 
dệt, may mặc và da giày sẽ tăng gấp rưỡi tính đến năm 2025. Hiệp định TPP kỳ vọng sẽ tạo nhiều tác 
động tích cực đến ngành hàng Dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến tháng 8 năm 2015, triển vọng 
ký kết của hiệp định TPP trong năm 2015 là không lớn.
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Hiệp định EVFTA – Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu 

Phiên đàm phán lần thứ tám hiệp định này diễn ra ngày 27/06/2014 với nhiều kết quả khả quan 
cho các bên. Hai bên đều khẳng định quyết tâm sớm đạt được thỏa thuận về một EVFTA toàn diện. 
Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tham gia đàm phán FTA với các khối nước EFTA (Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland 
, Liechtenstein) và Liên minh Hải quan Nga – Belarus – Kazakhstan. Sự tiến triển trong các hiệp định 
này sẽ giúp cho tình hình Xuất Nhập khẩu của các mặt hàng nói chung và các mặt hàng ngành Dệt 
may nói riêng được tăng trưởng nhanh chóng. 

Từ những thuận lợi nêu trên, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) kỳ vọng năm 2015 giá trị xuất khẩu 
ngành dệt may có thể cán đích 25 tỷ đến 27 tỷ USD đồng thời nâng tỷ lệ nội địa hóa lên mức 70- 75% 
vào năm 2020 thay vì hơn 48% nhu hiện nay. 

Mục tiêu và định hướng Quốc gia đối với ngành Dệt may

Mục tiêu cho ngành Dệt may từ năm 2017-2020, Dệt may Việt Nam sẽ phấn đấu đứng trong top 
hai, hoặc top ba các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên toàn thế giới. Đồng thời, Việt Nam sẽ phấn 
đấu để 5-7% thương hiệu Việt hội nhập và có chỗ đứng trong ngành thời trang, dệt may của thế giới.

Đối với thị trường nội địa, tháng 2014/04 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch 
phát triển ngành Dệt may đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (Quyết định 3218/QĐ-BCT) với mục tiêu tăng 
trưởng xuất khẩu và tăng trưởng thị trường nội địa đạt %12 - %10 và một số quan điểm đáng lưu ý 
như sau:

Với quan điểm phát triển ngành dệt may theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; chuyển dịch 
hướng sản xuất từ gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm; đảm bảo nâng cao chất lượng 
và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Lấy xuất khẩu làm phương thức cơ sở cho sự phát triển của 
ngành, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa, tập trung phát triển mạnh các sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong 
ngành; phát triển các khu công nghiệp sợi dệt nhuộm tập trung để tạo điều kiện xử lý chất thải bảo 
vệ môi trường.

Ngành Dệt may không những chiếm vị trí rất quan trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp của Việt 
Nam mà đó còn là ngành được Chính phủ đặt làm ngành kinh tế mũi nhọn của Quốc gia. Do vậy, Nhà 
nước sẽ chú trọng đến việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngành may mặc của các công ty bằng cách 
đưa ra các chính sách đẩy mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp may sản xuất để xuất khẩu, tận dụng 
cơ hội thị trường; xây dựng chương trình sản xuất vải phục vụ xuất khẩu phát triển các sản phẩm dệt 
kỹ thuật, y tế; và phát triển nguồn nguyên liêu bông, sợi, phụ liệu thông qua các phương án trồng cây 
lấy sợi như là bông. Đồng thời, nâng cao tính tự chủ và đẩy mạnh giá trị gia tăng trong từng sản phẩm 
của các công ty may mặc Việt Nam.



Customers pay our salaries!Tổng quan50 www.tng.vn

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU
o Tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi dệt – may: Nâng cao năng lực sản xuất; đa dạng hóa 

sản phẩm chính; nâng cao chất lượng sản phẩm; cải tiến tốc độ giao hàng; quản lý chi phí sản xuất; 
đào tạo và phát triển lực lượng nhận sự kế thừa.

o Mở rộng sản xuất kinh doanh bằng cách xây dựng các chi nhánh nhà xưởng mới nhằm tăng 
hiệu quả hoạt động của Công ty.

o Phát triển nhà ở xã hội, trước hết là ưu tiên cán bộ công nhân viên công ty.

o Top các công ty minh bạch trên sàn chứng khoán HNX

- TNG phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam bán lẻ sản phẩm mang thương 
hiệu TNG - VIETNAMESE BRANCH – MADE IN VIET NAM. trong lĩnh vực dệt may thay cho việc sản xuất 
các thương hiệu lớn trên thế giới trước hết là phủ khắp thị trường Việt Nam, sau đó là thị trường 
ASEAN, châu Á và tiến tới các thị trường quen thuộc xuất khẩu là EU và bắc Mỹ.

- Hiện nay TNG đã có 7 cửa hàng và 32 đại lý bán chính sản phẩm mang thương hiệu TNG. TNG 
vinh dự được hãng bán lẻ của Thái Lan đặt hàng và bán tại chuyễn siêu thị ROBINS ở tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

Customers pay our salaries!Introduction50 www.tng.vn
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CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ 
DÀI HẠN 

Trên cơ sở định hướng chung của ngành, TNG xây dựng định hướng phát triển của Công ty trong 
những năm tới như sau:

1.Từng bước đầu tư kinh doanh thêm các ngành sản xuất kinh doanh mới, may mặc vẫn giữ vai trò 
chủ đạo. Trước hết để phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu,…

2.Thị trường xuất khẩu vẫn là chính, từng bước tăng dần tỷ lệ doanh thu hàng nội địa lên 10-15% từ 
nay đến hết năm 2016. Cần thiết phải cân bằng giữa các thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị 
trường nước Mỹ, tiếp cận và khai thác thị trường Nhật Bản.

3.Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu, phát huy tối đa công suất thiết kế để 
nâng cao năng suất lao động. Công ty cũng thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị công 
nghệ mới.

4.Công ty sẽ tập trung vào năng lực sản xuất may và dệt; nắm bắt một cách tốt nhất các cơ hội từ 
Hiệp định TTP và VN-EU FTA.

5.Mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất hàng may mặc trên 
địa bản tỉnh Thái Nguyên: Hệ thống nhà máy TNG Đại Từ đã đi vào hoạt động. Trong chiến lược phát 
triển 2015 - 2020: TNG sẽ đầu tư xây dựng mới những cái tên như: TNG Phú Lương, TNG Võ Nhai với 
tổng vốn lên tới 1.460 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Định hướng phát triển ngành may là chủ lực, mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với chiến lược 
phát triển toàn diện của ngành Dệt may Việt Nam trong thời gian tới. Việc tăng cường đầu tư được xác 
định trên cơ sở nhận định về tiềm năng, lợi thế của Việt Nam trên thị trường dệt may thế giới và mục 
tiêu chiến lược của Dệt may Việt Nam giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cũng như các đơn vị trong ngành, 
Công ty luôn ý thức được sức nặng của thị trường nội địa với hơn 92 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ, nhu 
cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

Customers pay our salaries!www.tng.vn Introduction 51
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KẾ HOẠCH DOANH THU

Kế hoạch doanh thu tiêu thu đến năm 2020 tăng trưởng bình quân 121%/năm, đạt khoảng 4,200 
tỷ đồng.

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Kế hoạch lợi nhuận đến năm 2020 tăng trưởng bình quân 110%/ năm, đạt 318 tỷ đồng vào 
năm 2020
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Kế hoạch đầu tư của TNG thời gian tới nằm trong chiến lược đón đầu cơ hội khi Việt Nam ký kết 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo đó, TNG sẽ đầu tư tăng tỷ lệ nội địa hóa, trước 
mắt, đầu tư thêm một dây truyền sản xuất bông, thay vì chỉ có một dây chuyền như hiện nay.

Ngoài xuất khẩu, TNG cũng không giấu tham vọng ‘phủ sóng’ thị trường nội địa. Ông Nguyễn Văn 
Thời – Chủ tịch HĐQT cho biết, trong các năm tới, mỗi năm TNG sẽ mở thêm 10 cửa hàng tại 10 tỉnh, 
thành phố khác nhau (hiện nay Công ty có 40 cửa hàng dạng này). Mục tiêu của TNG tại thị trường 
nội địa là phủ sóng hệ thống bán lẻ tại 50% tỉnh, thành phố trong cả nước với doanh thu bán lẻ tăng 
bình quân 50%/ năm

Để thực hiện được các mục tiêu trên, TNG cũng đã chuẩn bị kế hoạch trong một khoảng thời gian 
khá dài, gồm kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh. Dự kiến, nhu cầu vốn đầu tư từ quý IV/2015 
đến hết năm 2020 sẽ lên tới 1.460 tỷ đồng.

Trong 5 năm tới, năm 2016 đầu tư dự kiến 356 tỷ, trong 3 năm tiếp theo, vốn đầu tư dự kiến khoảng 
260 tỷ.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2020 sẽ là giai đoạn giảm dần để TNG tập trung đầu tư chiều sâu, 
nghiên cứu tăng năng suất và các biện pháp khác nên kế hoạch đầu tư giảm còn 160 tỷ.
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KẾ HOẠCH ĐẾN 2020

+ Cơ sở: Đầu ra cho các thị trường nước ngoài rất tốt, các khách hàng lớn tiếp tục thông tin 
đặt hàng.

+ Tập trung năng lực cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, hàng năm đều tuyển chọn các cán bộ có 
tay nghề cao và vinh danh.

+ Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao , 
cùng đội ngũ quản lý kế thừa các cấp.

+ Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, quản trị tai chính trên phần mềm.

+ Tăng cường thẩm định dánh giá năng lực của khách hàng cũng như nhà cung cấp , tiết kiệm 
chi phí, mua sắm vật tư qua hình thức đấu thầu, chào thầu cạnh tranh.

KHÁCH HÀNG

Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng phát triển của ngành, 
chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

Căn cứ vào tình hình nội tại của doanh nghiệp và định hướng của ngành cùng chính sách của Nhà 
nước, Công ty cũng đã bàn luận trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và đưa ra những hướng 
triển khai phù hợp, đồng thời nâng cao vị thế đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc trong 
nước. Cụ thể như sau:

May mặc giữ vai trò chủ đạo, từng bước đầu tư kinh doanh thêm các ngành sản xuất kinh doanh 
mới, trước hết để phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu,...
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Thị trường xuất khẩu vẫn là chính, tăng dần tỷ lệ doanh thu hàng nội địa trên 10 – 15% từ nay đến 
năm 2016, cân bằng giữa các thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, tiếp cận khai 
thác thị trường Nhật Bản.

Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sau, phát huy tối đa công suất thiết kế để 
nâng cao năng suất lao động. Công ty cũng thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị theo 
công nghệ mới.

Bên cạnh đó, cũng như các đơn vị trong ngành, Công ty luôn ý thức được sức nặng của thị trường 
nội địa với hơn 92 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

Định hướng phát triển ngành may mặc là chủ lực, mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ đồng thời 
chú trọng phát triển thị trường nội địa là rất phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện của ngành 
Dệt may Việt Nam trong thời gian tới...
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CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
A. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

Theo Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật, cổ tức chi trả cho cổ đông trên vốn điều 
lệ sẽ được công bố và chi trả từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.Tỉ lệ cổ tức chi trả hàng năm được 
thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
(kế hoạch)

Năm 2016 
(kế hoạch)

Tỉ lệ cổ tức 16% 10% 16% 16-20% 20-30%

Trong những năm gần đây, khi phát triển trong giai đoạn suy thoái của chu kì kinh tế thị trường, 
đồng thời gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp FDI, lợi nhuận xuất khẩu của Công 
ty có phần sụt giảm, tuy nhiên TNG vẫn nỗ nực để duy trì tỉ lệ cổ tức cao cho các cổ đông bằng tiền 
mặt hoặc cổ phiếu.

B. MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2015 hiệp định TPP đã được thông qua, đây là một trong các hiệp định có sức hút và có các 
nhà đầu tư nước ngoài trong ngành may mặc rất quan tâm. Đây chính là một lợi thế, tuy nhiên phát 
triển nóng cần có những chính sách thích hợp đi kèm như cung cấp chất lượng sản phẩm cùng dịch 
vụ tốt , mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt nhất cũng như mang đến một môi trường làm 
việc cho CBCNV tốt nhất và giảm thiểu rủi ro tác động đến môi trường. Trong bối cảnh hiện nay phát 
triển bền vững ngày càng được chú trọng và là một trong các lĩnh vực chính để công ty vừa phát triển 
ổn đinh vừa bảo vệ được môi trường.

Công ty đầu tư các hệ thống dây chuyền hiện đại tốt ít năng lượng, thêm vào đó các nhà máy mới 
sẽ tính đến các tính năng như sử dụng ánh sáng tự nhiên tối đa có thể. Thay hệ thống điều hòa bằng 
hệ thống dàn lạnh phun nước để tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Hệ thống quản trị công ty ERP tự thiết kế để nâng cao tính cơ động kiểm soát từ việc đàm phán hợp 
đồng cho đến việc bán hàng thu tiền về.

Ngoài ra ban kiểm soát, bộ phận pháp chế công ty đi kiểm soát , đấu thầu , đánh giá năng lực các 
nhà cung cấp để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

Thêm vào đó chính sách người lao động đặc biệt quan tâm thể hiện việc trong năm 2015 công ty 
tài trợ 100% tiền bảo hiểm thân thể, đưa xe buyt đưa đón công nhân.

Phúc lợi xã hội được hiểu là các chế độ ưu đãi hơn so với quy định của pháp luật, mà Doanh nghiệp 
dành cho Người lao động. TNG luôn nỗ lực mang lại các quyền lợi và lợi ích cao hơn qui định của pháp 
luật cho Người lao động.

Chú trọng đào tạo văn hóa doanh nghiệp cũng được chú trọng

Tất cả các yếu tố trên đưa TNG phát triển nhanh với cơ hội mới và tăng trưởng bền vững.



Customers pay our salaries!www.tng.vn Tổng quan 59

2. ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

TNG hướng tới hình ảnh của một công ty thân thiện với môi trường. Chúng tôi tôn trọng, thực hiện 
và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường.

TNG đã đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tốt nhất tại các nhà máy của TNG.

Cùng với quá trình phát triển sản xuất, TNG vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa 
những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị và khu công 
nghiệp. Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch di dời một số nhà máy đến các khu công nghiệp được quy 
hoạch cho ngành công nghiệp, không ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh.



Customers pay our salaries!Tổng quan60 www.tng.vn

CÁC RỦI RO

Thực trạng

Việc kinh tế thế giới tăng trưởng không đều 
trong thời gian qua gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều 
vào hoạt động xuất khẩu. Hai thị trường lớn của 
Công ty là Mỹ và EU trải qua hai kịch bản kinh tế 
khác nhau. Trong khi Mỹ cho thấy dấu hiệu sự 
phục hồi kinh tế với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, 
số lượng đơn đăng kí trợ cấp thất nghiệp thấp 
thì EU lại đang phải đối mặt với tình hình kinh 
tế cận kề suy thoái, với mức tăng trưởng âm 
0,4% cho năm 2013 và 2014. Nguyên nhân chủ 
yếu là cuộc khủng hoảng nợ công đã kéo dài, 
các công cụ tài chính không phát huy tác dụng 
và cuộc khủng hoảng chính trị ở U-crai-na.

Thực trạng

Sự biến động của lạm phát gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến giá cả nguyên vật liệu, nhân 
công, các chi phí đầu vào, giá cả hàng hóa 
cũng như nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm của 
Công ty. Việc lạm phát biến động một cách khó 
lường sẽ gây ra khó khăn cho Công ty trong 
việc đặt ra các chiến lược kinh doanh cũng như 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Hành động

Xây dựng hệ thống kiểm soát từng bộ 
phận được mô tả thành các quy trình như: 
Quy chế quản lý tài chính, quy trình mua 
hàng … của từng phòng ban, sau đó văn 
bản, quy trình này được chuyển đổi thành 
ngôn ngữ lập trình và thành đề bài để công 
ty liên hệ với đơn vị viết phần mềm Uy tín để 
viết bài toán theo ý tưởng kiểm soát của từng 
bộ phận.

Hành động

Có thể thấy rằng việc lạm phát được kiềm 
chế ở mức hợp lý đang tạo ra nhiều thuận lợi 
cho hoạt động của khối doanh nghiệp trong 
nước. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro về lạm 
phát, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu 
tư TNG luôn chủ động trong kế hoạch mua 
nguyên vật liệu và có chính sách bán hàng 
phù hợp cho khách hàng. 

Rủi ro về lạm phát

Rủi to tăng trưởng kinh tế
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Thực trạng

Những biến động mạnh mẽ diễn biến kinh 
tế thế giới đã xuất hiện nhiều yếu tố mang 
tính đột biến nằm ngoài dự đoán của các tổ 
chức quốc tế lớn như (i) việc giá dầu giảm 
xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại 
đây một phần do quan hệ cung cầu nhưng 
chủ yếu vẫn do các yếu tố chính trị tạo ra;(ii) 
sự cộng hưởng của việc Fed dự kiến tăng 
lãi suất, sự suy thoái của kinh tế Châu Âu và 
cuộc khủng hoảng kinh tế Hy Lạp đã làm cho 
đồng USD tăng giá cao hơn nhiều so với dự 
kiến của Fed. Cùng với việc đồng Nhân dân 
tệ (CNY) được điều chỉnh giảm 1,9% trong 
ngày 11/8/2015, là mức giảm giá mạnh nhất 
trong vòng 2 thập kỷ qua, kéo theo một loạt 
đồng tiền châu Á chủ chốt khác cũng như 
chỉ số giá trên thị trường hàng hóa quốc tế 
sụt giảm. Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh 
đảm bảo khả năng cạnh tranh của hàng hóa 
Việt Nam, NHNN ban hành Quyết định số 
1595/QĐ-NHNN ngày 11/8/2015 quy định 
về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với 
các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được 
phép. Theo đó, biên độ tỷ giá giữa Đồng Việt 
Nam và Đô la Mỹ được điều chỉnh tăng từ 
+/-1% lên +/-2%. Với tỷ giá bình quân liên 
ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ 
tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong 
phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD 
và  tỷ giá sàn là 21.240 VND/USD.

Hành động

Với đặc thù hoạt động sản xuất của Công ty 
là nhập khẩu hầu hết các nguyên vật liệu chính 
và xuất khẩu sản phẩm, TNG đã chủ động 
cân bằng nhu cầu sử dụng ngoại tệ để nhập 
nguyên vật liệu và nguồn thu ngoại tệ để giảm 
thiểu ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá. Bên cạnh 
đó, Công ty chủ động vay các khoản tín dụng 
bằng ngoại tệ từ một số ngân hàng trong nước 
để được hưởng lãi suất thấp, giảm chi phí tài 
chính nhưng không làm tăng rủi ro về tỷ giá do 
Công ty đã tính toán nguồn thu từ xuất khẩu 
sản phẩm. 

Rủi ro về tỷ giá
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Thực trạng

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, hầu 
hết các doanh nghiệp đều cần huy động vốn 
vay từ ngân hàng. Do đó, biến động lãi suất cho 
vay cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các 
công ty. 

Nếu như trong giai đoạn 2010 – 2011, lãi 
suất cho vay luôn ở mức cao 20 – 25%/năm, thì 
kể từ năm 2012 cho đến nay, mặt bằng lãi suất 
đã giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản của 
hệ thống ngân hàng dần được cải thiện, hoạt 
động huy động và cho vay của các tổ chức tín 
dụng được Ngân hàng Nhà nước giám sát một 
cách chặt chẽ. Thời điểm hiện tại, lãi suất cho 
vay phổ biến ở mức 9-11%/năm, đối với lĩnh 
vực ưu tiên là 7-9%/năm

Thực trạng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG còn chịu 
sự điều chỉnh của khuôn khổ luật pháp trong 
và ngoài nước. Rủi ro về pháp luật có tính hệ 
thống, có khả năng gây ảnh hưởng đến ngành 
và toàn nền kinh tế. 

Hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam dưới hình 
thức công ty cổ phần, Công ty chịu sự điều 
chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, với 
việc cổ phiếu của Công ty đang được niêm yết 
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công 
ty còn phải tuân thủ theo các quy dịnh của 
Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật 
về chứng khoán và thị trường chứng khoán 
cùng với các quy định pháp luật liên quan 
khác.

Hành động

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG 
cũng có những khoản tín dụng từ các ngân 
hàng với lãi suất thả nổi. Do đó, khi lãi suất tăng 
cao sẽ có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
dòng tiền cũng như lợi nhuận của Công ty.

Hành động

Được hưởng lợi từ các hiệp định thương 
mại quốc tế nhưng đó cũng là thách thức lớn 
đối với ngành dệt may của Việt Nam cũng như 
đối với công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư 
TNG. Bất cứ sự thay đổi nào của các quy định 
pháp luật nói trên cũng có thể tác động đến 
hoạt động của Công ty.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro pháp luật
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Thực trạng

TNG nói riêng và các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam nói chung vẫn đang chịu sự 
cạnh tranh rất gay gắt từ các đối thủ từ Trung 
Quốc, Ấn Độ, In–đô–nê–xi–a,… có trình độ 
công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu cao. 
Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ này luôn đòi 
hỏi Công ty phải đảm bảo chất lượng, giá cạnh 
tranh, đảm bảo tiến độ hợp đồng,… 

Thực trạng

Là một doanh nghiệp xuất khẩu nên mọi 
biến động của thị trường thế giới có ảnh hưởng 
rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty. 
Tuy Việt Nam chính thức gia nhập WTO năm 
2006, song việc thực hiện lộ trình gia nhập 
còn cần có thời gian. Hiện tại, Hoa Kỳ và EU là 
hai thị trường lớn nhất của dệt may Việt Nam 
chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu 
các mặt hàng dệt may. Do đó, bên cạnh những 
thuận lợi Công ty vẫn còn chịu một số rủi ro từ 
việc áp thuế chống bán phá giá, cơ chế giám 
sát, các rào cản kỹ thuật,…từ các thị trường này

Hành động

Với triển vọng khi các hiệp định thương mại 
như TPP hay FTA được kí kết trong thời gian tới, 
dệt may Việt Nam đang có nhiều cơ hội lớn để 
tăng trưởng, đặc biệt là khi Trung Quốc – nước 
có thị phần xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ - 
chưa tham gia đàm phán vào hiệp định TPP.

Hành động

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Công 
ty đã chủ động xây dựng những phương án 
tích cực để phòng ngừa, đối phó như: Ký các 
đơn hàng giá cao, tham khảo mức giá FOB mà 
các đơn vị khác trong ngành đã thực hiện hoặc 
tham khảo tốc độ hàng xuất cùng chủng loại 
vào các thị trường nhạy cảm.

Rủi ro về cạnh tranh

Rủi ro về thị trường
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Rủi ro nguyên vật liệu
TNG thường mua nguyên vật liệu từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó nhập khẩu từ nước ngoài 

khoảng 60% trong năm 2013. Tỷ trọng nguyên vật liệu dệt may từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm 
phần lớn do chất lượng đáp ứng được yêu cầu, chủng loại phong phú và giá cả cạnh tranh. Đặc thù 
sản xuất kinh doanh của TNG nguyên vật liệu chiếm 65-70% giá vốn hàng bán, do đó biến động về 
giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Thực trạng

TNG nói riêng và các doanh nghiệp dệt may 
trong nước nói chung tiếp tục đối mặt với hạn 
chế lớn của ngành là thiếu nguyên liệu, phụ liệu. 
Đa phần nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất 
vẫn phải nhập khẩu. Tính đến nay, ngành dệt 
may mới chỉ nội địa hóa được khoảng gần 50% 
nguồn nguyên phụ liệu xuất nên giá trị thặng 
dư của ngành còn thấp. Cụ thể, hiện nay ngành 
mới chỉ đáp ứng được 2% nhu cầu bông và 1/8 
nhu cầu vải. Tuy nhiên, chất lượng lại chưa thể 
được đảm bảo. Mặc dù tỷ lệ nội địa hóa đang 
được dần cải thiện nhưng vẫn còn kém xa so 
với Trung Quốc (95%) và Ấn Độ (90%).

Hành động

Đối với những hàng hóa nhập khẩu TNG 
đã có thông báo và đàm phán các nhà 
cung cấp như sau:

1. Nhà cung cấp giao hàng đén cảng hải 
phòng thì mới thanh toán.

2. Các lô hàng mua từ nước ngoài về 
đều yêu cầu có bảo hiểm

Thực trạng

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn 
đầu vào quan trọng đối với các doanh nghiệp 
dệt may. TNG xác định việc đảm bảo đủ về số 
lượng, và chất lượng công nhân là một trong 
những điều kiện tiên quyết để đảm bảo tăng 
trưởng doanh thu và uy tín với khách hàng.

Hành động

TNG đã thành lập và phát triển Trung tâm 
đào tạo TNG để đào tạo trực tiếp, đáp ứng 
phần lớn nhu cầu về nhân lực của TNG. Bên 
cạnh đó, TNG cũng chú trọng đến những 
điều kiện phúc lợi cho cán bộ công nhân 
viên như cung cấp ký túc xá cho công nhân, 
tài trợ 100% bảo hiểm thân thể, hỗ trợ cán 
bộ công nhân viên đi lại bằng xe  buýt của 
TNG, và xây dựng các nhà trẻ tại các khu vực 
có nhà máy của TNG. Công ty xác định đây là 
một trong những biện pháp hạn chế rủi ro về 
nhân lực bền vững và lâu dài.

Rủi ro về nguồn nhân lực
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Thực trạng

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn 
đầu vào quan trọng đối với các doanh nghiệp 
dệt may. TNG xác định việc đảm bảo đủ về số 
lượng, và chất lượng công nhân là một trong 
những điều kiện tiên quyết để đảm bảo tăng 
trưởng doanh thu và uy tín với khách hàng.

Thực trạng

- Các chất thải rắn sinh hoạt có khổi lượng 
là 300 kh/ngày từ nhà ăn và khối văn phòng 
nếu không có biện pháp xử lý sẽ gây ô nhiễm 
nghiêm trọng

- Do là các nhà máy sản xuất hàng may 
mặc nên tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng tới 
cuộc sống làm việc của công nhân và người 
dân xung quang

Hành động

TNG đã thành lập và phát triển Trung tâm 
đào tạo TNG để đào tạo trực tiếp, đáp ứng 
phần lớn nhu cầu về nhân lực của TNG. Bên 
cạnh đó, TNG cũng chú trọng đến những điều 
kiện phúc lợi cho cán bộ công nhân viên như 
cung cấp ký túc xá cho công nhân, tài trợ 100% 
bảo hiểm thân thể, hỗ trợ cán bộ công nhân 
viên đi lại bằng xe  buýt của TNG, và xây dựng 
các nhà trẻ tại các khu vực có nhà máy của 
TNG. Công ty xác định đây là một trong những 
biện pháp hạn chế rủi ro về nhân lực bền vững 
và lâu dài.

Hành động

- Công ty đã ký hợp đồng đấu nối và xử 
lý nước thải với công ty PTHT KCN tỉnh thái 
nguyên để xử lý nước thải sinh hoạt

- Các chất thải rắn được thu gom vào các 
thùng đựng, định kỳ hàng ngày sẽ có xe thu 
gom của Công ty PTHT đến thu gom và xử lý

Rủi ro về nguồn nhân lực

Rủi ro về môi trường
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Cơ chế đối phó, giảm thiểu rủi ro
Quản trị nguồn nhân lực

Duy trì hoạt động tuyển dụng trên diện rộng theo hướng minh bạch thông tin và có quy trình rõ 
ràng. Tuân thủ quy trình cụ thể từ bước đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, sát hạch, phỏng vấn và đào tạo 
(nếu có). 

Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ, nhằm tìm kiếm thế mạnh cạnh tranh xuất phát từ chính 
năng lực của mỗi CBCNV. 

Cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đều được hỗ trợ tối đa để tham gia các khoá đào tạo chứng chỉ 
chuyên môn nhằm đáp ứng công việc.

Bên cạnh đó, trong năm 2015, TNG tiếp tục thực hiện và phát triển chính sách chi trả thu nhập gắn 
liền với yêu cầu công việc và hiệu quả công việc một cách công bằng và minh bạch. TNG nghiên cứu 
chính sách sao cho phù hợp nhất với sự cống hiến của mỗi cá nhân và đảm bảo sự công bằng trong 
nội bộ, cũng như cạnh tranh trên thị trường và tạo động lực cho CBCNV. TNG tin rằng, một hệ thống 
đánh giá công bằng là điểm mấu chốt để tạo và giữ động lực cho CBCNV trong công việc.

 Công nghệ thông tin

Trong khi tiếp tục hoàn thiện nâng cao sản phẩm dịch vụ, việc đảm bảo an toàn bảo mật thông tin 
được đặt lên hàng đầu.

Lấy yếu tố con người làm trọng tâm, TNG liên tục tinh lọc bộ máy, xây dựng đội ngũ CNTT chất 
lượng cao. Hiệu quả công việc cũng được lượng hoá bằng những thước đo cụ thể nhằm nâng cao tính 
cạnh tranh, đánh giá hiệu suất và sàng lọc nhân viên. 

Duy trì hệ thống hạ tầng ổn định, bảo mật, an toàn và linh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các 
hoạt động kinh doanh hàng ngày. Hệ thống máy chủ, các thiết bị hạ tầng và đường truyền kết nối liên 
tục được nâng cấp và hiện đại hoá nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ hiện tại mà còn sẵn sàng cho 
việc mở rộng trong tương lai.

 Quan hệ nhà đầu tư & cổ đông

Nhằm hỗ trợ hoạt động của HĐQT để việc quản lý giám sát việc thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ 
của cổ đông được thực hiện phù hợp với pháp luật, TNG đã thành lập Ban quan hệ cổ đông vào ngày 
03/11/2014, theo nguyên tắc:

•	 Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

•	 Đối xử công bằng giữa các cổ đông.

•	 Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Ban quan hệ cổ đông giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại về chủ trương, chính sách liên quan đến 
hoạt động của TNG hay liên quan đến quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hoặc bất cứ quyền 
và nghĩa vụ nào được pháp luật quy định; theo hai hướng: chủ động cung cấp thông tin và cung cấp 
thông tin theo yêu cầu.

TNG chủ động cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của mình trên Website của Công ty 
http://tng.vn. Đây là cổng thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình 
hoạt động của TNG. Tại website có bố trí mục riêng về Quan hệ cổ đông, trong đó, nhà đầu tư và cổ 
đông sẽ tìm thấy các thông tin đã được công bố ra công chúng, báo cáo tài chính, tài liệu họp ĐHCĐ 
thường niên cùng những văn bản quan trọng khác như Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. Website 
đang được hoàn thiện theo hướng cung cấp thông tin bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh, để 
thuận tiện cho nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài tham khảo, theo dõi.
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TNG công khai liên lạc của Ban quan hệ cổ đông và người được uỷ quyền công bố thông tin trên 
Website của Công ty. Nhà đầu tư và cổ đông có thể liên hệ để được cung cấp thông tin theo yêu 
cầu nếu thông tin đó được cung cấp ra công chúng. TNG tạo nhiều kênh trao đổi thông tin như qua 
Website, điện thoại, email hoặc tiếp xúc trực tiếp tại văn phòng ... nhằm đảm bảo việc công bố thông 
tin cũng như nhận phản hồi yêu cầu từ nhà đầu tư và cổ đông một cách chính xác, kịp thời.

Giải pháp thực hiện

 Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp sau:

•	 Đầu tư cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đi đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật làm việc ở trong 
và ngoài nước. Ưu tiên số 1 là cán bộ kỹ thuật và cán bộ đơn hàng.

•	 Đầu tư bằng cơ chế tiền lương, đề bạt bổ nhiệm và các chế độ phúc lợi khác thu hút được cán bộ 
có năng lực và trình độ cao vào làm việc cho công ty.

•	 Củng cố, phát triển mạnh đội ngũ phòng kinh doanh của công ty.

•	 Thưởng, phạt đúng lúc, đúng người.

Đầu tư nâng cao chất lượng công tác quản lý bằng việc đầu tư ứng dụng các phần mềm vào công 
tác quản lý, phấn đấu đến hết năm 2015 tất cả các số liệu sản xuất kinh doanh của công ty đều được 
cập nhật và online trên phần mềm máy tính và ứng dụng các kỹ năng quản lý tiên tiến vào công tác 
điều hành sản xuất kinh doanh.

•	 Hoàn chỉnh phần mềm quản lý ERP và theo dõi các chế độ chính sách cho người lao động kiểm 
soát được việc thanh toán chế độ không đúng quy định.

•	 Đầu tư phần mềm về theo dõi tất cả những hoạt động sản xuất đánh giá chất lượng cán bộ, phấn 
đấu đến hết năm 2015 việc đánh giá chất lượng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của toàn công 
ty được lượng hoá bằng điểm số theo phần mềm.

•	 Tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng các phần mềm tiên tiến khác vào công tác quản lý và điều hành 
sản xuất kinh doanh của công ty để giảm chi phí, tăng được giá trị gia tăng cho sản phẩm và tăng 
được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Đầu tư cơ sở vật chất

•	 Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị chuyên dùng để làm được các đơn hàng có chất 
lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế lớn hơn cho công ty.

•	 Tiếp tục nghiên cứu lập các dự án đầu tư cho sản phẩm mới để khi khấu hao hết giá trị đầu tư của 
các nhà máy may thì đầu tư tiếp.

Bảng kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng trên cơ sở các khảo sát thực tế và dự báo 
của Công ty về tình hình ngành cũng như trên cơ sở tham khảo kế hoạch chiến lược của Hiệp hội dệt 
may, dự kiến của các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng và chương trình phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, Công ty tin chắc rằng khi tình hình kinh doanh của Công ty 
được đặt trong bối cảnh hiện nay và những năm sắp tới thì mục tiêu mà Công ty đặt ra là có cơ sở để 
đạt được.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO ERP
Từ năm 2007 TNG đã triển khai hệ thống phần mềm, cho đến nay hệ thống quản trị của TNG có 12 

phần mềm được liên kết với 84 module chức năng dùng để kiểm soát hoạt động kinh doanh của công 
ty, giúp ban lãnh đạo công ty có số liệu thực tế và ra quyết định ngay lập tức. Hơn nữa phần mềm này 
được giao nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo và quản trị nội dung, quản trị kỹ thuật từng phân hệ phần mềm 
cho những cá nhân có tên sau đây:
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ÁP DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ERP 
Sau 5 năm thực hiện hoạch định nguồn lực doanh nghiệp “Hệ thống phần mềm quản lý theo mô hình 

ERP” đã ứng dụng cho toàn thể các chi nhánh trong Công ty từ: Tìm kiếm khách hàng, Nhà cung ứng, Đơn 
đặt hàng nguyên, vật liệu, Theo dõi nguyên vật liệu về, Theo dõi dòng tiền về sau khi bán hàng, Theo dõi 
nhân sự, tiền lương, bảo hiểm,... Đến nay hiệu quả mang lại từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản trị doanh nghiệp của TNG rất rõ ràng. 

Cụ thể:

Trước khi có phần mềm: Thông tin cung cấp không kịp thời và rời rạc, việc tổng hợp thông tin 
mất rất nhiều thời gian và độ chính xác không cao; Không quản lý được dữ liệu do dữ liệu lưu trên máy 
tính của cá nhân, dữ liệu khó khôi phục khi bị mất mát; Mất nhiều thời gian tác nghiệp, độ chính xác 
không cao; Mức độ chia sẻ thông tin cho các bộ phận thấp và gặp nhiều khó khăn. 

Sau khi có phần mềm: Thông tin được cung cấp liên tục mọi thời điểm, đảm bảo chính xác, thông 
tin tự động được phần mềm tổng hợp lại; Dữ liệu được quản lý an toàn thông qua hệ thống bảo mật 
và sao lưu dữ liệu hàng ngày, dữ liệu có thể khôi phục ngay lập tức khi có sự cố; Phần mềm hỗ trợ cho 
người dùng xử lý công việc một cách nhanh nhất có thể, độ chính xác cao do đã hỗ trợ các công thức 
tính toán trên hệ thống, tránh cho người dùng tính sai; Thông tin được chia sẻ mọi nơi trong công 
ty đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng trong mọi chính sách của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
TNG - một vấn đề rất cần thiết đối với một Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa ra thế giới và nhu cầu bức thiết phải hội nhập với kinh tế 
toàn cầu, Hệ thống quản trị doanh nghiệp – ERP đã trở thành công cụ quản lý mới để điều hành doanh 
nghiệp.Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm 
quản lý rời rạc như phần lớn doanh nghiệp vẫn áp dụng hiện nay là tính tích hợp. ERP là một phần 
mềm duy nhất và các module của ERP cũng phục vụ cho các phòng, ban nhưng hơn thế, nó giải quyết 
mối quan hệ giữa các phòng, ban khi mô phỏng tác nghiệp của đội ngũ nhân viên theo quy trình. 
Cách làm này tạo ra năng suất lao động và hiệu quả quản lý thông tin rất cao cho doanh nghiệp. ERP 
là hệ thống phần mềm có phạm vi quản lý rộng trên toàn doanh nghiệp, đó là một cuộc cách mạng 
về quản lý doanh nghiệp

 TNG trong thời gian tới là trên nền tảng hệ thống ERP phục vụ cho quản trị doanh nghiệp và điều 
hành sản xuất sẽ xây dựng thêm hai hệ thống khai thác và kết nối thông tin đầu - cuối, đó là các hệ 
thống nhúng ( phần cứng tích hợp với phần mềm) để kiểm soát các thông số sản xuất như đếm số 
lượng ra chuyền, số lượng lỗi, thời gian hoạt động của máy móc… và hệ thống khai thác thông tin phía 
trên thông qua hệ thống WEB như hệ thống giao tiếp khác hàng, hệ thống quản lý và điều hành công 
việc qua mạng phục vụ cho các lãnh đạo và trưởng bộ phận khi đi công tác trong và ngoài nước.
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Tóm tắt qui trình kiểm soát về tài chính
Bước 
thực 
hiện

Lưu đồ Tổ chức thực hiện Thực hiện

Bước 1 Đơn vị có nhu cầu

- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm QL Đơn hàng

- Phần mềm QL Tài sản

Kế toán trưởng 
công ty Chủ tịch HĐQT

Bước 2
Phòng nghiệp vụ

Hội đồng đàm phán 
đơn hàng

Thực hiện trên phần mềm theo quy 
trình nghiệp vụ;

Giám đốc phê 
duyệt 1 

TGĐ phê duyệt 2
Phê duyệt dự toán, đơn đặt hàng

Bước 3
Ký hợp đồng mua, 

bán hàng

- Theo dõi công nợ hợp đồng mua:
- Lập đề nghị thanh toán trên phần 

mềm nhằm kiểm soát hạn mức 
thanh toán cho nhà cung cấp.

- Theo dõi tiến độ triển khai dự án 
trên hệ thống phần mềm

Bước 4 Chi nhánh, bộ phận 
liên quan

Toàn bộ quá trình này được thực 
hiện và theo dõi trên hệ thống phần 

mềm TNG

  
TGĐ

Bước 5
Phòng XDCB, Kinh 

doanh, XNK, Kế 
toán

Áp dụng theo từng quy trình cụ thể 
Theo dõi công nợ hợp đồng bán 

hàng trên phần mềm QTKD

CT HĐQT; TGĐ

Bước 6 Kế toán Phần mềm Kế toán

Kế toán trưởng, 
TGĐ, CT.HĐQT

Bước 7 Văn thư, KD, XNK, 
KT

 Khai báo nhu cầu về tài chính
trên hệ thống phần mềm TNG

   Phê duyệt 

Lập dự toán

          
             Phê duyệt 

Triển khai thực hiện dự án, 
Tạo đơn đặt hàng trên phần 

mềm, tổ chức SX

Báo cáo thực hiện 

    Phê duyệt 

Nghiệm thu DA, quyết 
toán, bán hàng thu tiền

      Phê duyệt 

Lập báo cáo tài chính 

          
         Phê duyệt

Lưu hồ sơ
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Quan hệ nhà đầu tư và cổ đông

Nhằm hỗ trợ hoạt động của HĐQT để việc quản lý giám sát việc thực hiện các quyền lợi  và nghĩa 
vụ của cổ đông được thực hiện phù hợp với pháp luật, TNG đã thành lập Ban quan hệ cổ đông vào 
ngày 03/11/2014, theo nguyên tắc:

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đối xử công bằng giữa các cổ đông.

Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Ban quan hệ cổ đông giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại về chủ trương, chính sách liên quan đến 
quyền cả các cổ đông phát sinh từ Điều lệ và bất cứ quyền và nghĩa vụ nào được pháp luật quy định; 
theo hai hướng: chủ động cung cấp thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

TNG chủ động cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của mình trên Website của công ty  
http://tng.vn. Đây là công thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình 
hoạt động của TNG. Tại Website có bố trí mục riêng về quan hệ cổ đông, trong đó, nhà đầu tư và cổ 
đông sẽ tìm thấy các thông tin đã được công bố ra công chúng, báo cáo tài chính, tài liệu họp ĐHCĐ 
thường niên cùng những văn bản quan trọng khác như Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. Website 
đang được hoàn thiện theo hướng cugn cấp thông tin bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và Tiếng Anh, để 
thuận tiện cho nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài tham khảo, theo dõi.

TNG công khai liên lạc của Ban quan hệ cổ đông và người được ủy quyền công bố thông tin trên 
Website của công ty. Nhà đầu tư và cổ đông có thể liên hệ để được cung cấp thông tin theo yêu 
cầu nếu thông tin đó được cung cấp ra công chúng. TNG tạo nhiều kênh trao đổi thông tin như qua 
Website, điện thoại, email hoặc tiếp xúc trực tiếp tại văn phòng... nhằm đảm bảo việc công bố thông 
tin cũng như nhận phản hồi yêu cầu từ nhà đầu tư và cổ đông một cách chính xác kịp thời.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đầu tư cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ đi đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật làm việc ở trong 
và ngoài nước. Ưu tiên số 1 là cán bộ kỹ thuật và cán bộ đơn hàng.

Đầu tư bằng cơ chế tiền lương, đề bạt bổ nhiệm và các chế độ phúc lợi khác thu hút được cán bộ 
có năng lực và trình độ cao vào làm việc cho công ty.

Củng cố, phát triển mạnh đội ngũ phòng kinh doanh của công ty

Thưởng, phạt đúng lúc, đúng người.

Đầu tư nâng cao chất lượng công tác quản lý

Bằng việc đầu tư ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý, tất cả các số liệu kinh tế của công 
ty đều được cập nhập và online trên phần mềm máy tính và ứng dụng các kỹ năng quản lý tiên tiến 
vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Hoàn chỉnh phần mềm quản lý ERP và theo dõi các chế độ chính sách cho người lao động kiểm 
soát được việc thanh toán chế độ không đúng quy định.

Đầu tư phần mềm về theo dõi tất cả những hoạt động sản xuất đánh giá chất lượng cán bộ. Việc 
đánh giá chất lượng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của toàn công ty được lượng hóa bằng điểm 
số theo phần mềm.

Tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng các phần mềm tiên tiến khác vào công tác quản lý và điều hành 
sản xuất kinh doanh của công ty để giảm chi phí, tăng được giá trị gia tăng cho sản phẩm và tăng được 
hiệu quả sản xuất kinh doanh
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Đầu tư cơ sở vật chất

Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị chuyên dụng để làm được các đơn hàng có chất 
lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho công ty.

Tiếp tục nghiên cứu lập các dự án cho sản phẩm mới để khi khấu hao hết giá trị đầu tư của các nhà 
máy thì đầu tư tiếp.

Bảng kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng trên cơ sở các khảo sát thực tế và dự báo của 
Công ty về tình hình ngành cũng như trên cơ sở tham khảo kế hoạch chiến lược của Hiệp hội dệt may, 
dự kiến của các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng và chương trình phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, Công ty tin chắc rằng tình hình kinh doanh của Công ty được đặt 
trong bối cảnh hiện nay và những năm sắp tới thì mục tiêu mà công ty đặt ra là có cơ sở để đạt được.
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015

Chỉ tiêu 2014
( đồng)

2015
(đồng)

Tăng/ giảm
(%)

Doanh thu thuần 1.377.106.425.599 1923.940.013.849 39,71%

Giá vốn hàng bán 1.115.110.906.339 1574.938.521.234 41,24%

Lợi nhuận gộp 261.995.519.260 349.601.492.615 33,25%

Doanh thu tài chính 3.202.721.754 18.332.478.234 472,40%

Chi phí tài chính 67.615.653.726 97.899.770.769 44,79%

 Trong đó: Chi phí lãi -
vay 62.545.522.299 56.842.066.988 -9,12%

Chí phía bán hàng 27.498.711.958 36.668.267.417 33,35%

 Chi phí quản lý doanh
nghiệp 107.227.538.753 146.518.877.448 36,64%

 Lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh 62.856.336.577 86.247.125.188 37,21%

Thu nhập khác 2.382.193.379 1791.514.454 4,17%

Chi phí khác 909.633.339 7.886.828 -96,81%

Lợi nhuận khác 1.472.560.040 1.783.627.626 21,12%

Lợi nhận trước thuế 64.328.896.617 88.030.752.814 36,84%

Lợi nhuận sau thuế 53.158.319.157 71.300.379.040 34,13%
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Doanh thu tiêu thụ (Tỷ đồng)

Năm 2015 doanh thu tiêu thụ đạt 107,54% so với kế hoạch và tăng 39,71% so với năm 2014. Doanh 
thu 2015 tăng là do hiện tại các nhà máy của công ty đang hoạt đông với công suất 70-75% công suất 
tối đa.

Biểu đồ thể hiện việc thực hiện doanh thu qua các năm

Lợi nhuận sau thuế ( Tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế đạt 71,3 tỷ đồng trong năm 2015 và tăng 34,13% so với năm 2014.

Biểu đồ thể hiện việc thực hiện lợi nhuận qua các năm

Tình hình tài sản (Tỷ đồng)

Tài sản của TNG năm 2015 tăng 34,70% so với năm 2014.
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2. Những thay đổi, biến động trong chiến lược kinh doanh

2.1. Thay đổi tỷ lệ đơn hàng từ FOB/ CMPT

Năm 2015

Do kỳ vọng vào hiệp định FTA với châu Âu và TPP. Tỷ lệ FOB năm (2015) tăng lên đạt 80% so với 
75% 2014.

 
Năm 2013 

 
Năm 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 
FOB

CMPT

75% 

25% 

FOB

CMPT

FOB, 80% 

CMPT, 
20% 

FOB

CMPT



Customers pay our salaries!www.tng.vn Hoạt động sản xuất kinh doanh 83

2.2. Doanh thu

Tận dụng xuất hàng trong tỷ lệ khách hàng cho phép là 3% trên tổng mỗi đơn hàng.

Breakdown theo tháng để kiểm soát doanh thu.

2.3. Lợi nhuận

Breakdown theo tháng để kiểm soát lợi nhuận.
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2.4. Kiểm soát chi phí

Phân tích chi phí vượt so với điểm chung để kiểm soát từng đơn vị

Năm 2015 Công ty tính tỷ lệ phân chia 26/74 như sau:

Công ty quản lý nguồn tài chính dựa trên nguồn thu bán hàng (là số lượng, đơn giá, định mức) sau 
khi đã trừ đi chi phí phải trực tiếp bỏ tiền ra như: mua nguyên phụ liệu, thùng túi PE, in thêu giặt, chi 
phí mang đi gia công (nếu có), phần còn lại được phân chia: Công ty thu thu 26%, chi nhánh được 
hưởng 74% (Việc phân chia này được thực hiện tự động trên phần mềm khi cán bộ đơn hàng lập 
phương án giá thành sản phẩm trên phần mềm đơn hàng). Công thức tính như sau:

STT Chỉ tiêu Giải thích Ký hiệu

1 Giá xác nhận với khách hàng (giá 
ký hợp đồng bán) 

Đơn giá FOB hoặc CM được khách 
hàng chấp nhận C1

2 Toàn bộ chi phí phải bỏ tiền trực tiếp mua: nguyên phụ liệu, in, thêu, 
giặt, cắt laze, thùng, túi PE … cho mã hàng 

C2

3 Trích nộp Công ty C3= 26% * (C1-C2-C4) C3
4 Đơn giá CM mang đi gia công Giá CM mang đi gia công C4
5 Đơn giá CM NET của mã hàng C5 = C1- C2- C3-C4 C5

Tỷ lệ phân chia

1 Chi nhánh được hưởng (28 khoản 
mục chi phí) 74% * C5

2 Công ty (Cơ quan điều hành, HĐQT 
và Cổ đông) 26% * C5
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2.5. Phân cấp kiểm soát

Kiểm soát chi phí nguyên phụ liệu ( C2) 

Bước 1: Lập bảng tính giá thành chào giá chào khách hàng (gọi là bảng giá thành P1) - Hội đồng 
đàm phán khách hàng do Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo và thực hiện.

Bước 2: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật (phòng kỹ thuật chi nhánh thực hiện) trình phó giám 
đốc hoặc giám đốc chi nhánh phê duyệt, 

Bước 3: Cán bộ đơn hàng lập bảng tính giá thành sản phẩm (PAKD) trên phần mềm Quản lý Đơn 
hàng (gọi là bảng tính giá thành P2, P2 phải thỏa mãn ≤ P1) dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật và đơn 
giá nguyên phụ liệu của các nhà cung cấp đã được Ban kiểm soát đánh giá cập nhật trên phần mềm 
đơn hàng và trình duyệt Giám đốc chi nhánh phê duyệt 1và Tổng giám đốc phê duyệ 2.

Bước 3: Kế toán trưởng chi nhánh đề nghị chuyển tiền mua nguyên phụ liệu, thùng túi PE, in thêu 
giặt, chi phí mang đi gia công (nếu có) cho mã hàng (quá trình này kiểm soát trên phần mềm đơn hàng). 
Phần mềm đơn hàng giúp tự động kiểm soát được:

Tên, qui cách, chủng loại, số lượng, định mức nguyên phụ liệu của bảng tính giá thành P2 phải luôn 
thỏa mãn ≤ P1 

Chỉ nhà cung cấp được Ban kiểm soát đánh giá mới được cập nhật vào phần mềm.

Khi trình Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc phê duyệt phương án khinh doanh P2 đều được phần 
mềm cảnh báo những điểm khác so với giá thành P1.

Giấy đề nghị chuyển tiền chỉ  được in trình ký khi thỏa mãn giá thành P2 ≤ P1.

2.6. Kiểm soát các khoản mục của tỉ lệ 26/74

Khoản mục 74% của Chi nhánh: Giám đốc Chi nhánh được toàn quyền chi phí trong phạm vi 74% 
DSSX làm ra. Nếu tiền lương còn lại không đủ chi, Giám đốc có thể phải dùng tài sản riêng của mính 
để bảo lãnh vay tiền trả lương cho CBCNV. (Chi tiết các khoản mục chi phí trong 74% của Chi nhánh có 
biểu mẫu kèm theo) 

Khoản mục 26% Công ty: Được phân chia 26% như sau: 

15% giao khoán cho Tổng giám đốc chi phí thường xuyên cho bộ máy quản lý công ty. 

85% cho cơ quan quản trị để chi 
phí thường xuyên cho HĐQT, Ban 
kiểm soát, chi trích KHTS cố định, trả 
lãi vay vốn đầu tư, trả cổ tức cho cổ 
đông và để trích lập các quĩ.

Khi xảy ra tổn thất, 

Nếu do nguyên nhân khách quan 
bất khả kháng thì Công ty chịu (chi 
phí trong số 26%)

Nếu do lỗi chủ quan thì các cá 
nhân gây nên lỗi tổn thất phải bồi 
thường 100% giá trị tổn thất.
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2.7. Kiểm soát chi phí:

Xây dựng và phê duyệt hoàng loạt tiêu chí đánh giá khách hàng cũng như nhà cung cấp của TNG.

Các nhà cung cấp trong nước sau khi đấu thầu, chào hàng cạnh tranh và nằm trong danh sách thì 
đều đánh giá đạt tiêu chí của TNG

Thị trường

-  Tập trung nhiều vào FTA – thị trường châu Âu: 

- Thị trường TPP:

- Thị trường xuất khẩu

Công ty bán trực tiếp tới bán ODM. Doanh thu xuất khẩu tăng bình quân 25%/ năm. Thị trường xuất 
khẩu chính của TNG là Mỹ với tỷ lệ 47% sản lượng; thị trường EU đạt 21%; Canada, Mexico đạt khoảng 
15%; Hàn Quốc đạt 7% và Nhật Bản đạt 6,5%. Các thị trường khác chiếm tỷ trọng không đáng kể 
đạt 3,5%.
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3. Khách hàng
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Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng phát triển của 
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.

Căn cứ vào tình hình nội tại của doanh nghiệp và định hướng của ngành cùng chính sách của 
Nhà nước, Công ty cũng đã bàn luận trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và đưa ra những 
hướng triển khai phù hợp, đồng thời nâng cao vị thế đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may 
mặc trong nước. Cụ thể như sau:

May mặc giữ vai trò chủ đạo, từng bước đầu tư kinh doanh thêm các ngành sản xuất kinh doanh 
mới, trước hết để phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu,...

Thị trường xuất khẩu vẫn là chính, tăng dần tỷ lệ doanh thu hàng nội địa trên 10 – 15% từ nay 
đến năm 2015, cân bằng giữa các thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, tiếp 
cận khai thác thị trường Nhật Bản.

Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sau, phát huy tối đa công suất thiết kế 
để nâng cao năng suất lao động. Công ty cũng thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị 
theo công nghệ mới.

Bên cạnh đó, cũng như các đơn vị trong ngành, Công ty luôn ý thức được sức nặng của thị 
trường nội địa với hơn 92 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

Định hướng phát triển ngành may mặc là chủ lực, mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ đồng thời 
chú trọng phát triển thị trường nội địa là rất phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện của ngành 
Dệt may Việt Nam trong thời gian tới...

4. Nguồn cung cấp:

TNG đầu tư thêm 01 dây chuyền bông trị giá 2 triệu USD cho nhà nháy bông để tăng công suất 
của nhà máy bông phục vụ cho chính TNG và đón đầu hiệp định TP, chủ động trong sản xuất.
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4.1. Nguyên vật liệu

* Các nguyên vật liệu đầu vào chính

Công ty thường mua nguyên vật liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong nước và nước ngoài (hơn 
90%). Trong những năm gần đây, tỷ trọng nguyên vật liệu dệt may từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng 
Kông, Đài Loan chiêm phần lớn do chất lượng đáp ứng được yêu cầu, chủng loại phong phú và giá 
cả cạnh tranh. Ngoài ra, Công ty còn nhập nguyên liệu phụ liệu từ những nước khác như Pa-kix-tan, 
Ma-lay-xi-a,.. 

            Bảng 1: Danh sách các nhà cung cấp nguyên liệu cho công ty

STT Đối tác Hàng hóa
1 LIBERTY MILLS LTD Vải chính, vải lót các loại
2 KAI CHERNG ENTER PRICE Vải chính, phụ liệu các loại
3 REALTY TEXTILE CO., LTD Vải chính, vải lót các loại
4 JANGKI TEXTILE CO., LTD Vải chính, vải lót các loại
5 OS – SONG Vải chính, vải lót các loại
6 FULTIDE ENTERPRISE CO., LTD Vải chính, vải lót các loại

* Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Trong suốt những năm qua, TNG đã hợp tác và xây dựng được mối quan hệ truyền thống ổn định 
với các nhà cung cấp từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... Đồng thời để tiếp cận các thị trường này, 
Công ty có người đại diện tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc để tìm nguồn, kiểm tra chất lượng, 
tiến độ và giá cả nhằm chủ đồng nguồn nguyên, phụ liệu kịp thời cho sản xuất.

Mặc dù nguồn cung nguyên liệu trong nước không sẵn (phần lớn nguyên phụ liệu ngành dệt may 
phải nhập khẩu) song nguồn cung từ các nước như Trung Quốc, Đài Loan... lại khá dồi dào, phong phú 
và giá cả hợp lý và rất cạnh tranh. Ngoài ra đây đều là những thị trường có ngành may mặc khá phát 
triển, vị trí địa lý lại khá thuận lợi nên việc tiếp cận các nguồn cung này khá dễ dàng. Nhờ xây dựng 
được quan hệ tốt với các nhà cung cấp, TNG đã tìm kiếm được nguồn nguyên vật liệu đáp ứng nguyên 
phụ liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất.
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*Ảnh hưởng của nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận

Với đặc thù sản xuất kinh doanh của TNG, nguyên vật liệu chiếm tới 65%-70% giá vốn hàng bán, do 
đó biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận Công ty. 
Nhưng hầu hết các đối tác của Công ty đều do phía công ty chỉ định và hợp đồng đã được kí trước nên 
giá nguyên liệu tăng hay giảm không ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của công ty.

4.2. Trình độ công nghệ, phát triển sản phẩm mới

Trong các năm qua, TNG đã tập trung đầu tư chiều sâu cho các xí nghiệp may cũng như đầu tư theo 
định hướng mặt hàng, nguồn hàng. Công ty đã trang bị các thiết bị chuyên dùng tự động tiên tiến, 
hiện đại để nâng cao năng suất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, đến nay 
các Xí nghiệp may đã được đầu tư nhiều máy móc thiết bị may các loại (từ máy 1 kim, 2 kim đến các 
may chuyên dùng như máy 1 kim điện tử tốc độ cao, máy mổ túi, máy tra tay áo, máy tự động cắt chỉ, 
tự động lại mũi, cố định mũi may, máy ép seam, máy cộp nhiệt), một số các thiết bị này được đầu tư 
đồng bộ từ khâu giác sơ đồ đến khâu trải vải, cắt, may và hoàn tất trong đó có một số công đoạn được 
trang bị khá hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới như thiết bị giác sơ đồ, trải vải, hoàn tất và một số dây 
chuyền sản xuất may mặc với quy trình công nghệ khép kín và hiện đại.

Khâu thiết kế, nhảy cỡ và giác sơ đồ đã được thực hiện hoàn toàn trên máy vi tính với sự hỗ trợ của 
phần mềm vi tính như Gerber/ lextra. Khâu xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế dây chuyền đã 
được thực hiện đối với tất cả các mã hàng trước khi sản xuất để đảm bảo tăng nâng suất lao động và 
làm cơ sở cho việc tính đơn giá tiền lương. Từ sự đầu tư trên đã mang lại một bộ mặt mới khởi sắc cho 
các đơn vị trong việc chủ động được nguồn hàng, khách hàng để chuyên môn hóa sản xuất và mặt 
khác là đã giúp cho các đơn vị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tăng thêm uy tín với khách 
hàng cũng như phát huy được lợi thế cạnh tranh và từ đó thay đổi và phát huy được quy trình công 
nghệ sản xuất sản phẩm; việc xây dựng quy trình công nghệ cho từng sản phẩm đã được chuyên môn 
hóa cao ở những khâu trọng yết.

Về giặt công nghiệp, Công ty có 12 máy giặt, 22 máy sấy, 2 máy giặt mẫu với công suất đạt trên 5 
triệu sản phẩm quần/năm.

Công ty có các máy in công nghiệp trên các chất liệu vải với đa sắc và 16 máy thêu công nghiệp 
hiệu Tajima 20 đầu và 9 kim, thêu các loại hình, theo con giống với công suất đạt trên 2,5 triệu mũi/
năm.

Hình ảnh về một số máy móc thiết bị của Công ty

Máy thêu công nghiệp Máy thêu công nghiệp
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Máy thêu công nghiệp Hệ thống máy giặt công nghiệp

          Song song với việc đổi mới công nghệ sản xuất, Công ty cũng không ngừng nâng cao công nghệ 
trong quản lý và điều hành. Công ty đã đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý điều hành sản xuất 
để tăng tính chủ động, tính chính xác và kịp thời trong quản lý sản xuất. Với lĩnh vực dịch vụ, Công ty 
đã áp dụng hệ thông thanh toán các đơn hàng xuất khẩu qua thẻ của hệ thống các ngân hàng lớn tại 
nước ngoài.

4.3. Hoạt động Marketing

Chính sách bán hàng

Hiện nay, Công ty xác định thị trường xuất khẩu vẫn là chủ lực. Tuy nhiên để tránh việc quá phụ 
thuộc vào thị trường Hoa Kì, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường Mê-xi-cô và Nam Mỹ. Đồng thời, 
Công ty sẽ tăng cường tiếp cận, mở rộng và từng bước thâm nhập vào thị trường nội địa.

Đối với khách hàng truyền thống, Công ty luôn duy trì và không ngừng củng cố, phát triển mối 
quan hệ với khách hàng truyền thống để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với các sản phẩm, dịch 
vụ của Công ty. Hàng năm, Công ty đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi đánh giá quá trình làm việc trong năm 
để lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, từ đó rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.

Để tiếp cận các khách hàng mới, nhất là tại thị trường xuất khẩu, Công ty cũng thường xuyên tham 
gia các hội chợ quốc tế (như hội chợ hàng dệt may tại Hoa Kì, Đức, Trung Quốc, Liên Bang Nga...) và các 
chương trình xúc tiến thương mại cấp Quốc gia, các chương trình liên kết với Vinatex và Vitas, các hội 
thảo về dệt may và xuất khẩu tổ chức tại Hà Nội, các đơn vị trong ngành.

Đối với các nhà cung cấp, hàng năm Công ty đều đánh giá, tôn vinh các nhà cung cấp đã có nhiều 
đống góp cho kết quả của Công ty.

Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Nhãn hiệu thương mại của Công ty là LIMA và TNG đã được đăng kí với cơ quan hữu quan. Ngoài ra, 
với vị thế và uy tín của TNG đã được các khách hàng tín nhiệm ủy quyền sản xuất các nhãn hiệu như: 
The Childrensplace, Columbia Sport wear, Lolitog, Target,...

Công ty đã đăng kí Logo TNG tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
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5. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Bảng: Một số hợp đồng đã được ký kết

TT Tên HĐ/
Tên đối tác trong HĐ Số 

Thời 
gian ký 

kết

Thời 
gian
thực 
hiện

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Sản phẩm 
(chiếc)

1 THE CHILDREN’S 
PLACE

01 - TNG/TCP15 
(03/01/2014) 02 năm 2014- 

2015
             

13,000        3,000,000 

2 COLUMBIA SPORT 
WEAR

01TNG - CL 
(03/01/2015) 01 năm 2015              

15,000        2,000,000 

3 CAPITAL GARMENT 01 TNG/ CAP15 
(07/12/2014) 01 năm 2015                

3,500           800,000 

4 OXYLANE ( 
DECATHLON) 01 TNG - PRO/15 01 năm 2015              

17,000        5,000,000 

5 COMTEXTILE 01/TNG – COM 
(02/01/2015) 01 năm 2015                

4,000        1,000,000 

6 ASH CITY 01 TNG - ASH (2015) 01 năm 2015                
4,000        1,000,000 

7 C&A 01TNG – C&A(2015) 01 năm 2015                
8,000        1,000,000 

8 ASMARA 01TNG - ASM(2015) 01 năm 2015 4,000        1,000,000

9 MANGO 01TNG - MG (2015) 01 năm 2015                
5,000        2,000,000 

10 NORTH FACE 01TNG -NF (2015) 01 năm 2015                
4,000           900,000 

5.1. Mô tả chuỗi cung ứng

Nội dung quy trình (The information of process)

STT Lưu đồ (followchart) Thực hiện Biểu mẫu
(templace)

Mô tả công việc (Job 
decription)

1 TPKD (sale 
manager) 

BMDH_01.xlsx

Bước 1 (Step 1):

1.TP giao việc cho NV ( make 
instruction to their staff )

2.NV cập nhập thông tin 
mã hàng lên phần mềm 
(Merchandiser update detail the 
order information on TNG soft 
ware systerm)

NVDH 
(Mer)

BMDH_02.xlsx

Bước 2 (Step 2): Lập bảng 
tính giá thành

(Create the cost sheet)

Mã hàng mới 
(new orders)

Lập bảng tính giá thàn-
h)Create the cost sheet)
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2 NVDH
(Mer)

Bước 3 (Step 3):

Lựa chọn NCC

(Choose the suppliers)

Tính giá thành

(Doing the cost sheet)

3

Không duyệt (refuse)

  Duyệt

Duyệt(approved)

TPKD
Bước 4 (Step 4): Phê 

duyệt hoặc không duyêt PAKD 
(Approve or refuse the costing 
sheet)

4

NV Đơn 
hàng.
(Mer)

BMDH_03.xlsx

Bước 5 (Step 5): Lâp kế 
hoạch giao hàng.

( Making shipment plan)

5 PKD BMDH_04.xlsx

Bước 6 (Step 6):

Thiết kế cửa số để cho: XNK, 
KT, BKS đưa ra ý kiến tham vấn.

Để cho NVĐH yêu cầu khách 
hàng sửa đổi theo ý kiến tham 
vấn

6

Duyệt (Approved)

Chủ tịch 
HĐQT
(CEO)

BMDH_05.xlsx

Bước 7 (Step 7):

NVĐH cập nhật thông tin 
vào annex trên phần mềm trình 
GĐ phê duyệt 1

(The merchandiser update 
detail on the annex and sent to 
director for approving)

Trình thường trực HĐQT phê 
duyệt 2.

(The assitant of TNG 
president make 2nd approve)

Lựa chọn nhà cung cấp, 
tính giá thành SP )Choose 
the supplier, Doing the cost 

sheet)

 Phê duyệt PAKDCostsheet
approved

Lập kế hoạch giao hàng 
)Making shipment plan)

Tham vấn về ĐKTT khi 
đàm phán HĐ

Nhận HĐ gốc

Tạo annex xuất (Making annex)
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7 NVDH
(Mer) BMDH_07.xlsx

Bước 8 (Step 8):

Lập bảng CD tỷ lệ màu cỡ

(Create balance size 
breakdown table sheet)

Tách chi tiết vật tư theo màu 
cỡ.

(Separation detail material as 
size break down table sheet)

Chuyển thông tin mã hàng 
cho phòng kỹ thuật cập nhật 
định mức (khi định mức đã 
được GDCN phê duyệt là chốt).

(Transfer information to the 
technical department)

Kiểm tra bảng CĐ đặt hàng 
trình TP phê duyệt

(Checking the balance sheet 
and sent to sale manager for 
approving)

8

Không duyệt (refuse)

Duyệt (Aproved)

TP Kinh 
doanh
(Sale 

manager)

Bước 10 (Step10): Phê 
duyệt Bảng cân đối

(Aproved the balance sheet)

9 NVDH
(Mer)

BMDH_08.xlsx

Bước 11 (Step 11):

Lọc đơn đặt hàng theo từng 
NCC.

(Filter order sheet belong to 
the supplier)

Trình TP phê duyệt

(Sent to manager for 
approving)

Phân đơn giá bao bì cát tông, 
túi PE thiết kế lấy tự động trong 
bảng giá được chủ tich HDQT 
phê duyệt

Lập bảng CĐVT )Create 
balance sheet)

Phê duyệt

(approve process)

Tạo đơn đặt hàng (Creat-
ing the order sheet)
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10

Không duyệt (refuse)

Duyệt (approved)

TP Kinh 
doanh
(Sale 

manager)

Bước 12 (Step 12): Phê 
duyệt đơn đặt hàng.( Approved 
order sheet)

11 NVDH
(mer)

BMDH_09.xlsx

Bước 13 (Step 13): gửi HĐ 
(annex) cho NCC

(Sent the original contract 
and annex to the suplier)

12 NVDH
(mer)

BMDH_10.xlsx

Bước 14 (Step 14):

Cập nhật list hàng về  vào 
phần mềm. (Update packing list 
on soft ware)

Khi list hàng về vượt quá 
hạn mức thì phải trình Giám 
đốc phê duyệt

(If the total quantity is 
over the total order level , the 
merchandiser need show to the 
director for approving).

Lập đơn đặt hàng vận 
chuyển 

13 BMDH_11.xlsx

Bước 15 (Step 15): Lập đề 
nghị thanh toán 

(Creating payment request)

14

Không duyệt (refuse)

Duyệt (approved)

TP Kinh 
doanh, 

GĐ (sale 
NVDH
(mer)

manager, 
director)

Bước 16 (Step 16):
TP Phê duyệt 1.
(Sale manager approved 1)
Giám đốc (hoặc KTT)  phê 

duyệt
(Director (accouting leader) 

approved 2)

15 NVDH
(mer)

Bước 17 (Step 17):
Đơn ĐH (order sheet)
Đơn đề nghị TT (payment 

request)
PI hoặc Invoice. (PI or INV)
Hợp đồng (Contract)
PLHD (annex)

16

Không duyệt (refuse)

Duyệt (approved)

KTT CN-
PD1; KTTT 
CTY-PD2

Bước 18 (Step 18):

KTT chi nhánh Phê duyệt 1.

KTT Cty  phê duyệt 2.

(Sau khi phê duyệt thì mới 
được in bộ chứng từ)

Phê duyệt
(Aproved process)

Tạo annex nhập

(Creating annex)

Cập nhật list hàng về

(Update packing list)

Lập đề nghị thanh toán (Creat-
ing payment process)

Phê duyệt 1,2(Approved 1,2)

Lập bộ chứng từ TT cho 
NCC (Create payment 

vouchers)

Phê duyệt 1,2

(Approved 1,2)



Customers pay our salaries!Hoạt động sản xuất kinh doanh96 www.tng.vn

17 NVDH
(mer)

Theo 
BM10.1

Bước 19 (Step 19):

 Cập nhật ngày nhận chứng 
từ hàng về. (Update the date 
receiving import shipping 
document.)

 Chuyển bộ chứng từ cho 
XNK, vận tải (Delivery to the 
shipping and logistic team)

18 Thủ kho 
NPL 

Theo 
BM10.2

BM theo 
PM chất 
lượng

Bước 20 (Step 20):

Giám định hàng về (Material 
inspection)

Cập nhật số lượng thực  
nhận lên phần mềm (Upload 
actual receiving quantity on soft 
ware systerm)

In bản khiếu nại Nhà cung 
cấp khi bị thiếu hoặc kém chất 
lương (link từ phần mềm chất 
lượng)

19 Tự BM12-DBVT.xls

Bước 21 (Step 21): 

NVĐH kiểm tra báo 
cáo đồng bộ (Cheking the 
synchorozination report)

Lập bản cân đối đặt bổ xung 
NPL cho đồng bộ sản phẩm

20 NVDH
(mer)

BM-06

BM 
08.01.2

Bước 22 (Step 22):

Đặt thêm NPL khi có phát 
sinh

Yêu cầu KH tăng giá khi KH 
yêu cầu phát sinh thêm

Nhận bộ chứng từ hàng nhâp 
(Receipt import shiping 

document)

Giám định hàng về   (In-
spection )

Báo cáo đồng bộ SP (Syn-
chorozination report)

 Xử lý phát sinh trong sản xuất
(Using occurred in the pro-

(duction
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21
NV đơn 

hàng, thủ 
kho NPL

BMDH-13.xls

Bước 23 (Step 23): 
Tồn theo sổ sách
(left over qty record on 

document )
Tồn thực tế(Actual checking.)
Chuyển NPL tồn cho mã 

hàng tiếp theo.( Use for next 
order)

Báo cáo KH xin hủy hoặc 
bán( nếu có) (Report to the 
buyer for destroying or sell as 
stock)

22 NVDH 
(Mer)

BM14.N.xls

Bước 24 (Step 24):  Lập 
chứng từ thanh toán theo yêu 
cầu của từng khách hàng.( INV, 
packing list, CO, Annex xuất …)

23

BKS; KTT 
Cty 

BM15.N.xls

Bước 25 (Step 25):

BKS Phê duyệt 1.

KTT Cty  phê duyệt 2.

(Sau khi PD thì mới được in 
bộ chứng từ)

24
PKT

A.Dept
BMĐH -16.xls

Bước 26 (Step 26): 
Theo dõi công nợ, thông báo 

quá hạn, yêu cầu thu hồi công 
nợ, phần mềm tự động sẽ gửi 
email/ tin nhắn nhắc nhở

Inform to relevant dept that 
the overdue of outstanding 
payment.

Thông báo báo cáo tiền về 
theo attached

Notice and  attached files 
that inform money comes.

 Lập bộ chứng từ TT đòi
tiền/ Making payment dox

Phê duyệt 1,2

Theo dõi công nợ

 Following outstanding
payment
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5.2. Quy trình sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

Sản lượng sản xuất theo sản phẩm giai đoạn 2013 – 2015

TT Tên sản phẩm ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1 Áo jacket Chiếc 7.400.000 8.400.000 9.400.000

2 Quần Cargo short Chiếc 9.800.000 11.100.000 13.100.000

3 Bông tấm Triệu yads 2.000.000 4.000.000 7.000.000

4 Thùng carton m2 2.500.000 4.500.000 6.500.000

5 Túi PE, PP Tấn 150,000 250.000 550.000

6 Giặt công nghiệp Chiếc 6.000.000 6.500.000 7.500.000

7 In công nghiệp 550.000 2.000.000 4.000.000

8 Thêu công nghiệp 2.700.000 2.000.000 4.000.000

6. Cơ cấu doanh thu

Cơ cấu doanh thu năm 2013 (1.180 tỷ đồng) Cơ cấu doanh thu năm 2014 ( 1.377 tỷ đồng)
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Cơ cấu doanh thu năm 2015 ( 1.923 tỷ đồng)
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch
1. Doanh thu thực hiện so kế hoạch: Doanh thu thực hiện so kế hoạch tăng 107%

Doanh thu thực hiện trong 3 năm: 2013, 2014, 2015: tăng trung bình 127%.
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2. Lợi nhuận (Tỷ đồng)
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Kế hoạch SXKD năm 2016
TNG lên kế hoạch 2285 tỷ đồng doanh thu và 110 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2016.

1. Kế hoạch doanh thu năm 2016: 2285 tỷ đồng

3. Các cơ sở để thực hiện

Tuyển dụng đủ lao động: 

•	 Thực hiện đúng cam kết với người lao động: Không một người lao động nào làm việc tại TNG bị vi 
phạm chế độ và quyền lợi theo quy định của pháp luật

•	 TNG tặng bao hiểm thân thể miễn phí cho toàn bộ CBCNV của TNG.

•	 Tăng thu nhập cho người lao động: Tiền lương tối thiểu vùng tính trong đơn giá tiền lương tăng 
13% so với quy định của Nhà nước

•	 Xây dựng nhà ở xã hội: tạo điều kiện cho khoảng 10.000 người lao động có nhà ở tập thể, hiện đại, 
nhà ở xã hội bằng cách trả góp thông qua thu nhập hàng tháng

•	 Tổ chức xe đưa, đón nhân viên tới làm việc tại các nhà máy làm việc: Xe đưa đón CBCNV được bố trí 
tại các địa điểm thuận lợi cho người lao động. Thời gian tới, để phục vụ cho việc đi lại, TNG dự kiến 
đầu tư 50 xe bus 45 chỗ đưa đón CBCNV hàng ngày.
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Kiểm soát chất lượng theo 06 bước:

Sau  khi triển khai áp dụng chương trình 5S, TNG tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ sản xuất 
theo Lean. Các tiếp cận của TNG là tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân của từng loại ‘lãng phí’ trong quá trình 
sản xuất và tìm ra các cách giải quyết, thường là phương pháp trải nghiệm. TNG cũng tổ chức cho Lãnh 
đạo và cán bộ nghiệp vụ đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm áp dụng lean thực tế, nhằm triển khai có 
hiệu quả tại các nhà máy của mình

TNG xây dựng nguyên tắc tác nghiệp của riêng mình:

•	 Loại bỏ các lãng phí

•	 Sự tham gia của mọi người

•	 Cải tiến liên tục

Các bước kiểm soát chất lượng

1.Kiểm soát phụ liệu

2.Kiểm tra nguyên liệu

3.Kiểm tra công đoạn may traffic – light

4.Kiểm soát sản phẩm cuối truyền

5.Kiểm soát đống gói

6.Fri-final

Đảm bảo đủ đơn hàng

•	 Các chi nhánh phải đạt chứng chỉ (WRAP, BSCI, SA, BTW) và đạt tiêu chuẩn đánh giá của khách 
hàng

•	 Cạnh tranh giá CM bằng cách: CM = SAM*PPM*KHS

•	 Tỷ lệ chất lượng sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn của KH

•	 Ngày giao hàng gốc của khách hàng đạt 100%

Quản lý thiết bị

Mục đích: Quy trình quản lý máy móc thiết bị công ty nhằm đảm bảo:

•	 Năng lực máy móc thiết bị ( số lượng, tính năng kỹ thuật) đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh 
doanh

•	 Các máy móc thiết bị được bảo vệ, kiểm soát, bảo trì, bảo dưỡng thích hợp để luôn trong tình trạng 
làm việc tốt 

•	 Việc vận hành theo đúng hướng dẫn quy định

Trách nhiệm và quyền hạn:

Các cán bộ được giao trách nhiệm quản lý sử dụng máy móc thiết bị bảo đảm việc khai thác, duy trì, 
bảo quản sửa chữa theo quy định của Công ty và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

Quản trị công ty theo ERP

Điều giữ khách hàng ở lại với công ty là uy tín với khách hàng về quy trình sản xuất, thời gian giao 
hàng. Những giải pháp thực hiện hiện tại của công ty là quản lý sản xuất theo 9K: Chỉ tiêu DSSX(K1), 
chỉ tiêu chất lượng (K2), chỉ tiêu tích lũy (K4), chỉ tiêu tuyển dụng (K5), chỉ tiêu DTTT (K6), chỉ tiêu đánh 
giá nhà máy (K7), chỉ tiêu thời gian là việc (K8), chỉ tiêu năng suất lao động (K9)
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Áp dụng công nghệ mới

Trong các năm qua, TNG đã tập trung đầu tư chiều sâu cho các xí nghiệp may cũng như đầu tư theo 
định hướng mặt hàng, nguồn hàng. Công ty đã trang bị các thiết bị chuyên dùng tự động tiên tiến, hiện 
đại để nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, đến nay các 
Xí nghiệp may, đã được đầu tư nhiều máy móc thiết bị may các loại (từ máy 1 kim, 2 kim đến các máy 
chuyên dùng như máy 1 kim điện tử tốc độ cao, máy mổ túi, máy tra tay áo, máy tự động cắt chỉ, tự động 
lại mũi, định số mũi may, máy ép seam, máy cộp nhiệt), một số các thiết bị này được đầu tư đồng bộ từ 
khâu giác sơ đồ đến khâu trải vải, cắt, may và hoàn tất trong đó có một số công đoạn được trang bị khá 
hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới như thiết bị giác sơ đồ, trải vải, hoàn tất và một số dây chuyền sản 
xuất may mặc  với quy trình công nghệ khép kín và hiện đại.

Khâu thiết kế, nhảy cỡ và giác sơ đồ đã được thực hiện hoàn toàn trên máy vi tính với sự hỗ trợ của 
các phần mềm vi tính như Gerber/ lextra. Khâu xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế dây chuyền 
đã được thực hiện đối với tất cả các mã hàng trước khi sản xuất để đảm bảo tăng năng suất lao động 
và làm cơ sở cho việc tính đơn giá tiền lương. Từ sự đầu tư trên đã mang lại một bộ mặt mới khởi sắc 
cho các đơn vị trong việc chủ động được nguồn hàng, khách hàng để chuyên môn hóa sản xuất và mặt 
khác là đã giúp các đơn vị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tăng thêm uy tín với khách hàng 
cũng như phát huy được lợi thế cạnh tranh và từ đó đã thay đổi và phát huy được quy trình công nghệ 
sản xuất sản phẩm; việc xây dựng quy trình công nghệ cho từng sản phẩm đã được chuyên môn hóa 
cao ở những khâu trọng yếu.

Về giặt công nghiệp, Công ty có 12 máy giặt, 22 máy sấy, 2 máy giặt mẫu với công xuất đạt trên 5 
triệu sản phẩm quần / năm.

Công ty có các máy in công nghiệp trên các chất liệu vải với đa màu sắc và 16 máy thêu công nghiệp 
hiệu Tajima 20 đầu và 9 kim, thêu các loại hình, theo con giống với công xuất đạt trên 2.5 triệu mũi/ năm. 
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Danh sách ban điều hành
Ban giám đốc
Nhiệm kỳ: 2015 -2018

1. Ông NGUYỄN VĂN THỚI

Tổng giám đốc

Năm sinh: 1971

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2014

Quá trình công tác

1995 – 2013: Cán bộ Công ty CP may Thái 
Nguyên

2013 – 8/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty CP 
đầu tư và thương mại TNG

9/2014 – nay: Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư 
và thương mại TNG

Trách nhiệm:

Giám sát các hoạt động hàng hóa xuất khẩu

Đưa doanh thu, lợi nhuận của TNG tăng trưởng 
cao

Trình độ chuyên môn

Cử nhân QTKD, ĐH KTQD

Kinh nghiệm quản lý tại công ty

Có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may.

Trên 10 năm làm quản lý trong ngành may mặc

Số CP hiện nắm giữ: 245.072 CP

Quốc tịch: Việt Nam

2. Bà LÝ THỊ LIÊN

Phó tổng giám đốc

Năm sinh: 1962

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2009

Quá trình công tác

1989 – 1995: Ngân hàng công thương Yên Bái

1996: Công ty may Thái Nguyên

1998 – 2008: Kế toán trưởng công ty may Thái 
Nguyên

2008 – nay: Uỷ viên HĐQT – Phó tổng giám đốc 
công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm

Giám sát các hoạt động nhân sự, tài chính, xuất 
nhập khẩu, công tác nội chính và văn phòng 
tổng công ty

Đưa ra nhiều giải pháp để kiểm soát dòng vốn 
của TNG

Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng tai chính, ngân hàng

Kinh nghiệm quản lý tại công ty:

19 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

17 năm quản lý trong lĩnh vực tài chính, nhân 
sự của TNG

Số CP hiện nắm giữ: 201.613 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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3. Ông NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1983

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2007

Quá trình công tác

1995: Công ty may Thái Nguyên

2010 - 2011:  Trưởng phòng kinh doanh Công 
ty CP đầu tư và thương mại TNG

2011 - nay: Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 
Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm

Giám sát các hoạt động hàng hóa mang thương 
hiệu TNG tại thị trường trong nước

Đưa TNG làm việc các tập đoàn, các thương 
hiệu lớn của Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản

Trình độ chuyên môn

Cử nhân CNTT – USA

Cử Nhân ngoại ngữ: Shanghai, China

Kinh nghiệm quản lý tại công ty

Quản lý kinh doanh của TNG từ năm 2007.

Số CP hiện nắm giữ: 930.283 CP

Quốc tịch: Việt Nam

4. Bà LƯƠNG THỊ THUÝ HÀ

Kế toán trưởng

Năm sinh: 1969

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2008

Quá trình công tác

1991 - 2008: Nhân viên kế toán – Công ty CP 
may Thái Nguyên

2008 - nay: Kế toán trưởng  – Công ty CP đầu tư 
và thương mại TNG

Trách nhiệm

Kiểm soát tài chính, giám sát xuất nhập khẩu

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kế toán

Kinh nghiệm quản lý tại công ty

Trên 20  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế 
toán, tài chính

Số CP hiện nắm giữ: 215.886 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Tháng 2/2015 Ông Nguyễn Đức Mạnh được bổ nhiệm lại là PTGĐ Công ty tập trung chỉ đạo thị 

trường trong nước mang thương hiệu TNG.

Mục tiêu lâu dài mà Công ty TNG hướng đến là bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ hàng đầu 
thế giới.

Xác định lĩnh vực may mặc hiện đang cạnh tranh quyết liệt về giá thành, Công ty đã đầu tư hệ thống 
dây chuyền sản xuất theo hướng công nghệ hiện đại như: máy may 1 kim cắt chỉ tự động, máy kiểm 
tra vải, máy quay cữ đứng của Toyota, máy lập trình đa năng… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 
tạo lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, Cty đẩy mạnh chiến lược marketing, tổ chức khảo sát, nghiên cứu 
thị trường, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước để cải tiến, đổi mới mẫu mã 
cho phù hợp.

Nhằm phát huy tiềm năng sẵn có, vượt qua khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và tận 
dụng được những cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, đặc biệt khi Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) dự kiến được ký kết năm nay, Công ty đã đề ra kế hoạch phát triển với mục tiêu 
cụ thể.

“Hiện nay, TNG sản xuất hàng may mặc XK cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như: 
ZARA, MANGO, GAP… của các khách hàng Walmart, Columbia Sportwear, Marks & Spencer… Mục tiêu 
lâu dài mà chúng tôi hướng đến là bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới”.

Đánh giá xây dựng kế hoạch 2015

Ưu điểm: Giao kế hoạch theo đầu người = 561$/ người/tháng; Tách lao động mới và lao động cũ để 
giao kế hoạch; Dùng 36 biểu mẫu để xây dựng kế hoạch

Đổi mới công nghệ: Xây dựng hệ thống kiểm soát của công ty trên phần mền ERP: Hệ thống kiểm 
soát sản xuất; Hệ thống quản lý chất lượng; Hệ thống quản lý nhà xưởng 5S; Hệ thống quản lý đơn 
giá - tính giá CM; Hệ thống kiểm soát an toan PCCC - an toàn thực phẩm; Hệ thống kiểm soát nhà cung 
cấp. Đầu tư máy móc thiết bị mới để tăng năng suất - nhất là máy lập trình ít nhât mỗi chuyền phải có 
1 chiếc. Cải tạo nhà xưởng nhà kho theo mô hình sản xuất tinh gọn

Tạo động lực sản xuất 

Cắt giảm chi phí: Giảm chi phí lãi vay bằng cách phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu; Giảm 
chi phí đóng bảo hiểm, chi phí công đoàn; Giảm chi phí khác

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Tổng số lao động của TNG tính đến ngày 31/12/2015 là 9.313 người, trong đó:

+ Hợp đồng dài hạn                       : 8.313 người

+ Hợp đồng ngắn hạn và thời vụ: 1.000 người

Trình độ chuyên môn:

STT Trình độ Số lượng người Tỷ lệ
1 Đại học 720 8%
2 Trung cấp, cao đẳng 496 6%
3 Bậc thợ 6.981 80%
4 Chưa qua đào tạo 579 6%

Tổng 9.313 100%
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Với đặc điểm ngành may là ngành sử dụng nhiều lao động và tính chất công việc đòi hỏi sự 
khéo léo tỉ mẩn, phù hợp với nữ giới, nên lao động nữ chiếm 92% trong cơ cấu lao động theo giới 
của Công ty. Về cơ cấu lao động theo trình độ, công nhân đã qua đào tạo chiếm 89%, còn lại là lao 
động phổ thông. Điều này đòi hỏi Công ty phải áp dụng các chính sách phù hợp để vừa có thể 
thu hút và tạo động lực cho người lao động. 

Mức lương bình quân:

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty như sau:

Năm 2013:   3.938.000 đồng/ người/ tháng

Năm 2014:  4.138.000 đồng/ người/ tháng

Năm 2015:  4.800.000 đồng/người/tháng

So với các doanh nghiệp khác cùng ngành, đây được coi là một mức thu nhập khá ổn định và 
có tính cạnh tranh

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG cam kết: “Người lao động làm việc 

tại TNG được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật: Luật lao động, Luật 
bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên quan đến chế độ và quyền 
lợi của người lao động”.

I. Tiền lương:

1. Tiền lương theo chức danh công việc: Được trả theo hệ số cấp bậc của người lao động nhân 
với tiền lương tối thiểu.(Tiền lương tối thiểu áp dụng cho CBCNV lao động tại TNG tăng 13% so với 
mức quy định của nhà nước)

2. Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm.

3. Tiền lương thời gian theo chế độ: Trả cho những ngày nghỉ Lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng 
có hưởng lương, nghỉ do tại nạn lao động, nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

II. Tiền phụ cấp

1. Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

2. Phụ cấp kiêm nhiệm.
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3. Phụ cấp chuyên cần: Trả cho công nhân công nghệ, lao động phụ trợ đi làm đủ ngày công 
theo quy định của Công ty. Tối thiểu là 260.000đ, tối đa là 520.000đ/ người/ tháng.

4. Được hỗ trợ tiền ăn ca : tối thiểu là 12.000đ/1 xuất ăn.

III. Tiền thưởng (được tính theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty gồm):

1. Thưởng thành tích hàng tháng.

2. Thưởng thành tích thi đua: sáng kiến, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở.

3. Tiền thưởng tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng.

4. Tiền tết nguyên đán:  100.000 đ/ 1 tháng làm việc.

5. Tiền thưởng phân chia nguồn kết dư tiền lương còn lại hàng năm.

IV. Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc theo Quy định của pháp luật.

V. Cơ hội thăng tiến:

 Người lao động luôn có cơ hội bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công 
ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên được học tập nâng cao nghiệp vụ, 
tay nghề trong và ngoài nước.

VII. Phúc lợi cá nhân:

1. Được hỗ trợ đóng bảo hiểm thân thể là 100% mức đóng/ năm.

2. Được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước.

3. Được bố trí nhà ở tập thể cho người lao động với giá ưu đãi.

4. Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia phong trào 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

5. Được hỗ trợ học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về làm việc tại TNG.

6. Được hỗ trợ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

7. Được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn.

8. Có xe ca đưa đón CBCNV (có địa điểm gửi xe không mất phí).

9. Có nhà trẻ tại khu tập thể cho CBCNV gửi con em.

10. Người lao động nữ sinh con được Công ty hỗ trợ 300.000đ/ lần sinh. 

11. Thai sản nam: Người lao động là nam giới, mà cả hai vợ chồng là CBCNV của Công ty CP Đầu 
tư và Thương mại TNG, khi người vợ nghỉ sinh con, người chồng được Công ty cho nghỉ để chăm 
sóc vợ con. Thời gian được nghỉ là 05 ngày nếu vợ sinh thường, là 07 ngày nếu vợ sinh mổ. Thời gian 
nghỉ này được Công ty thanh toán 100% tiền lương. Chế độ phúc lợi thai sản nam của TNG có hiệu 
lực đến ngày 1/1/2016.

Thay đổi:

1. Áp dụng thai sản nam từ 1/1/2015.

2. Tiền tết Bính thân 2016 sẽ được cộng dồn từ tiền thưởng tết từng tháng trong năm 2015 để 
cho người lao động biết trước.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Hệ thống dây chuyền bông của TNG đã hoàn thiện

Cuối tháng 6, TNG đưa dây chuyền sản xuất bông tấm trị giá khoảng 50 tỷ đồng đặt tại Nhà máy của 
Chi nhánh Bông thuộc TNG đi vào hoạt động. 

Dây chuyền sản xuất bông tấm mới được đầu tư là dây chuyền hiện đại có công suất tối đa cao hơn 
gấp 3 lần so với dây chuyền sản xuất bông tấm hiện có của nhà máy.

Dự án mới sẽ nâng tổng số dây chuyền sản xuất bông lên 4 dây chuyền, trong đó có 2 dây chuyền 
sản xuất bông tấm, 1 dây chuyền sản xuất bông hạt, 1 dây chuyền sản xuất bông xước và hệ thống 
máy móc gồm 10 máy trần bông, 15 máy thêu.

Trước đây, TNG đã đầu tư dây chuyền sản xuất bông tấm nhưng sử dụng công nghệ chưa hiện đại 
nên sản phẩm mới chỉ đáp ứng được nhu cầu ở phẩm cấp thấp và hiện công suất cũng đã chạy tối 
đa. Lần này, TNG đầu tư dây chuyền đồng bộ, theo công nghệ hiện đại từ Hàn Quốc, có thể làm ra sản 
phẩm đáp ứng được nhu cầu về nguyên phụ liệu của những tập đoàn thời trang lớn trên thế giới mà 
TNG đang gia công. Không chỉ sử dụng tại TNG, sản phẩm làm ra sẽ được đối tác của Công ty mua và 
bán cho các nhà gia công sản phẩm cho họ. 

2. Hoàn thiện nhà máy TNG Đại Từ năm 2015 với tổng số vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng
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Các khoản đầu tư tài chính: Không có

3. Tình hình sử dụng vốn đợt chào bán

Với số tiền 56.546.230.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỉ năm trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm ba mươi 
nghìn) đạt 100% kế hoạch thu được từ đợt chào bán cổ đông hiện hữu, ESOP, công ty đã sử dụng toàn 
bộ để bổ sung vốn lưu động theo đúng mục đích chào bán ban đầu. Số vốn lưu động bổ sung để giúp 
nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Nguyên nhân đạt được :

a. Mục tiêu rõ ràng, cụ thể.

b. Kế hoạch rõ ràng cụ thể.

c. Các công cụ kiểm soát kế hoạch, chặt chẽ, công khai, minh bạch theo tháng.

d. Thông tin được chia sẻ đối với các cổ đông, nhà đầu tư rõ ràng, minh bạch.

e. Công khai phân tích cáo báo cáo hàng tháng trên trang web để các cổ đông nắm được thông tin.

4. Các dự án đang khởi động tiếp theo:

4.1. Trung tâm thiết kế thời trang TNG: tọa lạc trên đường Bắc Kạn, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ, TP 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Dự án bắt đầu xây dựng, dự kiến quý 2/2016 sẽ đưa vào sử dụng. 

4.2. Dự án Nhà ở Xã Hội: TNG đã có sẵn quỹ đất, công ty đang tiến hành thủ tục xin cấp phép để triển 
khai dự án và tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà thầu.
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4.3. Dự án Khu công nghiệp Sơn cẩm 1, Huyện Phú Lương với quy mô 75 Ha: TNG đã có giấy phép 
chấp thuận của UBND tỉnh Thái Nguyên, hiện nay TNG đang tiến hành giải phóng mặt bằng sạch để 
triển khai.

Các công ty con, công ty liên kết
CÔNG TY LIÊN KẾT

 Công ty cổ phần xây lắp điện Bắc Thái,

•	 Địa chỉ: Tổ 20 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

•	 Năm 2015, Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây lắp điện Bắc Thái đã đưa ra kế hoạch tái cơ cấu lại 
công ty xây lắp điện Bắc Thái và sẽ chuyển hướng kinh doanh.

•	 Tại khu đất trụ sở chính của công ty xây lắp điện sẽ chuyển lại cho TNG để thành lập việt nghiên 
cứu và phát triển mẫu sản phẩm của TNG. 

•	 TNG hiện đang tham gia vào quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy và chiến lược kinh doanh.

•	 TNG đang tham gia tái cấu trúc và đốc thúc thu hồi công nợ để vận hành. Dự kiến năm 2016 
ĐHĐCĐ sẽ tiến hành các chiến lược mới mà TNG sẽ được hưởng lợi.

 Công ty cổ phần thời trang TNG

Địa chỉ: Tổ 20 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

•	 Hoạt động SXKD của TNG Fashion tốt, hiện nay TNG fashion (TNGF) đã có 42 cửa hàng và đại Lý 
trên toàn quốc.

•	 TNGF được hãng thời trang bán lẻ của Thái Lan ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và nằm trong chuỗi 
siêu thị ROBINS trên lãnh thổ Việt nam.

•	 Doanh Thu năm 2015 đạt khoảng 76 tỷ và đang phấn đấu đến năm 2016 đạt 150 tỷ, lợi nhuận hòa 
vốn.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cổ phần: 

Cổ phần tự do:  24.136.485 cổ phiếu chiếm 100% cổ phần.

Mã chứng khoán : TNG

Giao dịch tại: Hnx

DANH SÁCH CỔ  ĐÔNG TNG CHỐT NGÀY 11/11/2015
 Danh mục Số lượng Tỷ lệ
1 Tổng cổ đông 1,658  
 Tổng cổ phiếu 24,136,485 100%
2 Cổ đông trong nước 18,881,570 78%
3 Cổ đông nước ngoài 5,254,915 22%

Cơ cấu vốn 

TT Danh mục Giá trị 
(1.000 đồng)

Số 
lượng 

cổ đông

Tỷ lệ 
(%)

1

Tổng vốn chủ sở hữu
- Cổ đông trong nước, trong đó
+ Cổ đông nhà nước
+ Cổ đông khác
- Cổ đông nước ngoài

24,136,485 

18,881,570 
5,254,915

1,658

1,625
33

100

78
22

2

Chi tiết
- Cổ đông sáng lập
- Cổ đông lớn
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền 
biểu quyết

0
7,578,865

16,557,629

0
3

1,655
31.4
68.6

Cổ phần

TỔNG SỐ CỔ PHẦN: 24,136,485 

Tự do chuyển nhượng: 24,136,485 

Hạn chế chuyển nhượng: 0 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
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Thông tin về những cổ đông lớn 

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ  TỔNG SỐ CK
THỰC NHẬN TỶ LỆ

1 Nguyễn Văn Thời 090117808 28/05/2009
 Phường Phan Đình

 Phùng,TP.Thái Nguyên,
Tỉnh Thái Nguyên

4,877,984
20.21%

2 Nguyễn Xuân Thụy 151300346 17/03/2003  Phường Phan Đình
Phùng, TP Thái Nguyên 1,216,479 5.04%

3   ASEAN DEEP VALUE
FUND CA5503 10/10/2011

 Nexus Way Camana 89
 Bay, Grand Cayman,
 KY1-9007, Cayman

Islands

1,472,326

6.1%
7,566,788 31.4%

Cam kết đặt chất lượng sản phẩm, uy tín của Công ty lên hàng đầu

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư tin tưởng vào tri thức và tính chính trực của TNG.

Mang đến sự tự tin trong cuộc sống cho nhân viên thông qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

Mang đến sự hài lòng cho nhà cung cấp qua các giao dịch công bằng.
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Giới thiệu quá trình tăng vốn của công ty

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập cho đến nay, Công ty đã có 07 lần tăng vốn 
điều lệ cụ thế: 

Lần 1: Năm 2006, Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 18 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông 
ngày 13/08/2006 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy TNG Sông Công với tổng vốn đầu tư 
là 200 tỷ đồng.

Lần 2: Ngày 18/03/2007, Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 54,3 tỷ đồng phát hành ra công chúng 
theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/03/2007, phê duyệt chiến lược phát triển Công ty  đến năm 
2011 và định hướng chiến lược cho các năm tiếp theo.

Lần 3: Ngày 15/10/2009, Công ty thực hiện tăng vốn từ 54,3 tỷ đồng lên 87,2 tỷ đồng theo hình 
thức phát hành ra công chúng.

Lần 4: Ngày 10/12/2010, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào 
bán 4.773.775 cổ phần ra công chúng nâng vốn điều lệ từ 87,2 tỷ đồng lên 134,6 tỷ đồng.

Lần 5: Ngày 20/05/2014, Công ty được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, 
nâng vốn điều lệ lên 148,074 tỷ đồng để trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Lần 6: Ngày 28/11/2014, Công ty được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, 
ESOP,  nâng vốn điều lệ lên 219,425 tỷ.

Lần 7: Ngày 23/10/2015, Công ty được UBCKNN chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,  
nâng vốn điều lệ lên 296,221 tỷ.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm.

Các chứng khoán khác: Công ty không có các chứng khoán khác, chỉ có chứng khoán TNG



Customers pay our salaries!Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc124 www.tng.vn

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

• Về môi trường kinh doanh năm 2015

Ngành Dệt May Việt nam năm 2015 đã đạt kim ngạch xuất khẩu 27,2 tỷ USD, tăng trên 10% so với 
năm 2014, là mức tăng lớn nhất trong 3 năm qua. Nhìn chung ngành dệt may hiện nay vẫn đảm bảo 
sự tăng trưởng tốt so các ngành công nghiệp khác của Việt nam. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng nhiều 
doanh nghiệp bị thiếu hụt đơn hàng; giá các đơn hàng không tăng lên được mà còn bị giảm do cạnh 
tranh mạnh từ các nước trong khu vực như Trung quốc, Indonesia, Ấn độ, Bangladesh...Ngoài ra, các 
doanh nghiệp trong ngành còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tình hình nợ xấu tại EU, đồng tiền mất 
giá tại Nhật Bản, sự biến động mạnh, khó lường trước của thị trường bông, xơ...

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2014 Tăng/ giảm
Tổng doanh thu Tỷ đồng 1923 1377 + 39,71%

Lợi nhuận sau 
thuế Tỷ đồng 71,3 53,1 + 34,13%

EPS VND/ CP 2986 2945 + 1,39%
Số lượng lao 

động Người 9.313 8963 + 3,90%

Thu nhập bình 
quân

 người lao động

VNĐ/ người/ 
tháng 4.800.000 4.138.000 + 15,99%

• Về doanh thu

Trong năm 2015, doanh thu của TNG là 1.923 tỷ đồng đã vượt kế hoạch đề ra là 7,43%. Trong năm 
2016, TNG đề ra kế hoạch là 2.285 tỷ đồng.
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• Về cơ cấu doanh thu năm 2015 ( lĩnh vực kinh doanh)

* Về lợi nhuận sau thuế

Trong năm 2015, doanh thu của TNG là 71,3 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 95% kế hoạch đề ra do chịu 
ảnh hưởng của khó khăn kinh tế toàn cầu. Trong năm 2016, TNG đề ra kế hoạch là 110 tỷ đồng.

* Về chi phí

Cơ cấu chi phí hoạt động

Giá vốn hàng bán luôn là nhóm chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn, với mức 84,05% trong tổng các chi 
phí hoạt động của TNG. Trong các nhóm chi phí, sự giảm sụt 9% của chi phí tài chính mà chủ yếu là chi 
phí lãi vay đã có sự đóng góp đáng kể vào sự tăng lên của Lợi nhuận sau thuế của Công ty. Các nhóm 
chi phí khác dù có sự tăng lên so với cùng kỳ nhưng với tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tổng chi phí hoạt 
động nên có ít tác động đến tổng lợi nhuận hoạt động của toàn Công ty.

• Những thay đổi ở TNG

- Áp dụng công nghệ ERP vào điều hành: 

- Phân tích báo cáo tài chính theo tháng.

-  Thông qua công cụ phân tích ở báo cáo dọc, ngang của Hệ thống quản trị nguồn lực, từ cấp 
quản lý điều hành, đến người lao động đều biết và hiểu được rõ khoản mục, chi phí nào đang bị lãng 
phí, từ đó đưa ra cách thức để nâng cao hiệu quả SXKD của Chi nhánh bằng cách tăng doanh số 
hoặc giảm chi phí khả biến.

-  Công ty cũng đưa ra các chỉ tiêu định lượng, gắn trách nhiệm công việc với tiền lương thể hiện 
qua các chỉ số K. Các cán bộ quản lý phụ trách các K hệ số khác nhau, tùy theo kết quả sẽ có thu nhập 
khác nhau.
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-  Giao quyền,đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm. Chẳng hạn, ông gắn trách nhiệm 
tài chính của cá nhân giám đốc với việc quản lý nguồn vốn lưu động của chi nhánh, trên cơ sở số lượng 
cổ phần sở hữu của Giám đốc. Công ty gắn trách nhiệm vật chất của giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ 
phụ trách kinh doanh của chi nhánh với việc đề nghị vay vượt hạn mức tín dụng. Số tiền lãi vay vượt hạn 
mức được khấu trừ thẳng vào thu nhập của 3 cá nhân trên.

-  Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty, hàng tháng, đều phân tích các nguyên nhân 
khách quan, chủ quan gây ra lỗi thất thoát của công ty, nếu nguyên nhân chủ quan sẽ truy đến cùng, 
người làm sai sẽ chịu bồi thường trách nhiệm vật chất cá nhân, không được hạch toán vào giá thành.

-  Hệ thống kiểm soát chéo được thiết lập trong nhiều khâu, nhiều đầu việc của doanh nghiệp.  Đơn 
cử, thay vì ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh tự quyết định lựa chọn, hợp tác với khách hàng nào, nay 
TNG chuyển thành Hội đồng đàm phán đơn hàng. Tiểu ban kiểm soát đứng đầu là thành viên HĐQT độc 
lập, được giao kiểm soát năng lực sản xuất của công ty hàng tháng trên phần mềm quản trị kinh doanh 
công ty. Theo dõi tiến độ công nợ quá hạn của công ty. Theo dõi chuyển tiền đi, hàng về và hàng đi, tiền 
về trên hệ thống. Từ đó có thể phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các rủi ro có thể xảy 
ra trong hoạt động của Công ty.

-  Việc sâu sát, thẳng thắn trong điều hành cũng đã trở thành văn hóa doanh nghiệp. Hàng tháng, TG 
đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch 
SXKD tháng kế tiếp của từng chi nhánh.

-  Hội đồng nghiệm thu:

-  Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng.

-  Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và nhà thầu. 

-  Tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình XD mới hoàn thành, đưa vào SD.

-  Tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình XD đã sử dụng hết thời gian bảo hành theo quy định 
của hợp đồng. 

 Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong năm 2014 các chi phí đều tiết giảm, mặc dù doanh 
thu có giảm hơn KH, Lợi nhuận đạt 108 % so kế hoạch.

-  Áp dụng công nghệ mới:

Trong các năm qua, TNG đã tập trung đầu tư chiều sâu cho các xí nghiệp may cũng như đầu tư theo 
định hướng mặt hàng, nguồn hàng. Công ty đã trang bị các thiết bị chuyên dùng tự động tiên tiến, hiện 
đại để nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Vì vậy, đến nay các 
Xí nghiệp may, đã được đầu tư nhiều máy móc thiết bị may các loại (từ máy 1 kim, 2 kim đến các máy 
chuyên dùng như máy 1 kim điện tử tốc độ cao, máy mổ túi, máy tra tay áo, máy tự động cắt chỉ, tự động 
lại mũi, định số mũi may, máy ép seam, máy cộp nhiệt), một số các thiết bị này được đầu tư đồng bộ từ 
khâu giác sơ đồ đến khâu trải vải, cắt, may và hoàn tất trong đó có một số công đoạn được trang bị khá 
hiện đại tầm cỡ khu vực và thế giới như thiết bị giác sơ đồ, trải vải, hoàn tất và một số dây chuyền sản 
xuất may mặc  với quy trình công nghệ khép kín và hiện đại.

Khâu thiết kế, nhảy cỡ và giác sơ đồ đã được thực hiện hoàn toàn trên máy vi tính với sự hỗ trợ của 
các phần mềm vi tính như Gerber/ lextra. Khâu xây dựng quy trình công nghệ và thiết kế dây chuyền đã 
được thực hiện đối với tất cả các mã hàng trước khi sản xuất để đảm bảo tăng năng suất lao động và làm 
cơ sở cho việc tính đơn giá tiền lương. Từ sự đầu tư trên đã mang lại một bộ mặt mới khởi sắc cho các 
đơn vị trong việc chủ động được nguồn hàng, khách hàng để chuyên môn hóa sản xuất và mặt khác là 
đã giúp các đơn vị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tăng thêm uy tín với khách hàng cũng 
như phát huy được lợi thế cạnh tranh và từ đó đã thay đổi và phát huy được quy trình công nghệ sản 
xuất sản phẩm; việc xây dựng quy trình công nghệ cho từng sản phẩm đã được chuyên môn hóa cao ở 
những khâu trọng yếu.
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• Những tiến bộ công ty đã đạt được

TNG đã tuyên bố rằng doanh nghiệp không có đất cho tham nhũng, tiêu cực. Ai không tuân theo sẽ 
bị đào thải. Thực tế, trong lĩnh vực này tình trạng gửi giá xảy ra rất nhiều. Chẳng hạn, khi đi đàm phán 
hợp đồng, giá xuất hàng 10 USD/ sản phẩm, họ chỉ đưa trên hợp đồng là 9 USD, còn 1 USD tư túi. TNG 
áp dụng việc đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng tập thể để hạn chế tối đa tiêu cực, Ban Kiểm soát 
của Công ty phải tham gia vào việc khảo sát, đánh giá mặt bằng và thực tế ở các nhà cung cấp.

Đồng thời, Công ty gửi thông báo đến tất cả các nhà cung cấp nguyên vật liệu với nội dung là nếu 
Công ty phát hiện thấy nhà cung cấp nào chi hoa hồng, quà cáp cho nhân viên của TNG, Công ty sẽ 
cắt đứt hợp đồng. Cơ chế kiểm soát chéo trong Công ty cũng được thực thi nghiêm ngặt, trong từng 
khâu, đầu việc. 

Những thay đổi đến từ việc TNG mong muốn thu hút được thêm vốn để tạo ra doanh nghiệp có 
quy mô lớn hơn. Các chuyên gia đã tư vấn cho tôi rằng, muốn vậy phải minh bạch hoạt động, phân 
chia lợi ích rõ ràng, cái nào của riêng thì anh có toàn quyền, còn của chung thì bất cứ ai trong doanh 
nghiệp cũng không được tư lợi.

Đây thực sự là cuộc đấu tranh với chính mình vì muốn doanh nghiệp thay đổi trước hết tư duy của 
các thành viên HĐQT phải thay đổi.

• Thành tựu đạt được

Hệ thống thông tin hàng ngày tự động xuất hiện trên hệ thống máy tính của tất cả các thành viên, 
không dùng in tài liệu nên khi có một thông báo trong vòng 01 phút toàn bộ cán bộ của TNG sử dụng 
máy tính trong khu vực của TNG đều nhận được thông tin.

Chia sẻ thông tin đơn hàng sản xuất, công nợ trên hệ thống phần mềm nên mọi người đều 
dược biết.

Giao việc cụ thể từng phòng chức năng kèm theo hệ số lương, tổng quỹ lương của từng bộ phận, 
nếu các phòng đạt được hiệu quả công việc thì hệ thống tự động kết nối vào hệ thống tính lương và 
nhân hệ số, nếu phòng không làm tốt thì sẽ bị tự động trừ trên phần mềm tính lương và hệ số lương, 
tổng quỹ lương của từng phòng sẽ giảm đi.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

 

Bảng: Tổng tài sản và Doanh thu thuần năm 2013 - 2015 (ĐVT: Tỷ đồng)

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị tổng tài sản công ty đạt 1.613 tỷ đồng, tăng 34,71% so với thời 
điểm đầu năm. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản không biến động mạnh qua các năm, đạt 
43,45% tại thời điểm 31/12/2015. Với 56,55% trong cơ cấu tài sản, TNG có mức tỷ trọng tài sản dài hạn 
tương đối cao trong ngành dệt may. Đây cũng là điểm khác biệt của TNG so với các doanh nghiệp 
cùng ngành khi Công ty thực hiện đầu tư bài bản, toàn diện vào tài sản cố định để phục vụ chu trình 
sản xuất khép kín.
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Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị tổng nợ đạt 1.185 tỷ đồng, chiếm 73,47% tổng nguồn vốn. Đây là 
mức tương đối cao so với các doanh nghiệp khác trong ngành dệt may. Tuy nhiên, tỷ lệ tổng nợ trên 
tổng nguồn vốn liên tục giảm qua các năm cho thấy những cải thiện khả quan trong cơ cấu nguồn 
vốn của công ty. Nợ ngắn hạn của công ty tại thời điểm 31/12/2015 đạt 912 tỷ đồng, giảm 163 tỷ đồng 
so với thời điểm đầu năm.. Nợ dài hạn của công ty tại thời điểm 31/12/2015 đạt 273 tỷ đồng, giảm 85,8 
tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

Áp dụng thanh toán L/C: Sau khi xuất hàng, toàn bộ vận đơn gốc TNG sẽ xuất trình qua ngân hàng 
để đảm bảo khách hàng khi lấy hàng sẽ phải thanh toán cho TNG.

Áp dụng thanh toán theo hình thức tradecard với khách hàng; Đây là hình thức thanh toán hiện 
đại, tiên tiên bênmua, bên bán đều ký hợp động với hãng bảo hiểm thanh toán nên tiền sẽ tự động 
chuyển về sau khi bộ chứng từ thanh toán đòi tiền được tự động phê duyệt trên hệ thống thanh toán

Thỏa thuận với khách hàng trước khi đã kiểm soát hàng đạt chất lượng tốt thì thanh toán trước khi 
xuất hàng

Đối với các nhà cung cấp: Hàng về đến cảng, hoặc về đến kho TNG sẽ trả tiền. 

Về nợ xấu

* Nợ xấu: TNG không có nợ xấu, nợ quá hạn.

* Chênh lệch tỷ giá: TNG dùng hình thức thanh toán mua nguyên liệu từ nước ngoài thanh toán 
bằng USD, khách hàng trả tiền cho TNG cũng bằng USD nên chênh lệch tỷ giá không biến động nhiều 
đến KQSXKD của công ty.

* Chênh lệch lãi vay: Trong năm 2015, tỷ giá tương đối ổn định nên đối với doanh nghiệp xuất khẩu 
là một lợi thế, TNG không có vướng mắc liên qua đến chênh lệch lãi vay vì TNG vay bằng đồng USD 
nên tỷ giá cũng khá thấp. 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2014 2015
Vay ngắn hạn Tỷ đồng 748 912
Vay dài hạn Tỷ đồng 187 273
Chi phí lãi vay Tỷ đồng 62,5 56,8
Chi phí lãi vay/ DTT % 4,54 2,95

Năm 2015, tỷ lệ chi phí lãi vay trên doanh thu thuần đạt 2,95%. Đây là mức trung bình và thể hiện 
công ty có thể chịu nhiều rủi ro về biến động lãi suất. Độ nhạy của các khoản vay đối với sự thay đổi 
lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất. 

Tình hình nợ phải trả
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Các khoản phải trả

Các khoản phải trả hầu hết là mở L/C hoặc trả trước để nhận hàng thuận lợi. Riêng khoản phải 
trả công nhân viên là chi phí lương tháng thứ 13 đước trích trước. Lương tháng thứ 13 công với các 
khoản thưởng cho cán bộ công nhân viên, thức tế các khoản này được thanh toán vào thời điểm 
đầu quý I năm tài chính tiếp theo sau khi công ty tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm. Chi phí này 
thường được thể hiện bằng khoản phải trả công nhân viên trong báo cáo tài chính năm.

Năng lực hoạt động – vòng quay phải trả nhà cung cấp của TNG qua các năm

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị các khoản phải trả đạt 197 tỷ đồng. Vòng quay khoản phải trả 
trong năm 2015 đạt 11,79 vòng, tương đương 31,69 ngày. Số vòng quay cũng như số ngày phải trả 
cho thấy năng lực tài chính lành mạnh cũng như xu hướng chiếm dụng vốn của nhà cung cấp đang 
có xu hương giảm vào năm 2015.

3. Những kết quả đạt được so sánh với kế hoạch năm 2015, và kế hoạch năm 2016 

TT Nội dung ĐVT Thực hiện 
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2015

Kế hoạch 
năm 2016

Thực hiện 
so với kế 

hoạch 2015

Kế hoạch 
2016 so với 
thực hiện 

2015

1 Doanh 
thu Tỷ đồng 1.923 1.790 2.285 +7,43% +18,82%

2 Lợi nhuận 
sau thuế Tỷ đồng 71,3 75 110 -4,93% +54,28%

Bảng 4.5: So sánh kết quả đạt được năm 2015 với kế hoạch đã đặt ra năm 2015 và 2016 
(Đvt: tỷ đồng)

Nhận xét: TNG đã hoàn thành được kế hoạch đề ra trong năm 2015 (vượt 7,43% so với kế hoạch 
năm 2015 về doanh thu song lại không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, chỉ đạt 95% so với kế 
hoạch. TNG cần nỗ lực hơn nữa đề tăng các chỉ tiêu này trong kế hoạch đã đề ra ở năm 2016.

So với năm 2014, TNG đã có những bước phát triển vượt bậc, vượt qua các khó khăn về kinh tế, 
xã hội. Như ta thấy, Thực hiện doanh thu trong năm 2015 tăng 39,71% so với năm 2014 (tăng 546 tỷ 
đồng), còn về lợi nhuận sau thuế, năm 2015 đã tăng 34,13% (tăng gần 18 tỷ đồng). Những con số cho 
thấy sức phát triển mạnh mẽ của TNG.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH 
SÁCH, QUẢN LÝ

Năm qua, thay đổi của TNG đều đến từ sự tác động của 2 việc chính

-  Thứ nhất là việc áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp. Theo đó những quyết định từ khen 
thưởng, kỷ luật giao nhiệm vụ đều được thực hiện một cách tự động, có cơ sở để xác định rõ ràng. 
Không có quyết định nào được đưa ra một cách định tính.

- Thứ hai là phần mềm kế toán. Trước đây, bộ phận kế toán thường làm chậm, họ cứ chờ đầy đủ 
thông tin rồi mới làm các báo cáo số liệu, dẫn đến việc cập nhật tình hình sức khỏe doanh nghiệp 
rất chậm. 

Khi áp dụng hệ thống mới, Chủ tịch HĐQT yêu cầu ngày 10 tháng sau, bộ phận kế toán phải hạch 
toán xong lỗ lãi tháng trước đó. Việc nắm bắt rõ số liệu tài chính doanh nghiệp có thể giúp ban lãnh 
đạo đưa ra các quyết sách kịp thời, việc kiểm toán cuối năm cũng rất nhanh và chính xác. Thông tin 
doanh nghiệp từ đó có thể cung cấp ra thị trường một cách minh bạch, cụ thể.

TNG tiếp tục củng cố, cải tiến hoạt động của mạng lưới chi nhánh. Nhiều công việc đã được hoàn 
tất như bổ sung nhân sự cấp quản lý cho chi nhánh; đầu tư, nâng cấp trụ sở, máy móc thiết bị 
toàn diện.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRỂN TƯƠNG LAI
TNG đang triển khai chiến lược hoạt động là xây dựng, hoàn thiện năng lực, chuỗi cung ứng để 

củng cố và nâng cao vị thế. Một trong số đó là dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng bao bì – chỉ nằm 
trong Khu B, khu công nghiệp Sông Công, phường Bách Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên. 

TNG tăng cường kiểm soát rủi ro đối với các quy trình công việc, hoàn thiện hệ thống quản lý chất 
lượng, nhằm năng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin của khách hàng.

TNG tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các modul của phần mềm quản lý nội bộ, tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong thao tác nghiệp vụ, cải tiến theo hướng hiện đại trang thông tin điện 
tử http://tng.vn.

•	Phát	triển	ngành	may	mặc	là	ngành	nghề	cốt	lõi.

•	Tập	trung	đầu	tư	chiều	sâu,	nâng	cao	năng	xuất	lao	động,	chất	lượng	sản	phẩm,	phát	triển	bền	
vững, phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm từng bước nâng tỷ trọng mặt hàng công 
nghệ cao có giá trị gia tăng lớn trong tổng cơ cấu mặt hàng của Công ty.

•	Dành	nguồn	kinh	phí	làm	công	tác	chuẩn	bị	đầu	tư	cho	các	dự	án	mới.

•	Xây	dựng	chiến	lược	quản	lý	vốn	và	tài	sản,	chiến	lược	huy	động	và	sử	dụng	vốn.	Đảm	bảo	nguồn	
vốn kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

•	Xây	dựng	chiến	lược	phát	triển	nguồn	nhân	lực.

•	Lựa	chọn	các	dự	án	đầu	tư	thật	cần	thiết	sẽ	thực	hiện	trong	năm	2015.

•	Làm	tốt	công	tác	AN	SINH	XÃ	HỘI	để	người	lao	động	gắn	bó	lâu	dài	với	công	ty.

•	Kế	hoạch	đến	năm	2020.

+ Cơ sở: Đầu ra cho các thị trường nước ngoài rất tốt, các khách hàng lớn tiếp tục thông tin đặt hàng.

+ Tập trung năng lực cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, hàng năm đều tuyển chọn các cán bộ có tay 
nghề cao và vinh danh.

+ Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao , cùng 
đội ngũ quản lý kế thừa các cấp.

+ Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, quản trị tai chính trên phần mềm.

+ Tăng cường thẩm định dánh giá năng lực của khách hàng cũng như nhà cung cấp , tiết kiệm chi 
phí, mua sắm vật tư qua hình thức đấu thầu, chào thầu cạnh tranh.
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Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Thư giải trình này được lập ra nhằm phục vụ công việc kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 

2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày nhằm đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính này, trên các khía 
cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là "Công ty") phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chúng tôi khẳng định trách nhiệm của mình đối với các vấn đề sau:     

a. Sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. 

b. Xây dựng và thực hiện chương trình, biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa, phát hiện  gian lận. 

c. Xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Các nội dung được trình bày tại thư giải trình này được giới hạn cho các vấn đề trọng yếu. Các vấn đề 
được coi là trọng yếu, không phân biệt mức độ (về giá trị), nếu liên quan đến các thiếu sót, sai sót về thông 
tin kế toán mà, trong từng trường hợp cụ thể, sự thiếu sót hoặc sai sót này có thể ảnh hưởng hoặc làm thay 
đổi các quyết định của người sử dụng thông tin tài chính.

Trong phạm vi trách nhiệm và sự hiểu biết của mình, chúng tôi xác nhận các giải trình sau đây:

1. Báo cáo tài chính đề cập ở trên được trình bày trung thực và hợp lý, tuân thủ các nguyên tắc kế toán 
được chấp nhận chung tại Việt Nam.

2. Chúng tôi đã cung cấp cho Kiểm toán viên toàn bộ: 

a. Báo cáo tài chính và thông tin liên quan; 

b. Biên bản Đại hội cổ đông, các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc hoặc bản tóm tắt nội 
dung các cuộc họp chưa lập biên bản gần đây. 

3. Không có phản ảnh nào từ các cơ quan quản lý nhà nước về việc không tuân thủ hoặc tuân thủ 
không đầy đủ các qui định về kế toán.

4. Chúng tôi tin rằng các sai sót chưa được điều chỉnh có liên quan đến năm tài chính hiện tại do Kiểm 
toán viên phát hiện trong quá trình kiểm toán năm nay không ảnh hưởng trọng yếu, xét cho từng sai sót 
cũng như tổng thể toàn bộ các sai sót, đối với báo cáo tài chính. 

 5. Chúng tôi không phát hiện được bất kỳ gian lận nào đã xảy ra hoặc có thể xảy ra ảnh hưởng đến 
Công ty liên quan đến (a) Ban Giám đốc, (b) nhân viên nắm vai trò quan trọng trong kiểm soát nội bộ, hoặc 
(c) những đối tượng khác có hành vi gian lận có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.

6. Chúng tôi không nhận được bất kỳ cáo giác nào về các hành vi gian lận đã xảy ra hoặc có thể xảy ra 
ảnh hưởng đến Công ty phản ảnh từ các nhân viên đương nhiệm, nhân viên cũ, chuyên gia phân tích, cơ 
quan quản lý nhà nước hoặc các đối tượng khác.

7. Chúng tôi không có bất kỳ kiện tụng, khiếu nại hoặc khoản bồi thường nào đang xảy ra, hoặc có khả 
năng xảy ra, hoặc các khiếu nại, bồi thường chưa được xác nhận, cần phải tổng hợp và trình bày trên báo 
cáo tài chính theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung và chúng tôi không thực hiện tham 
vấn các chuyên gia về luật liên quan đến các kiện tụng có khả năng xảy ra hoặc các khiếu nại, khoản bồi 
thường chưa được xác nhận.

8. Công ty không có kế hoạch hay dự tính nào có thể ảnh hưởng tới giá trị ghi sổ hay việc phân loại tài 
sản, công nợ.

9. Các vấn đề sau đây, trong phạm vi áp dụng thích hợp, đã được xác định phù hợp, ghi chép đầy đủ và 
trình bày hợp lý trên báo cáo tài chính:
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a. Nghiệp vụ đối với các bên liên quan, các khoản phải thu, phải trả liên quan bao gồm các khoản mua, 
bán, đi vay, chuyển nhượng, thuê tài sản và bảo lãnh (bằng lời hay văn bản).

b. Các khoản bảo lãnh bằng lời hay bằng văn bản mà công ty có nghĩa vụ hoàn trả.

c. Các thỏa thuận với các tổ chức tài chính liên quan đến việc bù trừ các số dư hoặc các thỏa thuận 
khác liên quan đến một số hạn chế về số dư tiền mặt, các hạn mức tín dụng, hoặc các thỏa thuận tương 
tự khác đã được trình bày một cách phù hợp trên báo cáo tài chính.

d. Các thỏa thuận mua lại các tài sản đã bán trước đây

10. Trong việc lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc kế toán Việt nam, Ban Giám đốc đã thực hiện 
các ước tính kế toán. Tất cả các ước tính kế toán được trình bày trên Báo cáo tài chính nếu các thông tin 
hiện có trước ngày phát hành báo cáo cho thấy:

a. Có cơ sở hợp lý cho thấy ước tính về mức độ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của một điều kiện, 
hoàn cảnh hoặc tình huống tại ngày của báo cáo sẽ bị thay đổi trong tương lai gần do ảnh hưởng của 
một hoặc một số sự kiện trong tương lai.

b. Ảnh hưởng của sự thay đổi là trọng yếu đến báo cáo tài chính.

11. Công ty không:

a. Vi phạm hay có thể vi phạm luật và các quy định mà ảnh hưởng cần trình bày trên báo cáo tài chính 
hoặc là cơ sở cho việc ghi nhận công nợ tiềm tàng.

b. Các khoản công nợ hoặc thu nhập, chi phí tiềm tàng khác cần phải dự phòng hoặc trình bày  theo 
các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung.

12. Công ty là chủ sở hữu hợp pháp các tài sản đang sở hữu và không có bất kỳ một tài sản nào trong 
số này bị đem đi cầm cố, thế chấp hoặc bị cầm giữ, ngoại trừ các tài sản đã được trình bày trên Thuyết 
minh báo cáo tài chính. 

13. Công ty không có bất kỳ sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2015 và đến ngày lập 
báo cáo này cần phải điều chỉnh hoặc trình bày trong báo cáo tài chính ngoại trừ nội dung đã được trình 
bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính. 

14. Ngoại trừ các khoản cam kết đã được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty không 
có bất kỳ các cam kết mua hoặc bán tài sản nào có ảnh hưởng trọng yếu cần thiết phải trình bày trên 
báo cáo tài chính. 

15. Công ty đã tuân thủ mọi điều khoản của các hợp đồng mà hành vi vi phạm hợp đồng sẽ ảnh 
hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính.

16. Công ty có trách nhiệm tính toán và bảo đảm các khoản dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi 
được tính đầy đủ cũng như cơ sở để xác định các khoản đó. Ban Giám đốc cho rằng các khoản dự phòng 
được ghi nhận trên báo cáo tài chính đủ để ghi giảm giá trị của các tài sản này xuống giá trị thuần có thể 
thực hiện được ước tính tại ngày kết thúc năm tài chính.

17. Công ty không có các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tiềm tàng. Chúng tôi không có (a) các 
khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tiềm tàng đã được xác định và chưa được xử lý và (b) các khoản thuế 
thu nhập doanh nghiệp tiềm tàng chưa xác định phát sinh do các khoản thu nhập chưa chắc chắn trong 
hồ sơ hoàn thuế thu nhập trình cơ quan thuế sở tại mà Công ty có thể phải nộp theo quyết định của cơ 
quan thuế. Ngoài ra, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào của cơ quan thuế, cả bằng lời và 
văn bản, khác với đánh giá trên của chúng tôi.

18. Báo cáo tài chính này được lập dựa trên cơ sở Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. Tại ngày 31 
tháng 12 năm 2015, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền  210.894.217.833 
VND (31 tháng 12 năm 2014: 210.614.763.944 VND) do Công ty sử dụng vốn lưu động để đầu tư tài sản 
cố định. Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào việc tiếp tục nhận được các khoản 
vay từ ngân hàng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Dựa trên kế hoạch kinh doanh 
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trong năm 2016, kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 510/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2015, Ban 
Giám đốc Công ty đã đánh giá một cách thận trọng và tin tưởng rằng Công ty có khả năng thanh 
toán các khoản nợ ngắn hạn trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đó, Công ty 
đã lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.  

19. Công ty đã tuân thủ theo quy định của Thông tư 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành 
ngày 6 tháng 11 năm 2009  liên quan đến việc trình bày và công bố các công cụ tài chính trên báo 
cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính hợp nhất Quốc tế (IFRS). Ban Giám đốc 
Công ty cũng xác nhận việc không trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của Công 
ty theo giá trị thị trường (hoặc giá có thể bán được) do Thông tư 210 không có hướng dẫn để đánh 
giá các công cụ tài chính theo giá thị trường.

20. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài 
chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”), hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh 
nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 
2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết 
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-
BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200 trong việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. Ban Giám 
đốc Công ty tin tưởng rằng việc áp dụng Thông tư 200 không có ảnh hưởng trọng yếu đến tính so 
sánh của các số liệu trên báo cáo tài chính.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 
NHIỆM	VỀ	MÔI	TRƯỜNG	VÀ	XÃ	HỘI

1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

1.1. Môi trường nước và nước thải

Hiện tại, chi nhánh TNG Sông Công sử dụng nước máy và nước giếng khoan, số lượng 05 giếng, 
với tổng lượng nước sử dụng trung bình khoảng 619 m3/ngày đêm. Lượng nước thải phát trung bình 
khoảng 960m3/ngày. Hiện tại, công ty có hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 1000m3/
ngày đêm. Công ty có 02 điểm xả nước thải vào hệ thống thu gom của KCN.

Công ty đã kí hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải với Công ty PTHT KCN tỉnh Thái Nguyên (nay là 
công ty TNHH MTV PTHT KCN Thái Nguyên) để xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất.

1.2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại

Các chất thải rắn sinh hoạt có khối lượng là 300 kg/ngày từ nhà ăn và khối văn phòng, một phần 
tái sử dụng, phần còn lại công ty đã thực hiện thu gom vào các thùng đựng, định kì hàng ngày có xe 
thu gom của công ty PTHT đến thu gom và xử lý.

Chất thải rắn sản xuất 450 kg/ ngày chủ yếu là xỉ than lò hơi, vải vụn, bìa catton… hiện tại bán cho 
các đơn vị tái sử dụng.

Các đầu mục chất thải nguy hại gồm: 

+ Bóng đèn huỳnh quang.

+ Giẻ lau dính dầu.

+ Dầu thải.

Các chất thải nguy hại 31kg/ tháng được thu gom vào một khu vực riêng biệt có bố trí khu vực 
chống tràn và phân thùng đựng riêng cho mỗi loại. Theo hợp đồng xử lý số 01/HDDV/PL-TNG/2014 
ngày 02 tháng 01 năm 2014 kí với bên HTX Phúc Lợi( đơn vị phụ trách vận chuyển và xử lý rác thải 
nguy hại), rác được vận chuyển định kì niêm yết trên hợp đồng theo đúng quy định.

1.3.  Tiếng ồn và khí thải

Do nhà máy sản xuất hàng may mặc nên tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của hệ thống máy may 
công nghiệp, do đó chi nhánh đã tiến hành bảo dưỡng thường xuyên đối với máy móc để máy luôn 
hoạt động trong tình trạng tốt nhất.Nguồn phát sinh khí thải chủ yếu từ lò hơi đốt than để cung cấp 
hơi cho hoạt động là, hệ thống xử lý khí thải được xây dựng với các thiết bị xử lý là các Xyclon. Khí thải 
sau khi được xử lý thoát ra ngoài qua ống khói cao 16m. 

Kết quả đo và phân tích môi trường không khí tại khu vực sản xuất đều nằm trong quy định 
3733/2002/QĐ-BYT. Đối với khu vực xung quanh tất cả các chỉ tiêu đo và phân tích đều được nằm 
trong QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT; Chi nhánh luôn duy trì thực hiện chương trình 
quan trắc, giám sát môi trường theo định kỳ 2 lần/năm.



Customers pay our salaries!www.tng.vn Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc 137

STT Tiêu chí đo lường 2013 2014 2015
1 Tổng sản lượng (tấn)
2 Chất thải rắn Tổng khối lượng (Tấn) 900
3 Chất thải lỏng Tổng khối lượng (m3) 1000
4  Tỷ lệ chất thải nguy hại

 trong tổng lượng chất
thải

Tổng khối lượng tấn 5

5 Khối lượng nước thải 
được xử lý đáp ứng tiêu 

chuẩn xả thải:
6 Xả vào tự nhiên
7  Xả thải vào khu xử lý

 chung của khu công
nghiệp

100% 100% 100%

8 Số vụ rò rỉ chất thải 0 0 0
9 Tuân thủ môi trường  tuân 100%

thủ
 100%
tuân thủ

 tuân 100%
thủ

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI

TNG không có lần nào bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trường.

TNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

Ngày Môi trường thế giới năm 2015 đã hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, với 
mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững. Sống bền vững, thân thiện 
vì môi trường là làm nhiều hơn, tốt hơn, nhưng với sự tốn kém ít nhất. Điều đó nghĩa là phát triển kinh 
tế những  không thể khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm một cách nhanh chóng và môi trường 
không bị hủy hoại.

Để góp phần vào bảo vệ môi trường bền vững, thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới, 
Công ty TNG đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường đối với toàn thể CBCNV 
trong Công ty như sau:

- Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như ở nhà, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Khuyến khích mọi người 
sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện, quạt khi rời khỏi cơ 
quan, tránh để nước rò rỉ…

-  Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon tiết kiệm giấy, đọc kỹ văn bản trước khi in, tận dụng giấy 
một mặt… Ở những nơi công cộng, không nên vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, vứt đúng nơi quy định. 
Tránh vứt rác xuống dòng sông, lòng đường, hè phố.

- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như 
cơ quan, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng.

- Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh vị trí làm việc, loại bỏ những thứ không cần 
thiết, thu gom xử lý chất thải rác thải, khơi thông dòng chảy nạo vét kênh mương và hệ thống 
thoát nước…
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Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn viên thanh niên Công ty bằng những hành động thiết thực 
hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2015:



Customers pay our salaries!www.tng.vn Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc 139

2. Đánh giá liên quan đến người lao động

2.1. TNG và người lao động

“TNG cam kết không một người lao động nào làm việc tại TNG bị vi phạm chế độ, quyền lợi theo 
quy định của pháp luật. Trong khả năng của mình, TNG cam kết mang lại phúc lợi tốt hơn cho người 
lao động”.

Nhằm phục vụ cho công tác tra cứu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho 
Người lao động, Hội đồng Quản trị công ty đã chỉ đạo biên soạn cuốn Sổ tay An sinh xã hội. Đây là tập 
hợp các quy định của pháp luật, được chuyển hóa thành quy định Công ty về các chế độ mà Người 
lao động được hưởng, kể từ khi bắt đầu vào học việc/thử việc tại Công ty, cho đến khi nghỉ hưu hay 
chấm dứt Hợp đồng lao động, bao gồm các chế độ như sau :

1. Chính sách tuyển dụng và đào tạo nghề     .

2. Chế độ Hợp đồng lao động       

3. Chế độ bảo hiểm        

4. Thời giờ làm việc – Thời giờ nghỉ ngơi     

5. Thu nhập và tiền lương       

6. Thang bảng lương và Chế độ nâng bậc lương    

7. Đảm bảo An toàn tính mạng – sức khỏe tại nơi làm việc (Chế độ bảo hộ lao động) 

8. Chế độ thưởng – phạt       

9. Chế độ khi chấm dứt Hợp đồng lao động     

10. Hoạt động đoàn thể        

11. Chế độ phúc lợi xã hội      

Cơ chế đảm bảo thực hiện các quy định về An sinh xã hội:

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty thống nhất thực hiện đúng quy định của pháp luật liên 
quan đến chế độ chính sách cho Người lao động. Đến thời điểm này “TNG tuyên bố rằng không một 
người lao động nào làm việc tại TNG bị vi phạm chế độ quyền lợi theo qui định của pháp luật”.

Trong quá trình thực hiện chế độ quyền lợi cho Người lao động, có thể không tránh khỏi sai sót. 
Tuy nhiên những sai sót này ngay lập tức được phát hiện và sửa chữa, đó là do hoạt động kiểm tra, 
giám sát và tuyên truyền giáo dục của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, đang rất 
hiệu quả. Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, Người lao động có thể 
nhanh chóng đưa thông tin, kiến nghị của mình đến bộ phận chức năng để giải quyết. Đó là còn chưa 
kể tới hoạt động thanh kiểm tra của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Nhà nước, như Thanh tra 
lao động, Liên đoàn lao động, Công đoàn ngành... 

Đặc biệt, với đặc thù ngành nghề kinh doanh may mặc xuất khẩu, khách hàng yêu cầu doanh 
nghiệp phải tuân thủ triệt để trách nhiệm xã hội, theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật 
quốc tế, đặc biệt là các Công ước của Tổ chức lao động thế giới (ILO) nhằm đem lại nhiều hơn các 
quyền và lợi ích cho Người lao động. Chỉ khi Nhà máy được đánh giá là không vi phạm các quy định 
trên đối với Người lao động, khách hàng mới đặt hàng. Như vậy, việc thực hiện An sinh xã hội không 
những là nghĩa vụ - mà còn là nhu cầu tự thân của chính doanh nghiệp để tồn tại, phát triển.

Mục tiêu của TNG là tạo một môi trường làm việc thân thiện cho cán bộ nhân viên, đề cao tính hợp 
tác, phối hợp làm việc giữa các cán bộ, phòng ban, đồng thời vẫn tôn trọng những tính cách khác biệt 
của mỗi cá nhân. Nét văn hóa doanh nghiệp của TNG hướng tới việc tạo môi trường thuận lợi để cái 
“Tôi” của mỗi cá nhân phát triển hài hòa trong tổng thể phát triển chung của TNG.



Customers pay our salaries!Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc140 www.tng.vn

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp củaTNG rất đa dạng, đa chiều, nhưng đều hướng đến một 
văn hóa chung là quan tâm, chia sẻ. Sự quan tâm không chỉ diễn ra trong những công việc hàng ngày, 
mà còn trong các khó khăn của cuộc sống, không chỉ trong phạm vi từng phòng ban, đơn vị, mà mở 
rộng trên phạm vi toàn TNG.

Sự quan tâm còn được thể hiện qua các chính sách động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên 
như: nhân viên được tài trợ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ, được nghỉ một ngày làm việc 
vào dịp sinh nhật, được tưởng thưởng bằng các chuyến thăm quan, du lịch tại nước ngoài… Chính 
những nét văn hóa riêng có đó của TNG đã tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa cán bộ nhân viên với doanh 
nghiệp.

Khi văn hóa doanh nghiệp xây dựng được môi trường làm việc tích cực, ở đó, mỗi cá nhân được 
nuôi dưỡng sự sáng tạo, được trao cơ hội thể hiện hết khả năng tốt nhất của họ, vì mục tiêu chung 
của doanh nghiệp, chắc chắn, văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển của doanh nghiệp cũng như của mỗi cá nhân.     

2.2. TNG đối với cộng đồng địa phương

 Với nguồn lực của mình, TNG góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua hoạt động xã hội từ thiện 
của Công đoàn và đoàn thanh niên, tập trung vào lĩnh vực y tế, sức khoẻ cộng đồng, chăm lo cho các 
đối tượng chính sách, xoá đói giảm nghèo. 

Các sự kiện xã hội tiêu biểu:

1. ĐOÀN THANH NIÊN - CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2015

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp Đoàn thanh niên đã đã phối hợp cùng Công Đoàn 
Công ty tham gia chương trình “Tuổi trẻ TNG chung tay xây dựng nông thôn mới” đã hỗ trợ kinh phí 
xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân tại 02 xóm Đồng Trung 
và xóm Gò xã Tiên Hội, huyện Đại Từ nơi Công ty đóng trên địa bàn. Công trình đã phần nào hỗ trợ 
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.
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2. CÔNG ĐOÀN - TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG NỮ VÀ CHĂM SÓC SKSS

Thực hiện trách nhiệm chăm lo đời sống cho người lao động, ngày 20/05/2015, tại Nhà máy TNG 
Phú Bình, BCH công đoàn Công ty TNG phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn 
ngành công thương tổ chức chương trình Truyền thông về chính sách lao động nữ và chăm sóc sức 
khỏe sinh sản.

CBCNV Công ty chăm chú lắng nghe các thông tin tuyên truyền
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Cũng tại chương trình, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng 10 xuất quà cho CBCNV nữ có 
hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi xuất quà là 500.000đ.

Đ/c Nguyễn Đức Hiệp và đ/c Hoàng Thu Hằng trao quà cho CBCNV

3. ĐOÀN THANH NIÊN - KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC TRONG LAO ĐỘNG SẢN 
XUẤT - LIÊN CHI ĐOÀN ĐẠI TỪ

 TT  Mã NS  Họ tên  Năm 
sinh  Bộ phận  Địa chỉ

1 TNG014496 Nguyễn Tuấn Đức 1989 Tổ May 01 Đội 16 - Hùng Sơn - Đại Từ - 
Thái Nguyên

2 TNG016630 Lục Thị Mùi 1991 Tổ May 04 Xóm Khâu Giáo 1 - Bản Ngoại - 
Đại Từ - Thái Nguyên

3 TNG015052 Nguyễn Thị Hoàn 1990 P.QLCL Đồng Mạc - Tiên Hội - Đại Từ - 
Thái Nguyên

4 TNG015999 Nguyễn Thị Thúy 1984 Tổ May 04 Xóm 11 - Hùng Sơn - Đại Từ - 
Thái Nguyên

5 TNG015023 Lương Thị Trang 1987 Tổ May 03 Đội 10 - Phú Xuyên - Đại Từ - 
Thái Nguyên
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Trao thưởng 05 Đoàn viên xuất sắc, có thành tích cao trong lao động sản xuất

4. ĐOÀN THANH NIÊN - TUỔI TRẺ CÔNG TY TNG XUNG KÍCH VÌ CỘNG ĐỒNG
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Trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, hàng năm, vào các dịp lễ, Tết thiếu 
nhi 1/6, BCH Đoàn thanh niên công ty đã tham mưu với lãnh đạo công ty, cùng với Công đoàn công 
ty đã tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng 5.000 suất quà cho các cháu.

5. ĐOÀN THANH NIÊN - TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN, CÔNG TRÌNH THANH 
NIÊN, ĐỀ TÀI SÁNG TẠO TRẺ 2015

Ngày 29/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tuyên 
dương thanh niên công nhân, công trình việc làm thanh niên, đề tài sáng tạo trẻ tiêu biểu năm 2015.

6. CÔNG ĐOÀN - TẶNG QUÀ CON EM 
CBCNV CÔNG TY NHÂN DỊP 1/6

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, BCH 
Công đoàn Công ty đã trích Quỹ công 
đoàn phối hợp với Công ty để tặng quà 
cho hơn 8.300 con em Cán bộ công 
nhân viên trong Công ty với tổng số tiền 
341.460.000 đồng.

Ngoài ra, Công đoàn Công ty phối hợp 
với Công đoàn ngành công thương tỉnh 
Thái Nguyên, thăm và tặng quà cho các 
cháu thiếu nhi là con em Cán bộ công 
nhân viên của TNG đang gửi trẻ tại 2 lớp 
học ở tập thể TNG Minh Cầu, và tập thể 
TNG Sông Công.

Công đoàn TNG, Công đoàn ngành Công 
thương tặng quà các cháu thiếu nhi lớp nhà trẻ 

TNG Minh Cầu
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Hàng ngày, bộ phận hành chính, bếp ăn và BCH công 
đoàn tiến hành pha nước

BCH Công đoàn đã trao quà cho 619 cặp vợ chồng cùng 
làm việc tại TNG

7. CÔNG ĐOÀN - CHĂM LO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI TIẾT NẮNG NÓNG

Trong thời gian nắng nóng kéo dài vừa qua, để đảm bảo sức khỏe và giúp người lao động yên tâm 
công tác, Ban chấp hành công đoàn Công ty đã hỗ trợ các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức cho Cán 
bộ công nhân viên uống nước giải khát giữa giờ, với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. Đây là hoạt 
động thường niên của BCH Công đoàn mỗi khi bước vào mùa nóng.

 8. CÔNG ĐOÀN - TẶNG QUÀ 
CBCNV NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM 28/06/2015

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 
hàng năm xuất phát từ truyền 
thống đạo lý từ mấy ngàn năm 
văn hiến cho đến nay. Tên tuổi 
các vị anh hùng, các danh nhân, 
các bậc kỳ tài, các nhà cách 
mạng lỗi lạc đều xuất phát từ 
những gia đình có tính chất đặc 
biệt, tiềm ẩn trong những gia 
đình đó là sự giáo dục, chăm 
sóc của những người cha, người 
mẹ đã tảo tần nuôi con ăn học 
thành tài để ra giúp dân giúp 
nước. Gia đình có vai trò rất lớn 
trong việc hình thành và phát 
triển của xã hội, góp phần xây 
dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm 
bản sắc văn hoá dân tộc; là nơi 
giữ gìn, vun đắp, phát huy những 
giá trị truyền thống quý báu của 
con người Việt Nam, dân tộc Việt 
Nam đã được hình thành trong 
quá trình lịch sử là lòng yêu nước, 
yêu quê hương, yêu thương đùm 
bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu 
nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo 
trong lao động, bất khuất kiên 
cường vượt qua mọi khó khăn 
thử thách.

Để động viên khuyến khích CB đoàn viên công đoàn tích cực thi đua sản xuất, công tác hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Công ty phát 
triển. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống gia đình Việt Nam 28/06/2015, Công đoàn Công ty phối 
hợp với BCH Đoàn TN tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà cho 619 cặp vợ chồng đang làm việc tại TNG 
với tổng giá trị quà tặng là 116 triệu đồng. Đó là sự quan tâm sâu sắc và là nguồn động viên khích lệ 
đối với Cán bộ công đoàn cùng nhau đoàn kết, yêu thương đùm bọc để xây dựng một gia đình hạnh 
phúc và ấm no. 



Customers pay our salaries!Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc146 www.tng.vn

9. CÔNG ĐOÀN TNG - TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, TỪ THIỆN

9.1. Ủng hộ 50 triệu đồng “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015”.

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015 do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Thái Nguyên tổ chức vừa qua, Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đã ủng hộ 
chương trình 50 triệu đồng, để góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, TNG đều 
tích cực đồng hành, tham gia ủng hộ, giúp đỡ, cùng chăm lo cho người nghèo. Hành động ấy đã được 
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận.

9.2. Tặng 100 xuất quà nhân ngày quốc tế 
người cao tuổi.

Nhân kỷ niệm ngày quốc tế người cao 
tuổi 1/10/2015, Công đoàn Công ty cổ phần 
đầu tư và thương mại TNG đã đến thăm và 
tặng quà cho các đối tượng là người cao 
tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi của 
Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, 
với tổng số 100 xuất quà. Đây là hoạt động 
thường niên giữa Công ty TNG và Trung tâm 
bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên, thể hiện sự 
quan tâm, chia sẻ của Công đoàn Công ty 
TNG với những mảnh đời bất hạnh tại đây.



Customers pay our salaries!www.tng.vn Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc 147

9.3. Công đoàn Công ty cùng CBCNV 
chi nhánh Phú Bình 1 chung tay ủng 
hộ giúp đỡ gia đình CBCNV có hoàn 
cảnh khó khăn.

Những tấm lòng nhân ái của các 
tập thể  CBCNV Chi nhánh Phú Bình 
1,tổ may 11 và BCH Công đoàn công 
ty đã chung tay quyên góp ủng hộ con 
đồng chí Nguyễn Thị Hồng bị Ung Thư 
giai đoạn cuối (bé 2 tuổi) tổng số tiền 
là 19.500.000 đồng. Đại diện BCH công 
đoàn cùng lãnh đạo Chi nhánh Phú 
Bình 1 đã đến thăm hỏi, động viên và 
chuyển số tiền ủng hộ CBCNV trong Chi 
nhánh đến với gia đình, hi vọng với sự 
chung tay ủng hộ của CBCNV sẽ một 
phần cùng với gia đình chị Hồng vượt 
qua giai đoạn khó khăn này.

10. ĐOÀN THÀNH NIÊN - BÀN GIAO 
CÔNG TRÌNH THẮP SÁNG LÀNG QUÊ 
TẶNG QUÀ CHO CÁC CHÁU HỌC SINH 
GIỎI VƯỢT KHÓ

Ngày 10/11/2015 Ban thường vụ 
Đoàn khối Doanh nghiệp và Đoàn thanh 
niên TNG đã phối hợp tổ chức chương 
trình tình nguyện, và lễ bàn giao công 
trình thanh niên thắp sáng làng quê 2 
tuyến đường tại thôn Nguyễn Hậu và 
thôn Thù Lâm - Tiên Phong - Phổ Yên. 

Tại chương trình, Đoàn thanh niên 
Công ty TNG đã trao 10 xuất quà cho 10 
hộ gia đình có con là học sinh giỏi vượt 
khó trong năm học 2014-2015.

Đồng chí Hà Văn Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng 
ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cùng ĐTN Khối 

bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng làng quê"

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Yến - Bí thư Đoàn TN Trao tặng 10 xuất quà cho các gia đình có con học 
sinh giỏi vượt khó
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG NĂM 2015

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm và không 
đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu. Ngoài ra, tình hình chính trị bất ổn ở một số 
quốc gia, nhât là khu vực châu Âu dẫn đến kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp 
cũng như xuất khẩu của khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt  kinh 
tế giữa các nước trong khu vực.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô diễn biến theo hướng tích cực. Tuy nhiên, tổng cầu của nền kinh tế tăng 
chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa vẫn ở 
mức cao.Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng phần nào đến động thái phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư cả nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, thị trường trong nước suy giảm, thị trường xuất khẩu gặp 
khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể,phá sản hoặc ngừng hoạt động thi TNG vẫn đạt mức tăng 
trưởng ổn định, thể hiện qua câc hoạt động chính như sau:

1.1. Về quản trị khách hàng

- Định hướng lựa chọn khách hàng của TNG:

- Chọn khách hàng mang lại hiệu quả sản xuất cao cho TNG.

- Lựa chọn khách hàng lớn có đơn hàng sản xuất quanh năm.

Để duy trò hợp tác và nâng cao uy tín với khách hàng, TNG theo đuổi thực hiện các mục tiêu 
sau đây: 

- Đảm bảo tiến độ giao hàng. 

- Giá cả cạnh tranh.  

- Chất lượng đảm bảo.  

- Phương thức thanh toán linh hoạt nhất.

- Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng tìm ra cách quản lý doanh nghiệp tốt nhất.

 1.2. Về quản trị Sản xuất

- Khai thác tối đa các phân hệ phần mềm để triệt tiêu các lãng phí trong sản xuất, giao hàng đúng 
hạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

- Công ty chịu trách nhiệm hỗ trợ tối đa các Chi nhánh về công nghệ, thiết bị, nhân lực để Chi 
nhánh có điều kiện sản xuất tốt nhất.

1.3. Về quản trị nhân sự

- Xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh công việc, triển khai phần mềm quản lý công việc để rà soát 
nhân sự, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quy hoạch cán bộ quản lý cấp Công ty.

1.4. Về quản lý chi phí

Với phần mềm kế toán, hiện nay công tác quản lý chi phí của các chi nhánh đã thực hiện công khai, 
minh bạch. Công ty giúp Chi nhánh quản lý, kiểm soát chi phí bằng:



Customers pay our salaries!www.tng.vn Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty 149

Công cụ quản lý chi phí: Báo cáo phân tích dọc, phân tích ngang các khoản mục chi phí của Chi 
nhánh theo DSSX (Doanh số SX) , Thông qua công cụ phân tích ở báo cáo dọc, báo cáo ngang, toàn 
thể CBCNV Chi nhánh, cấp quản lý điều hành, khối đoàn thể đều biết và hiểu được rõ chi nhánh đang 
bị lãng phí ở khoản mục chi phí nào, từ đó đưa ra cách thức để nâng cao hiệu quả SXKD của Chi nhánh 
bằng cách: [1]Tăng doanh số, [2]Giảm chi phí khả biến.

1.5. Về quản trị nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD của Chi nhánh:

- Phê duyệt hạn mức vốn lưu động của Chi nhánh theo vòng quay vốn, theo FOB hay CM.

- Gắn trách nhiệm tài chính của cá nhân Giám đốc với việc quản lý nguồn vốn lưu động của Chi 
nhánh trên cơ sở số lượng cổ phần sở hữu của Giám đốc.

TNG là doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm đối với môi trường

+ Kiểm soát chất thải tốt.

+ Tuân thủ môi trường : Tốt.

+ Năm 2015: Đã có giải pháp tiết kiệm năng lượng, môi trường thể hiện chi tiết trong  báo cáo phát 
triển bền vững. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế:

+ Về Doanh thu: Doanh thu năm 2015 của TNG là 1.923 tỷ đồng, vượt  7,34% so với kế hoạch đề ra 
và tăng 39,71% so với năm 2014.

+ Về lợi nhuận:

Năm 2015, TNG đạt mức lợi nhuận là 71,3 tỷ đồng, tăng 34,13% so với năm 2014. Tuy tình hình kinh 
tế có nhiều khó khăn xong TNG vẫn đang trên đà phát triển  cho thấy năng lực làm việc tốt của Ban 
giám đốc và toàn thể CBCNV của TNG
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình 
sản xuất kinh doanh của Công ty trong các quý năm 2015. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ 
đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc 
quản lý và điều hành của ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- Thực hiện toàn bộ công việc kiểm soát trên phần mềm.

- Đánh giá phân tích kế hoạch theo tháng.

- Phân tích các kết quả SXKD theo tháng thông qua phân tích chi phí từng khoản mục.

- Chỉ đạo tiết giảm chi phí thông qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo bám sát tình hình thực tế.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT 
và ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người 
đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của TNG.

- HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời 
cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Cơ chế đánh giá, tự đánh giá công việc từng bộ phận , từng phòng ban được thực hiện triệt để 
nâng cao hiệu quả công việc.

* Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

MỤC TIÊU TRUNG VÀ DÀI HẠN

Về đối nội:

 Tập trung lãnh đạo Công ty đẩy nhanh đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi: dệt - 
nhuộm - may, nhằm nắm bắt & đáp ứng kịp thời các cơ hội từ các Hiệp định thương mai tự do đem lại. 
Tăng cường việc quản lý, theo dõi hoạt động Công ty thông qua chế độ cung cấp thông tin của ban 
điều hành để có hỗ trợ kịp thời. Soát xét Qui chế quản trị nội bộ Công ty và nâng cao hiệu quả thực 
hiện quản trị công ty theo qui định pháp luật hiện hành.

Về đối ngoại: 

 Tăng cường tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, phát triển năng lực sản xuất công ty bảo đảm thực 
hiện tốt các nhu cầu mới của thị trường. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm tìm kiếm các giải pháp, các 
chương trình tài trợ, các mô hình tiên tiến ... để học hỏi, nâng cao hiệu quả chỉ đạo của Hội đồng quản 
trị đối với hoạt động công ty.

                        Về doanh thu:                                                            Về lợi nhuận:
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MỤC TIÊU LÂU DÀI

      TNG phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam bán lẻ sản phẩm mang thương hiệu 
TNG trong lĩnh vực dệt may thay cho việc sản xuất các thương hiệu lớn trên thế giới.

      TNG mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam 
trên trường quốc tế.

Cơ sở thực hiện mục tiêu         

Công tác kiểm soát tài chính:

+ Các chi nhánh đã phân luồng dữ liệu cập nhật chứng từ theo ngày phát sinh, không để dồn cuối 
tháng, cuối quý.

+ Cập nhật online trên hệ thống phần mềm.

+ Công nợ phải thu/ phải trả không có công nợ quá hạn nhờ hệ thống cảnh báo sớm ERP.

+ Hàng tháng đều phân tích số liệu cho HĐQT/ Ban giám đốc nắm tổng thể kế hoạch/ thực hiện 
tài chính.

+ phân tích từng khoản mục chi phí vượt theo tháng/ theo nhà máy và họp từng nhà máy đề ra kế 
hoạch khắc phục các tháng tiếp theo.

Công tác kiểm soát đơn hàng:

+ Kiểm soát đơn hàng đảm bảo sản xuất.

+ Có kế hoạch đưa hàng đi gia công khi các nhà máy vượt năng lực.

+ Áp dụng hệ thống phần mềm quản trị kinh doanh để kiểm soát đơn hàng từ khâu đầu vào tính 
giá thành.

tổ chức sản xuất, xuất hàng đi, thu tiền về nhanh gọn, chính xác.

Công tác kiểm soát chất lượng:

+ Phân cấp quản lý chất lượng : Công ty – Phòng quản lý chất lượng của công ty: Giám sát, 
hướng dẫn.

Nhà máy – Phòng quản lý chất lượng của nhà máy: Thực thi.

Đảm bảo chất lượng hàng hóa giám sát hai cấp khi hàng đến tay người tiêu dùng an tâm về chất 
lượng sản phẩm 

từ các công nhân có ý thức may,  cho đến các bộ phận hoàn thiện sản phẩm.

 Công tác tổ chức, nhân sự:

+ Tư vấn được công tác đánh giá hiệu quả công việc tự động trên phần mềm các phòng/ bộ phận 
và từng cá nhân.

Kết quả công việc sẽ tự động khen thưởng hay giảm trừ tiền lương qua hệ thống phần mềm.

+ Đưa ra cơ chế tự cá nhân kiểm soát công việc trên phầm mềm và tất cả phục vụ chung mục tiêu 
của công ty trên hệ  thống.

+ Đảm bảo công tác nhân sự ổn định, các vị trí chủ chốt đều có phương án dự phòng nhân sự.

+ Duy trì tốt kỷ cương nề nếp của công ty.

+ Bộ phận phục vụ hỗ trợ tốt các chính sách cho người lao động.

+ Khuyến khích, tạo động lực cho người lao động thông qua các chính sách, hướng dẫn.
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 Công tác áp dụng công nghệ mới, xuất khẩu hàng hóa, IT:

+ Áp dụng các công nghệ mới bước đầu có hiệu quả, tăng năng suất sản phẩm.

+ Kiểm soát chặt chẽ chứng từ xuất hàng, thủ tục nhanh gọn, chính xác.

+ Nâng cấp website, đảm bảo thân thiện, thuận tiện người sửu dụng.

+ Đưa ra các giải pháp tốt để chia sẻ thông tin với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư thông qua 
website, cầu truyền hình.

+ Đảm bảo tốt an ninh mạng, không có sự cố về mạng internet. 

Công tác Kiểm soát:

+ Bộ phận kiểm soát nội bộ, kết hợp với ban kiểm soát về: 

- Đánh giá nhà cung cấp.

- Kiểm soát hợp đồng.

- Kiểm soát công nợ.

- Kế hoạch tăng vốn 

- Kiểm soát các nghị quyết, quyết định HĐQT để thực hiện tốt chỉ đạo.
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Năm sinh: 1958

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2003

Quá trình công tác

1982 – 1992: Đội trưởng đội vật tư Công ty xây lắp điện Bắc Thái

1993: Phó giám đốc xí nghiệp may Bắc Thái

1993 – 2002: Giám đốc công ty may Thái Nguyên

2003 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm: Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh và ngân sách hàng năm; Xác định các mục tiêu 
hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua; Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế 
quản lý nội bộ của Công ty

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện mỏ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị

Kinh nghiệm quản lý tại công ty: Hơn 20 năm kinh nghiệm tổng giám đốc và hơn 13 năm kinh nghiệm 
Chủ tịch HĐQT

Số CP hiện nắm giữ: 4.435.020 CP, tương đương 20,21%.

Quốc tịch: Việt Nam

Khác: Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP 
Thái Nguyên

Thành tích tiêu biểu: Giải thưởng doanh nhân tiêu biểu; Huân chương lao động Hạng ba năm 2007

Ông Nguyễn Văn Thời
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2015 - 2018
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Ông Nguyễn Đức Mạnh

Thành viên hội đồng quản trị độc lập
Năm sinh: 1983

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2007

Quá trình công tác

1995: Công ty may Thái Nguyên

2010– 2011:  Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

2011 – nay: Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm:

Giám sát các hoạt động hàng hóa mang thương hiệu TNG tại thị trường trong nước; Đưa TNG làm 
việc các tập đoàn, các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân CNTT – USA; Cử Nhân ngoại ngữ: Shanghai, China.

Kinh nghiệm quản lý tại công ty:

Quản lý kinh doanh của TNG từ năm 2007.

Số CP hiện nắm giữ: 611.050 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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Ông Nguyễn Văn Thới 

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1971

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2013

Quá trình công tác

1995 – 2013: Cán bộ Công ty CP may Thái Nguyên

2013 – 8/2014: Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

9/2014 – nay: Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm:

Giám sát các hoạt động hàng hóa xuất khẩu; Đưa doanh thu, lợi nhuận của TNG tăng trưởng cao

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm quản lý tại công ty: 

- Có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may.

- Trên 10 năm làm quản lý trong ngành may mặc

Số CP hiện nắm giữ: 163.713 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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Ông RUSDY PRANATA 

Thành viên hội đồng quản trị độc lập

Năm sinh: 1975

Thời điểm bổ nhiệm: Năm  2014

Quá trình công tác

Tháng 7 năm 2014 - nay: Xây dựng bất động sản và điều hành khách sạn

Tháng 1 năm 2014 - nay : Sản xuất may mặc thị trường trong nước và xuất khẩu 

Tháng 1 năm 2008 - tháng 12 năm 2014: Sản xuất may mặc thị trường trong nước và xuất khẩu 

Tháng 2 năm 2005 - tháng 12 năm 2007: Sản xuất hàng may mặc

Tháng 11 năm 2001 - tháng 2 năm 2005: Làm quản lý tài chính tại chuỗi cửa hàng bán lẻ

Tháng 1 năm 1997 - tháng 12 năm 1999:  Kế toán và Công ty tư vấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại Tài chính

Số CP hiện nắm giữ: 1.713.185 CP

Quốc tịch: Jakarta, Indonesia
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Ông Nguyễn Việt Thành 

Thành viên HĐQT độc lập

Năm sinh: 1956

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2013

Quá trình công tác

1985 – 1993: Chuyên viên tiêu chuẩn hoá – Tổng cục đo lường chất lượng

1993 – 1994: Kế toán trưởng tại Công ty liên doanh Nga – Việt Chaika

2004 – 2006: Chuyên viên đầu tư – Công ty tài chính Bưu điện

2007 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP quản lý vốn đầu tư Việt Nhân

Trách nhiệm:

Giám sát các hoạt động liên quan đến phát hành cổ phiếu, trái phiếu; Phân tích CP TNG, định 
hướng các phát hành thành công

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ hóa

Kinh nghiệm quản lý tại công ty: 

Trên 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cổ phiếu, chứng khoán, quản lý quỹ và ngân hàng.

Số CP hiện nắm giữ: 253.001 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT  Tiểu
ban Danh sách/ địa chỉ liên hệ  Số lần

họp Kết quả hoạt động  Số lượng
thành viên

1

 Ban
 quan hệ
cổ đông

1. Ông: Nguyễn Văn Đức - 
Trưởng ban kiểm soát - Trưởng 
ban

SĐT: 091 446 2992

Email: ducnguyen@tng.vn 

2. Bà: Lê Quỳnh Anh - 
phòng pháp chế - Thành viên

SĐT: 098 892 0136

Email: quynhanh@tng.vn 

3. Ông: Lê Xuân Vĩ - Trưởng 
phòng IT - thành viên

SĐT: 091 696 2112

Email: levi@tng.vn 

 lần/ 04
năm

Tiểu ban quan hệ cổ đông:
- Ban quan hệ cổ đông giải quyết 

mọi thắc mắc, khiếu nại về chủ trương, 
chính sách liên quan đến hoạt động của 
TNG hay liên quan đến quyền của các 
cổ đông phát sinh từ Điều lệ hoặc bất 
cứ quyền và nghĩa vụ nào được pháp 
luật quy định; theo hai hướng: chủ động 
cung cấp thông tin và cung cấp thông 
tin theo yêu cầu.

- TNG chủ động cung cấp thông tin 
về tình hình hoạt động của mình trên 
Website của Công ty http://tng.vn. Đây 
là cổng thông tin trực tuyến cung cấp 
thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình 
hình hoạt động của TNG. Tại website có 
bố trí mục riêng về Quan hệ cổ đông, 
trong đó, nhà đầu tư và cổ đông sẽ tìm 
thấy các thông tin đã được công bố ra 
công chúng, báo cáo tài chính, tài liệu 
họp ĐHCĐ thường niên cùng những 
văn bản quan trọng khác như Điều lệ, 
Quy chế quản trị công ty. Website đang 
được hoàn thiện theo hướng cung cấp 
thông tin bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt 
và tiếng Anh, để thuận tiện cho nhà đầu 
tư và cổ đông nước ngoài tham khảo, 
theo dõi.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
TNG (TNG) là một trong các doanh 
nghiệp cổ phần xuất khẩu hàng may 
mặc hàng đầu trong cả nước. Hơn nữa, 
TNG là một doanh nghiệp niêm yết trên 
sàn Hnx.

Trong năm 2015, TNG đón trên 16 
đoàn tới thăm các nhà đàu tư trong và 
ngoài nước với tổng số lượt 260 nhà 
đầu tư tổ chức đến trụ sở công ty, gặp 
gỡ trao đổi với lãnh đạo công ty về kế 
hoạch SXKD, định hướng chiến lược của 
công ty trong các năm tiếp theo.

- Các ý kiến của các nhà đầu tư được 
ghi nhận và chủ tịch HĐQT trực tiếp 
gặp gỡ, giải đáp thắc mắc các nhà đầu 
tư yên tâm về kế hoạch chiến lược của 
TNG để ra.

3

 CÁC TIỂU BAN THUỘC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 CÁC TIỂU BAN THUỘC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2

 Tiểu ban
 kiểm
soát

1. Ông Nguyễn Việt Thành 
– Thành viên HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Đức - 
Trưởng BKS

3. Bà Bùi Thị Thắm – Thành 
viên BKS

SĐT: 02803 856425 máy lẻ 
106.

Email: ducnguyen@tng.vn 

 lần/ 02
năm

+ Tiểu ban kiểm soát:

Phân tích, rà soát các hoạt động 
của từng chi nhánh đảm bảo tài 
chính lành mạnh.

Đưa ra tỷ lệ phân chia tài chính 
rõ ràng.

Từng nhà máy báo cáo KQSXKD 
theo tháng.

Phân tích các báo cáo KQSXKD 
của từng chi nhánh, chỉ ra những 
vấn đề vướng mắc về tài chính và 
cùng tháo gỡ các khó khăn.

Họp định kỳ các kế toán trưởng 
nhà máy, phân tích các khó khăn, 
các rủi ro tiềm tàng để chủ động 
phòng tránh.

Tích cực cùng các bộ phận khác 
đưa ra quy chế tự kiểm soát của 
từng bộ phận .

Đóng góp xây dựng trên phần 
mềm ERP kiểm soát HĐSXKD, dòng 
tiền .

Kết hợp cùng BKS phân tích báo 
cáo tài chính  KQSXKD theo tháng 
để kịp thời khắc phục các khiếm 
khuyết.

3
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3

 Tiểu ban
nhân sự

1. Bà Lý Thị Liên – PTGĐ

2. Ông Nguyễn Văn Sơn – 
trưởng phòng TC-HC.

3. Bà Nguyễn Phương Thúy – 
P.P TC-HC

SĐT: 02803 856425 máy lẻ 113.

Email: sonnv@tng.vn 

 lần/ 12
năm

+ Tiểu ban nhân sự:

- Tư vấn cho HĐQT đưa ra các 
chiến lược thu hút người lao động 
làm việc hăng say qua việc quy chế 
phân phối thu nhập.

- Đưa ra cơ chế giúp HĐQT thu 
hút người lao động bằng cách 
khuyến khích người lao đông

- Tư vấn HĐQT phát triển nguồn 
ngân lực có tay nghề kỹ thuật cao 
thông qua các hội thi tay nghề.

- Đưa ra cách tích đánh giá 
năng lực từng nhân viên và đưa 
vào hệ thống đánh giá tự động 
trên phần mềm PMS (performance 
Management System ) của từng cá 
nhân trong công việc.

- Tư vấn HĐQT đưa ra các cơ 
chế,chính sách tạo động lực cho 
người lao động thông qua cơ chế 
thưởng, thưởng sáng kiến …

3

4

 Tiểu ban
 thi đua
 khen

 thưởng
kỷ luật

1. Bà Lý Thị Liên – PTGĐ

2. Ông Nguyễn Văn Sơn – 
trưởng phòng TC-HC.

3. Bà Nguyễn Phương Thúy – 
PP TC- HC.

4. Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch 
CĐ.

5. Nguyễn Thị Thanh Yến _ Bí 
Thư Đoàn Than niên.

SĐT : 02803 856425 máy lẻ 
113.

Email: sonnv@tng.vn 

 lần/ 02
năm

Tiểu ban thi đua, khen thưởng, 
kỷ luật:

- Cùng tiểu ban nhân sự Tư vấn 
HĐQT đưa ra các cơ chế,chính sách 
tạo động lực cho người lao động 
thông qua cơ chế thưởng, thưởng 
sáng kiến.

- Kết hợp cùng Công đoàn, đoàn 
thanh niên công ty phát động 
phong trào thi đua, hăng say lao 
động.

- Truy lý người vi phạm nghiêm 
minh: Có lý, có tình.

8
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5

 Tiểu ban
 đánh

 giá nhà
 cung

 cấp và
 các nhà

thầu

1. Ông Nguyễn Văn Thới -TGĐ

2. Bà Lương Thị Thúy Hà. Kế 
toán trưởng

3. Hà Thị Tuyết - TP Pháp chế

Ông Nguyễn Văn Đức – T.BKS

SĐT: 02803 856425 máy lẻ 106.

Email: ducnguyen@tng.vn 

 lần/ 02
năm

TNG được gặp gỡ trực tiếp các 
đơn vị SX, không thông qua các môi 
giới trung gian để kiểm soát về chất 
lượng, chi phí đầu vào.

Tiểu ban đã thẩm định, cho 
chào giá cạnh tranh nhà thầu phụ 
về chỉ may, Phụ tùng, vận chuyển, 
than đốt, Băng dính, .... Đi thẩm 
định các nhà cung cấp như nhà 
cung cấp máy phát điện, tham gia 
thẩm định dây chuyền bông tấm, 
máy đánh bông, bông xé, các nhà 
cung cấp hạt nhựa sản xuất cho 
túi PE, nguyên liệu giấy, nhà cung 
cấp bông sơ, nhà cung cấp ke gá. 
Thêm vào đó đoàn đánh giá, các 
cán bộ kinh doanh, giám đốc các 
chi nhánh cùng tuyên truyền thông 
báo về quy tắc đạo đức “NGHIÊM 
CẤM NHẬN HỐI LỘ” số 613 TB- TNG 
ngày 19/11/2013 cho các khách 
hàng, các nhà thầu phụ, các nhà 
cung cấp của TNG.

Cam kết hợp tác lâu dài, giải 
quyết các thắc mắc ngay với nhà 
cung cấp thầu phụ để các nhà thầu 
phụ yên tâm cấp hàng cho TNG.

+ Tiểu ban đánh giá nhà cung 
cấp:

- Triển khai đánh giá các nhà 
cung cấp đầu vào của TNG.

- Thực hiện đấu thầu từng nhóm 
lĩnh vực để kiểm soát chi phí.

4
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6

 Tiểu ban
 đàm
 phán
 Hợp
đồng

1. Ông Nguyễn Văn Thới -TGĐ

2. Bà Lương Thị Thúy Hà - Kế 
toán trưởng.

3. Hà Thị Tuyết - TP Pháp chế.

4. Ông Nguyễn Văn Đức – T 
BKS

5. Ông Trần Minh Hiếu – TP 
Kinh doanh

SĐT : 02803 856425 máy lẻ 
106.

Email : ducnguyen@tng.vn 

+ Tiểu ban đàm phán hợp đồng:

- Xây dựng tiêu chí đánh giá các 
khách hàng, các nhà cung cấp để 
có thông tin đàm phán các quyết 
định có lợi cho TNG.

. 5

7

 Ban đào
 tạo nội

bộ

1. Bà Bùi Thị Thắm - Ủy viên 
BKS.

2. Ông Nguyễn Văn Sơn - TP Tổ 
chức HC.

3. Bà Nguyễn Phương Thúy – 
PP tổ chức

SĐT: 02803 856425 máy lẻ 113.

Email: sonnv@tng.vn 

+ Tiểu ban đào tạo nội bộ:

- Đào tạo nội bộ được các khóa:

      Phát triển nhân viên: Trên 200 
khóa đào tạo cho các cán bộ khác 
nhau

      Ngân sách dùng cho đào tạo 
năm 2015: Khoảng 2 tỷđ.

3

8

 Tiểu ban
 phát
 triển
 bền
vững

1. Bà Lý Thị Liên – PTGĐ

2. Ông Nguyễn Văn Sơn – 
trưởng phòng TC- HC.

3. Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch 
CĐ.

4. Nguyễn Thị Thanh Yến _ Bí 
Thư Đoàn Than niên.

SĐT: 02803 856425 máy lẻ 113.

Email: sonnv@tng.vn  

lần 01

Tiểu ban phát triển bền vững:

- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT 
Công ty trong việc hoạch định 
chiến lược phát triển chương trình 
phát triển bền vững của Công ty 
theo quy định.

- Lập báo cáo phát triển bền 
vững năm 2015 trình Hội đồng 
quản trị trước khi công bố ra công 
chúng.

- Các Ủy viên tiểu ban được phân 
công nhiệm vụ tập hợp số liệu, hình 
ảnh, viết báo cáo từng lĩnh vực (có 
chi tiết kèm theo từng nội dung) 
gửi lại cho phó tiểu ban thường trực 
và ủy viên – thư ký tiểu ban để sắp 
xếp và tổng hợp báo cáo.

4
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Stt Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/ 
không còn là 

thành viên 
HĐQT

Số buổi 
họp HĐQT 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch 
HĐQT

6 100%

2 Nguyễn Đức Mạnh Uỷ viên 6 100%
3 Nguyễn Việt Thành Uỷ viên 6 100%
4 Rusdy Pranata Uỷ viên 2 100%
5 Nguyễn Văn Thới Uỷ viên 6 100%

Số Nghị quyết: 

Stt

Số Nghị quyết/ 
Quyết định 
Resolution/ 
Decision No.

Ngày 
Date

Nội dung 
Content Kết quả

1 Số 01/NQ/TNG-
HĐQT

19/

01/

2015

- Triệu tập phiên họp thường niên năm 2015 của 
Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: 09h00 ngày 12/4/2015.

Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông 
báo sau.

Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh 
doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; thông 
qua việc chi cổ tức năm 2014 và mức chi trả cổ tức 
năm 2015, thông qua phương án phát hành trái 
phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ 
sung thành viên HĐQT, BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ 
Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông.

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2014 là 6% (sáu phần trăm) 
bằng tiền mặt, như sau:

Giá trị bằng tiền 6% (Sáu phần trăm).

Thời gian chi trả cổ tức: Tháng 4/2015.

3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN 
năm 2014

Đã thực 
hiện xong

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT



Customers pay our salaries!Quản trị công ty164 www.tng.vn

2 Số 07/ NQ-
HĐQT

02/

02/

2015

- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ 
phiếu của đợt phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Thương mại TNG theo Giấy chứng nhận 
chào bán số109 – GCN-UBCK ngày 28/11/2014 của 
Ủy ban Chứng khoán nhà nước căn cứ vào kết quả 
R029/2015-TNG/VĐ-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam gửi ngày 23/01/2015  là đã mua hết 
4.817.660 cp, còn dư 118.145 CP:

- Thông qua việc tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ 
và cổ phiếu từ chối mua nêu trên như sau:

Phân phối toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu 
từ chối mua nêu trên (118.145 cổ phiếu) cho ông 
Nguyễn Văn Thới – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Thương mại TNG với giá 10.000 đồng/cổ 
phiếu. Cổ phiếu được phân phối lại nêu trên là loại cổ 
phiếu hạn chế chuyển nhượng.

- Thời hạn và cách thức nộp tiền mua cổ phiếu 
phân phối lại nêu trên Ông Nguyễn Văn Thới có trách 
nhiệm nộp tiền mua Cổ phiếu phân phối lại nêu trên 
chậm nhất trước 15h00 ngày 09 tháng 2 năm 2015.

Đã thực 
hiện xong
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1 10/NQ-HĐQT

09/

9/

2015

I. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ 
phiếu đợt 1 năm 2015 như sau

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.942.569 
cổ phiếu

2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 
2.194.256 cổ phiếu.

3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên 
trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 
nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng 
Nhận Cổ Tức”)

4. Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương 
đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ 
phần tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức sẽ 
được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức 
bằng 01 cổ phiếu).

5. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2015 
và sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài 
liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của 
Công ty.

II. Thông qua một số nội dung của phương án 
phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Khối lượng phát hành: 5.485.642 cổ phiếu.
2. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên 

trong danh sách cổ đông do TTLK Việt Nam chốt tại 
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

3. Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ 4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ 
phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và 
cứ 04 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).

4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
chào bán chứng khoán.

III. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra 
công chúng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức 
đợt 1 năm 2015 bằng cổ phiếu (Bao gồm bản cáo 
bạch và các tài liệu liên quan).

Đã thực 
hiện
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2 12/NQ-HĐQT

21/

9/

2015

1.  Thông qua phương án chi tiết sử dụng 
vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công 
chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 
12/4/2015 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ 
được bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Thông qua nguyên tắc xác định giá phát 
hành của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2015 
như sau:

Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính 
đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 là 16.093 
đồng/cổ phần

Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính 
soát xét 6 tháng đầu năm 2015 là 15.437 đồng/
cổ phần

Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu TNG 
bình quân 60 phiên (từ ngày 15/06/2015 đến ngày 
4/9/2019) là 25.775 đồng/cổ phần

Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá 
trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm 
toán năm 2014, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 
đầu năm 2015 và được chiết khấu 61% so với giá trị 
cổ phiếu TNG đang được giao dịch trên thị trường

Đã thực 
hiện
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3 14/NQ-HĐQT

01/

10/

2015

Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn từ 
đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng 
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2015 
như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ 
được bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Cụ thể như 
sau:

TT Mục đích Số tiền dự 
kiến

Nhà cung 
cấp dự 

kiến

Thời 
gian dự 

kiến
Mua 

nguyên 
liệu, Phụ 
liệu để 

sản xuất 
hàng.

44.856.420.000

KAI 
CHERNG 

Tháng 
12 năm 

2015, 
quý 
1,2,3 
năm 
2016.

Mua 
nguyên 
liệu, Phụ 
liệu để 

sản xuất 
hàng.

10.000.000.000

CHINA 
DAWN 

GARMENT

Tháng 
12 năm 

2015, 
quý 1, 

quý 2,3 
năm 
2016

Tổng 
cộng

54.856.420.000

Đã thực 
hiện

4 20/NQ-HĐQT

19/

10/

2015

Thông qua việc cổ phiếu không phân phối hết do 
cổ đông hiện hữu từ chối mua của đợt phát hành ra 
công chúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2015 và được Hội đồng quản 
trị phân phối lại cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế 
chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn 
thành đợt phát hành theo quy định tại Khoản 3 – 
Điều 9 Nghị định 60/2015/ND-CP ngày 26/06/2015.

Đã thực 
hiện
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TT

Họ tên 
thành 
viên 

HĐQT 
độc lập

Công việc được giao Kết quả Đề xuất Ghichú

1
Nguyễn 

Việt
Thành

Xây dựng chương trình, phát 
hành tăng vốn theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2015.

Rà soát, đánh giá độc lập và 
nhận định các tài liệu, số liệu kế 
toán, báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán để tham mưu với HĐQT. 

Cùng theo dõi, giám sát cổ 
phiếu TNG đảm bảo tuân thủ đúng 
luật pháp Việt Nam và thị trường 
chứng khoán.

Kết quả:

Phát hành cổ phiếu 
thành công cho cổ 
đông hiện hữu.

Có một số nhận xét 
về quản trị tài chính cho 
Chủ tịch HĐQT, 

Phân tích quá trình 
huy động vốn của TNG, 
dự báo việc phát hành 
CP của TNG để đạt 
thành công.

Trong năm 2015, cổ 
phiếu của TNG không có 
bất thường xảy ra.

Tiếp tục 
duy trì 
cách 
quản trị 
hiện tại.

2 Rusdy 
Pranata

Tham gia quá trình đàm phán 
giá thành cổ phần,

Hỗ trợ việc quản trị Công ty 
theo thông lệ quốc tế.

Tham gia cùng Chủ 
tịch đàm phán một số 
cổ đông, nhà đầu tư có 
quan tâm như quỹ của 
công ty SHS, SSI, VCB.

Đưa ra 
các tư 
vấn chắc 
chắn 
về việc 
phát 
hành trái 
phiếu 
cho 
Chủ tịch 
HĐQT.

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
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KHOÁ HỌC QUẢN TRỊ NĂM 2015

 

THÀNH PHẦN

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT tham gia,

2. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng BKS – Người được Ủy quyền công bố thông tin

- Diễn đàn quản trị công ty nâng cao hoạt động của HĐQT 2014.

- Tuần lễ quản trị công ty lần thứ nhất do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 1/2015

-  Hội thảo về thông lệ quản trị công ty tốt do Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức 3/2015

- Công ty cử cán bộ tham quan cùng đoàn Hnx tham dự khóa học quản trị công ty tại Thái Land, 
viện quản trị OID 5/2015

- Tham dự hội thảo “Uy tín doanh nghiệp và các thông lệ tốt về kinh doanh có trách nhiệm” do Viet 
Nam Holding Aset Management LTD tổ chức 12/2015
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ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Người được ủy quyền công bố thông tin và thư 
ký HĐQT đã tham dự nhiều khóa học, hội thảo và diễn đàn về quản trị công ty do Uỷ ban chứng khoán 
Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức:

1. Tuần lễ quản trị công ty 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức mỗi quý 1 tuần lễ quản trị công ty theo từng chủ 
đề khác nhau. Tuần lễ Quản trị Công ty Quý I/2015 sẽ được tổ chức trong tuần 19 đến 23/01/2015 tại 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung chính về chủ đề Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2015 và mùa Báo cáo thường niên 2014.

Cụ thể, HNX sẽ tổ chức Hội thảo Tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông và lập Báo cáo thường niên, 
Báo cáo phát triển bền vững (sáng 20/1/2015 tại Hà Nội và sáng 23/1/2015 tại TP.Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, HNX cũng giới thiệu Chương trình thường niên Thẻ điểm Công bố thông tin và Minh bạch 
2015 của HNX (chiều 19/1/2015 tại HNX).

HNX cho biết mục tiêu xây dựng chương trình Tuần lễ Quản trị Công ty nhằm mục đích thay đổi 
nhận thức về quản trị công ty, tăng cường áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty cho các doanh 
nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch của HNX, hướng tới sự thay đổi chất lượng quản trị doanh nghiệp 
trên thị trường chứng khoán.

2. Diễn đàn quản trị Công ty

Sáng 2-10, trong khuôn khổ Hội nghị 
Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 
2015, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 
Diễn đàn quản trị công ty 2015 với chủ đề 
“Quản trị công ty: thích ứng để phát triển”.

Tham gia Diễn đàn có các diễn giả đến 
từ các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ 
kế hoạch & Đầu tư, Viện nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương (CIEM), UBCKNN, 
chuyên gia quản trị công ty (QTCT) của IFC 
cùng đại diện của 250 doanh nghiệp niêm 
yết trên HNX.

Diễn đàn quản trị công ty (QTCT) 2015 xoay quanh các vấn đề về sự thay đổi môi trường pháp lý với 
QTCT, những cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập. Đây được xem là hoạt động thường niên 
của HNX nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết cải thiện chất lượng QTCT, 
hiện thực hoá cam kết của HNX trong việc đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin (CBTT) nói riêng và QTCT nói chung 
vì tương lai phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Hội thảo về các thông lệ quản trị công ty tốt

Ngày 24/3/2015, tại Sở GDCK Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Đại sứ 
Quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo về các thông lệ quản trị công ty tốt với sự tham gia của các 
chuyên gia về quản trị công ty của Vương quốc Anh cùng đại diện của khoảng 100 doanh nghiệp niêm 
yết trên Sở GDCK Hà Nội.

Tại hội thảo, Ông Ken Rushton, chuyên gia về quản trị công ty của Vương quốc Anh đã giới thiệu 
những thông lệ quản trị công ty tốt hiện đang được áp dụng tại Anh, vai trò của quản trị công ty, trách 
nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc trong việc thực 
hành và duy trì quản trị công ty tốt. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng được chia sẻ về thực tiễn áp 
dụng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX; ứng dụng của thẻ điểm quản trị công 
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ty khu vực ASEAN, báo cáo cập nhật về tình hình quản trị rủi ro của các công ty đại chúng Việt Nam 
trong giai đoạn gần đây cũng như giới thiệu về những thông lệ quản trị công ty tốt đang áp dụng 
tại Anh.      

Trong khuôn khổ Hội thảo, các diễn giả đã trình bày về một số điểm sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
121 về quản trị công ty đại chúng, về kết quả đánh giá của chương trình thẻ điểm quản trị công ty cho 
khu vực ASEAN và báo cáo cập nhật về tình hình quản trị rủi ro của các công ty đại chúng Việt Nam 
trong giai đoạn gần đây cũng như giới thiệu về những Thông lệ Quản trị Công ty tốt đang áp dụng tại 
Anh hiện nay.

 4. Sở GDCK Hà Nội tổ chức hội thảo “Cập nhật thông tin chế độ kế toán doanh nghiệp”

 Ngày 21/4/2015, tại Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Chế độ kế 
toán - Bộ Tài chính tổ chức hội thảo "Cập nhật thông tin chế độ kế toán doanh nghiệp". Hội thảo nằm 
trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ quản trị công ty lần thứ 2 của HNX với sự tham dự của hơn 300 
doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch tại phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn quản trị công ty HNX cho 
rằng việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế cho 
thấy chúng ta đã hòa nhập và đang có hướng đi phù hợp với thị trường khu vực ASEAN nói riêng và thị 
trường quốc tế nói chung. Sự thay đổi này sẽ khiến các doanh nghiệp phải minh bạch về tài chính hơn 
nữa, quản trị rủi ro tài chính tốt hơn để từ đó, việc quản lý tốt tài sản của doanh nghiệp không chỉ tạo 
ra lợi nhuận cho riêng doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực cho nền kinh tế của đất nước.

Đại diện Bộ Tài chính, bà Hà Thị Ngọc Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính đã phổ biến, 
hướng dẫn cho các doanh nghiệp về các điểm thay đổi lớn và các quy định của thông tư 200/2014/
TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/3/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC về chế độ kế 
toán doanh nghiệp.   
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Theo đó, Thông tư 200/2014/TT-BTC được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, hiện đại và mang tính 
khả thi, tôn trọng bản chất hơn hình thức. Thông tư được xây dựng trên nền tảng linh hoạt và mở, lấy 
mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành ra quyết định kinh tế của doanh nghiệp, phục vụ nhà 
đầu tư và chủ nợ làm trọng tâm; không kế toán vì mục đích thuế. Bên cạnh đó, các quy định tại thông 
tư cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, tách biệt kỹ thuật kế toán trên tài khoản và báo cáo tài chính và 
đặc biệt đề cao trách nhiệm của người hành nghề.

Thông tư có 5 điểm thay đổi nổi bật về các vấn đề: đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán, tài khoản kế toán, 
báo cáo tài chính, chứng từ kế toán và sổ kế toán. Các doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị 
tiền tệ để ghi sổ kế toán, các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ có thể chọn 

một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Báo cáo tài chính để công bố ra công chúng và 
nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt 
Nam. Trong hệ thống tài khoản kế toán, bên cạnh việc thêm bớt, thay đổi một số tài khoản kế toán 
thì điểm đáng lưu ý là các tài khoản tài sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn. Đối với báo cáo tài 
chính, thông tin bắt buộc trong báo cáo không còn là "thuế và khoản phải nộp Nhà nước". Kỳ lập báo 
cáo giữa niên độ sẽ gồm báo cáo tài chính quý (cả quý IV) và bán niên. Nổi bật hơn cả đó là việc thêm 
các quy định mới về xây dựng nguyên tắc kế toán và báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp 
ứng giả định hoạt động liên tục. Phần thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi. Đối với 
chứng từ kế toán, doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng 
phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch. Về sổ sách kế toán, 
doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp 
thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch và đầy đủ.

Đại diện của Công ty kiểm toán Deloitte ông Vũ Đức Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, đãgiới thiệu 
vềnhững điểm khác biệt cơ bản giữa chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán 
Việt Nam (VAS) cùng với việc tổ chức áp dụng triển khai IFRS tại Việt Nam.

Theo ông Nguyên, có thể thống kê 10 điểm khác biệt cơ bản giữa IFRS và VAS gồm có: cách thức 
trình bày báo cáo tài chính; giá trị hợp lý; công cụ tài chính; suy giảm giá trị tài sản; các vấn đề liên quan 
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tới báo cáo tài chính hợp nhất; doanh thu; tài sản cố định, bất động sản, thuê, tài sản dài hạn nắm giữ 
để bán; các khoản chi phí hoãn lại; thanh toán bằng cổ phiếu và chuẩn mực ngành.

Việc triển khai áp dụng IFRS cần có sự quyết tâm và tổ chức thực hiện của lãnh đạo doanh nghiệp 
bởi IFRS không chỉ quy định về việc lập báo cáo tài chính, quy trình kế toán mà còn ảnh hưởng đến 
toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

5. Học tập kinh nghiệm quản trị công ty tại Thái Lan, thăm Viện quản trị Công ty IOD của Thái Lan

Trong các quốc gia láng giềng ASEAN, Thái Lan là một thị trường có chất lượng QTCT cao trong khu 
vực, đặc biệt trong số các thị trường mới nổi (emerging markets). Theo báo cáo xếp hạng về QTCT năm 
2009 của Governance Metrics International (GMI) thì Thái Lan đứng thứ 3 trong số các thị trường mới 
nổi về chất lượng QTCT.

Dựa trên những thành công của chương trình QTCT của Thái Lan và mối quan hệ hợp tác tin cậy 
giữa Việt Nam và Thái Lan, Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Sở GDCK Thái Lan (SET) và Viện Quản 
trị Công ty Thái Lan (IOD) dự kiến tổ chức Đoàn công tác DNNY HNX tham gia học hỏi và trao đổi kinh 
nghiệm chuyên môn về QTCT tại Thái Lan.

Chương trình bao gồm các buổi thăm và làm việc các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại Sở GDCK 
Thái lan từ ngày 18/05/2015 – 23/05/2015, làm việc tại Viện Quản trị công ty (IOD – là nơi đào tạo và 
cấp chứng chỉ Ủy viên HĐQT cho DNNY), làm việc với các chuyên gia về quản trị công ty, trong đó có 
ông Bordin Unakul – Phó Chủ tịch Sở GDCK Thái Lan, giáo sư tiến sỹ Warapatr Todhanakasem – Thành 
viên Ủy ban QTCT của Sở GDCK Thái Lan (Giáo sư Warapatr đã tham gia diễn đàn về QTCT tại Việt Nam 
do Sở GDCK Hà Nội phối hợp với SET và IFC).

 TNG tham gia đoàn học tập kinh nghiệp quản trị công ty tại Thái Lan 2015 ( 18-25/5/2015)

Đoàn đã đi thăm và tìm hiểu sâu về quản trị công ty:  QTCT là cơ chế, quá trình tác động của cổ đông 
tới hoạt động của toàn công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của mình và xã hội. Rộng hơn, QTCT phát 
triển đến bảo vệ quyền lợi của những người liên quan bao gồm cả nhân viên, khách hàng, nhà cung 
cấp, môi trường và các cơ quan nhà nước. Xét theo đặc tính và cấu trúc, QTCT được xem là cơ chế thúc 
đẩy công bằng, minh bạch và tín nhiệm, cụ thể hoá việc phân phối quyền và trách nhiệm của HĐQT, 

người quản lý, cổ đông và những người liên quan, trong đó chỉ rõ quy định và quy trình ra quyết định 
về các vấn đề của công ty để xây dựng mục tiêu, cách thức đạt được những mục tiêu này, kiểm soát 
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thành quả đồng thời khuyến khích sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

Nguyên tắc quản trị công ty của OECD

Năm 1999, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and 
Development - OECD) lần đầu tiên xuất bản những nguyên tắc về QTCT với mục đích hỗ trợ các chính 
phủ trong việc “cải thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế và quy định cho nền tảng QTCT”. Những nguyên 
tắc này không có tính ràng buộc mà chỉ cung cấp các định hướng và tinh thần cho việc xây dựng một 
hệ thống QTCT tốt. Đây là bộ nguyên tắc quốc tế đầu tiên về QTCT được chính phủ các nước chấp 
nhận và thông qua một cách rộng rãi.

Năm 2002, OECD đã tiến hành xem xét, rà soát bộ nguyên tắc năm 1999 và ban hành bộ nguyên tắc 
mới cập nhật, bổ sung (phát hành 05/2004, sau đây gọi tắt là Bộ nguyên tắc OECD 2004); bao gồm các 
lĩnh vực sau: Bảo đảm cơ sở cho một khuôn khổ QTCT hiệu quả; Quyền của cổ đông và các chức năng 
sở hữu chính; Đối xử bình đẳng đối với cổ đông; Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong QTCT; 
Công bố thông tin và tính minh bạch; Trách nhiệm của HĐQT. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, 
đã sử dụng những nguyên tắc này như là một tiêu chuẩn cho việc thiết lập khuôn khổ QTCT.

Quyền của cổ đông

Theo OECD, các nguyên tắc bao quát về quyền của cổ đông là “Khuôn khổ QTCT phải bảo vệ và tạo 
điều kiện thực hiện các quyền của cổ đông”. Chủ trương của nguyên tắc này bao gồm tất cả những 
vấn đề nhằm chấp thuận các quyền lợi cơ bản của cổ đông bao gồm quyền ảnh hưởng đến công ty, 
quyền được cập nhật thông tin, quyền được bán hoặc chuyển nhượng cổ phần và quyền tham gia vào 
lợi nhuận hoặc thu nhập của công ty (quyền kinh tế). Quyền của cổ đông tập trung vào các quyền cơ 
bản như đề cử, bầu cử, bãi miễn thành viên HĐQT, sửa đổi quy định, điều lệ công ty... và tuỳ các loại cổ 
phần khác nhau sẽ có các quyền khác nhau.

Đối xử bình đẳng đối với cổ đông 

“Khuôn khổ QTCT cần đảm bảo có sự đối xử bình đẳng đối với mọi cổ đông, trong đó có cổ đông 
thiểu số và cổ đông nước ngoài. Mọi cổ đông phải có cơ hội khiếu nại hiệu quả khi quyền của họ bị vi 
phạm”. Chủ trương của nguyên tắc này là để bảo vệ sự toàn vẹn của thị trường vốn bằng cách bảo vệ 
các cổ đông không có quyền kiểm soát, tránh khỏi sự lạm dụng, chẳng hạn các khoản chi tiêu hoang 
phí do HĐQT, ban giám đốc và các cổ đông nắm quyền kiểm soát quyết định. Các nhà đầu tư (NĐT) 
tin rằng lợi ích của họ nếu không bị lạm dụng sẽ làm giảm rủi ro đầu tư, hạ thấp chi phí vốn và qua đó 
làm tăng giá trị tài sản.

Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong QTCT

Khuôn khổ QTCT cần công nhận quyền của các bên có quyền lợi liên quan đã được pháp luật quy 
định hoặc theo các thỏa thuận song phương, khuyến khích công ty tích cực hợp tác trong việc tạo 
dựng tài sản, việc làm và ổn định tài chính cho công ty. Khái niệm các bên liên quan đề cập đến các 
nhà cung cấp nguồn lực cho công ty bao gồm cả nhân viên, chủ nợ và nhà cung cấp.

Mối quan hệ giữa các nhà cung cấp này một phần được quy định bởi hệ thống pháp luật, nhưng 
bộ nguyên tắc OECD cũng nhìn nhận rằng mối quan hệ trên thường mang tính quan hệ hợp đồng 
(quyền lợi được bảo vệ dựa trên các hợp đồng riêng lẻ). Do đó OECD khuyến cáo khuôn khổ QTCT nên 
nhìn nhận rằng khi các bên liên quan có được lợi ích sẽ dẫn đến việc công ty cũng sẽ thu được lợi ích 
và các bên liên quan sẽ đóng góp cho sự thành công về lâu dài của công ty.

Hệ thống thể chế bảo vệ NĐT và chủ nợ bao gồm rất nhiều nội dung, như luật công ty, Luật Chứng 
khoán, Luật Phá sản, luật về thâu tóm sáp nhập, Luật Cạnh tranh, Luật Kế toán và chuẩn mực kế toán, 
cũng như các quy định và yêu cầu công bố thông tin từ TTCK. Hệ thống pháp luật bảo vệ các cổ đông 
và chủ nợ không chỉ quan trọng trong việc ngăn ngừa các nhà quản lý hoặc cổ đông có quyền kiểm 
soát chiếm đoạt tài sản, mà còn giúp đa dạng hóa trong cơ cấu sở hữu, phát triển thị trường vốn, và 
đem lại hiệu quả của việc phân bổ đầu tư.
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Công bố thông tin và tính minh bạch

Khuôn khổ QTCT phải đảm bảo công bố thông tin kịp thời và chính xác về các vấn đề thực tế liên 
quan đến công ty, bao gồm tình hình tài chính, tình hình hoạt động, sở hữu và QTCT. Thị trường tài 
chính nói chung và TTCK nói riêng là một môi trường phức tạp, đòi hỏi thông tin phải được công bố 
đầy đủ. Người sử dụng thông tin cũng cần được đảm bảo về độ tin cậy của thông tin. Cơ chế công bố 
thông tin tốt là cơ sở để thu hút vốn và tạo niềm tin cho các NĐT. Ngược lại, một cơ chế công bố thông 
tin kém hiệu quả và thiếu minh bạch có thể dẫn đến những hành vi vi phạm đạo đức gây hậu quả xấu 
cho công ty, cổ đông và cả nền kinh tế.

Trách nhiệm của HĐQT

Khuôn khổ QTCT cần đảm bảo định hướng chiến lược của công ty, giám sát có hiệu quả công tác 
quản trị của HĐQT, và trách nhiệm của HĐQT với công ty và cổ đông. Đây là một trong những nguyên 
tắc quan trọng nhất bởi trách nhiệm thực thi QTCT đầu tiên và trên hết thuộc về HĐQT. Nguyên tắc 
này nhấn mạnh HĐQT cần làm việc vì quyền lợi tối cao của các cổ đông, tôn trọng và bảo vệ quyền và 
lợi ích của cổ đông cũng như những người có liên quan, trách nhiệm công bố và minh bạch thông tin.

CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ ĐÃ CẬP NHẬT, CHIA SẺ 

+ Luật doanh nghiệp : Luật số 68/2014/QH 13 được thông qua 26/11/2014, áp dụng 01/07/2015.

+ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chứng khoán;

+ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam

+ Cập nhật thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán.

+ Cập nhật thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán 
ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu , bán cổ 
phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
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Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC 

Trưởng ban kiểm soát - chuyên trách

Năm sinh: 1977

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2011

Quá trình công tác

1999 – 2007: Cán bộ - Công ty CP  may Thái Nguyên

2008 – nay: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi hoạt động liên quan đến 

sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập

Kiểm tra BCTC hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán, Cử nhân ngoại ngữ

Kinh nghiệm quản lý tại công ty

Có trên 16 năm làm trên lĩnh vực dệt may.

Đã từng qua các vị trí: kế toán ngân hàng, phòng kế hoạch vật tư, phòng xuất nhập khẩu, phòng 

kinh doanh, phòng marketing, phòng tổ chức, phòng sản xuất, quản lý phòng kinh doanh, phòng 

sản xuất, Giám đốc điều hành nhà máy, trợ lý Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT

Số CP hiện nắm giữ: 37.184 CP

Quốc tịch: Việt Nam

BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ: 2015 - 2018



Customers pay our salaries!www.tng.vn Quản trị công ty 177

Bà LÝ THỊ LIÊN 

Phó tổng giám đốc

Năm sinh: 1962

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2015 (từ nhiệm 1/10/2015)

Quá trình công tác

1989 – 1995: Ngân hàng công thương Yên Bái

1996: Công ty may Thái Nguyên

1998 – 2008: Kế toán trưởng công ty may Thái Nguyên

2008 – nay: Uỷ viên HĐQT – Phó tổng giám đốc công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm

Giám sát các hoạt động nhân sự, tài chính, xuất nhập khẩu,

công tác nội chính và văn phòng tổng công ty

Đưa ra nhiều giải pháp để kiểm soát dòng vốn của TNG

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm quản lý tại công ty:

20 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

18 năm quản lý trong lĩnh vực tài chính, nhân sự của TNG

Số CP hiện nắm giữ: 221.774 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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Bà BÙI THỊ THẮM - Thành viên BKS

Năm sinh: 1959 

Thời điểm bổ nhiệm: Năm 2007

Quá trình công tác

1980 – 2007: Cán bộ - Công ty CP  may Thái Nguyên

2008 – nay: Uỷ viên BKS – Công ty CP đầu tư và thương mại TNG

Trách nhiệm:

Giám sát các hoạt động về xây dựng, đào tạo, kỹ thuật của TNG

Trình độ chuyên môn:

Kỹ thuật may

Cử nhân kế toán, Đại học Thương mại

Kinh nghiệm quản lý tại công ty: 

Trên 35 năm kinh nghiệm công ty, giữ chức vụ cán bộ quản lý nhiều năm

Số CP hiện nắm giữ: 203.853 CP

Quốc tịch: Việt Nam
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt Thành 
viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/ không 

còn là thành viên BK

Số buổi họp 
BKS tham 

dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp

1
Ông 

Nguyễn 
Văn Đức

Trưởng 
BKS 4 100%

2 Bà Bùi Thị 
Thắm

Thành viên 
BKS 4 100%

3 Bà Lý Thị 
Liên

Thành viên 
BKS Từ nhiệm 01/10/2015 3 75%

Từ nhiệm 
ngày 

01/10/2015

Thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2015 Ban Kiểm 
soát đã thực hiện các công việc sau đây:

Ban kiểm soát chủ động phân công công việc các thành viên trong năm 2015 thực hiện theo điều 
lệ, theo kế hoạch SXKD 2015.

Thành viên ban thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ 2015.

BKS làm nòng cốt ban kiểm phiếu trong ĐHĐCĐ 2015.

Chủ động thẩm định rà soát, cùng cập nhật luật số 68/2014 (luật doanh nghiệp) ngày 26/11/2014 
áp dụng 01/07/2015 vào điều lệ công ty. Nhất là điều kiện được tổ chức ĐHĐCĐ từ 65% xuống 51% Cp 
có quyền biểu quyết tham dự.

Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHĐCĐ 2015 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp 2005. 

Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn xây dựng các quy trình làm việc các phòng sát với thực tế 
và chuyển ngôn ngữ điều hành thông thường sang ngôn ngữ lập trình bằng việc viết lưu đồ quy trình 
tổng thể, các bài toán lập trình để tổng hợp và hoàn thiện ERP.

Tham mưu cùng HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đưa ra quy trình, tuyên truyền đến từng người lao 
động phải tự chủ động, có ý thức tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm công việc của mình theo mô tả 
công việc. Chế tài thực hiện là cá nhân sai phạm do lỗi chủ quan cá nhân phải chịu 70% bồi thường giá 
trị vật chất thiệt hại, trưởng bộ phận là 20%, trưởng phòng, phụ trách các phòng chịu trách nhiệm 10%.

Cùng tham gia hướng dẫn các thông tư mới:

+ Thông tư 200 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán.

+ Luật doanh nghiệp : Luật số 68/2014/QH 13 được thông qua 26/11/2014, áp dụng 01/07/2015.

+ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chứng khoán;

+ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam

+ Cập nhật thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
trường chứng khoán.

+ Cập nhật thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán 
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ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu , bán cổ 
phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

+ Cập nhật, tập huấn thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán.

+ Cập nhật, tập huấn thông tư 180/2015/TT-BTC, Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán.

+ Cập nhật, tập huấn thông tư 202/2015/TT-BTC, Hướng dẫn niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

Thẩm định các báo cáo phát triển bền vững.

Trong hệ thống phần mềm QTKD cũng đã xây dựng được công nợ trong hạn, quá hạn bằng việc 
kiểm soát hạn mức tín dụng của từng chi nhánh, nên các đơn vị nào mà chuẩn bị quá hạn mức tín 
dụng, lập tức các bộ đề nghị thanh toán sẽ bị tạm dừng, không phê duyệt được. hệ thống phần mềm 
này bắt buộc các nhân viên kinh doanh không chỉ theo hàng tốt mà phải luôn đốc thúc công nợ để số 
tiền của các chi nhánh luôn luôn ở trong hạn mức cho phép để hoạt động.

Các vướng mắc các nhà máy gây ra tổn thất thì BKS cùng với kế toán trưởng, PTGĐCTy, giám đốc 
chi nhánh thành viên sẽ phân tích nguyên nhân khách quan hay chủ quan, nếu là chủ quan cá nhân 
gay ra thì sẽ thông tin, kiến nghị  lại HĐQT công ty và HĐ kỷ luật công ty yêu cầu các cá nhân gây ra 
bồi thường 100% thiệt hại.

Trong hệ thống phần mềm QTKD cũng đã xây dựng được công nợ trong hạn, quá hạn bằng việc 
kiểm soát hạn mức tín dụng của từng chi nhánh, nên các đơn vị nào mà chuẩn bị quá hạn mức tín 
dụng, lập tức các bộ đề nghị thanh toán sẽ bị tạm dừng, không phê duyệt được. hệ thống phần mềm 
này bắt buộc các nhân viên kinh doanh không chỉ theo hàng tốt mà phải luôn đốc thúc công nợ để số 
tiền của các chi nhánh luôn luôn ở trong hạn mức cho phép để hoạt động.

Các vướng mắc các nhà máy gây ra tổn thất thì BKS cùng với kế toán trưởng, PTGĐCTy, giám đốc 
chi nhánh thành viên sẽ phân tích nguyên nhân khách quan hay chủ quan, nếu là chủ quan cá nhân 
gay ra thì sẽ thông tin, kiến nghị  lại HĐQT công ty và HĐ kỷ luật công ty yêu cầu các cá nhân gây ra 
bồi thường 100% thiệt hại.

 Hệ thống kiểm soát chéo được thiết lập trong nhiều khâu, nhiều đầu việc của doanh nghiệp.  Đơn 
cử, thay vì ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh tự quyết định lựa chọn, hợp tác với khách hàng nào, nay 
TNG chuyển thành Hội đồng đàm phán đơn hàng. Tiểu ban kiểm soát đứng đầu là thành viên HĐQT 
độc lập, được giao kiểm soát năng lực sản xuất của công ty hàng tháng trên phần mềm quản trị kinh 
doanh công ty. Theo dõi tiến độ công nợ quá hạn của công ty. Theo dõi chuyển tiền đi, hàng về và 
hàng đi, tiền về trên hệ thống. Từ đó có thể phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các 
rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty.

Hệ thống thông tin hàng ngày tự động xuất hiện trên hệ thống máy tính của tất cả các thành viên, 
không dùng in tài liệu nên khi có một thông báo trong vòng 01 phút toàn bộ cán bộ của TNG sử dụng 
máy tính trong khu vực của TNG đều nhận được thông tin.

Kiểm soát các Nghị quyết , quyết định HĐQT để thực hiện tốt chỉ đạo

Kiểm soát hoạt động SXKD trên hệ thống phần mềm TNG, từ khâu đàm phán khách hàng, tổ chức 
SX, giao hàng, lập chứng từ đòi tiền khách hàng trên hệ thống.

Với mục tiêu năm 2015 ĐHĐCĐ là thể hiện tính minh bạch: 

- BKS đã thẩm định, cho chào giá cạnh tranh nhà thầu phụ về chỉ may, Phụ tùng, vận chuyển, than 
đốt, Băng dính. Đi thẩm định các nhà cung cấp như nhà cung cấp máy phát điện, tham gia thẩm 
định dây chuyền bông tấm, máy đánh bông, bông xé, các nhà cung cấp hạt nhựa sản xuất cho túi PE, 
nguyên liệu giấy, nhà cung cấp bông sơ, nhà cung cấp ke gá. 

- Các công trình XD, khi nghiệm thu từng giai đoạn của nhà thầu, BKS cùng tham gia các bộ phận 
chức năng như phòng XDCB, BQLDA để kiểm nghiệm theo từng giai đoạn hoàn thiện của công trình.
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NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP

Stt Ngày họp Nội dung họp
1 01/04/2015 Họp phân tích BCKQSXKD năm 2014 chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2015

2 25/4/2015

I, Phiên họp  thường niên năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 
mại TNG được tổ chức vào ngày 12/4/2015, với sự tham gia của 96 cổ đông 
đại diện cho 16.287.496 cổ phần, chiếm 76 % vốn điều lệ công ty. Căn cứ 
vào nghị quyết của công ty, Luật doanh nghiệp thì công ty đã tiến hành đại 
hội theo đúng thủ tục, quy định của điều lệ, luật doanh nghiệp. 

II, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý I/ 2015, thẩm tra báo cáo 
tài chính.

Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

Quý 1 năm nay TNG đạt sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận. 
Doanh thu bán hàng quý I/2015 đạt 297 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 
năm 2014. Kỳ này, biên lãi gộp của công ty giảm nhẹ còn 19% nên phần lợi 
nhuận gộp đạt 57 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Tiết kiệm được chi phí quản lý trong bối cảnh doanh thu thuần, lãi gộp 
tăng giúp TNG đạt lợi nhuận sau thuế 11,3 tỷ đồng, tăng mạnh 180% so với 
quý 1/2014.

Công ty quản trị tốt hoạt động sản xuất, bán hàng nên đạt mức lợi 
nhuận cao hơn năm ngoái. Quý này là quý đầu tiên TNG thực hiện quy trình 
giám sát 6 bước, khâu sau kiểm tra khâu trước nên sai sót ít hơn đồng thời 
quản trị được kết quả từng bước tốt hơn.

Về đơn hàng, các khách hàng truyền thống của công ty như khách hàng 
từ Colombia gia tăng giá trị đơn hàng giúp công ty đạt doanh thu tốt hơn 
năm ngoái. 
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III. Báo cáo tài chính đã lập theo thông tư 200 của BTC.

- Công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính đã lập theo thông tư 200 của 
BTC.

IV, Kiểm soát các thông tin liên quan đến chứng khoán.

- Công ty đã thực hiện tuân thủ báo cáo tài chính, công bố thông tin bất 
thường, tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng điều lệ công ty, công bố theo đúng thông 
tư số 52.

V, Tình hình hồ sơ, chứng từ kế toán:

Các hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo theo quy định.

VI, Tình hình triển khai các dự án đầu tư:

-Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2010 công ty đã 
xây dựng công trình  nhà máy TNG Phú bình đã đưa vào sử dụng giai đoạn 1 
ngày 13/6/2011 đem lại hiệu quả. 

- Các công trình đang xây dự: Nhà máy TNG Phú bình giai đoạn 2, nhà ăn 
ka Sông Công, ứng dụng phần mềm vào quản lý .

VII, Chính sách đối với người lao động của công ty:

Công ty đã ban hành chính sách về tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ tiền 
xăng xe, tiền chuyên cần,  chính sách về nhà ở , rút ngắn thời gian làm việc 
9h/ngày.., Các chính sách của công ty đáp ứng được nguyện vọng của người 
lao động đã giảm thiểu sự biến động và thu hút được nhiều lao động có tay 
nghề vào làm việc tại công ty. 

VIII, Kiểm soát công tác chỉ đạo HĐQT, ban giám đốc công ty so điều lệ , 
pháp luật hiện hành.

- Công ty đã cập nhật thông tin lậpbáo cáo tài chính, công bố thông tin 
bất thường, tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng điều lệ công ty, công bố theo đúng 
thông tư số 52.

- Điều lệ đã sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2014.

- Các văn bản chỉ đạo của công ty được các phòng ban chuyên môn thẩm 
tra trước khi trình lãnh đạo công ty phê duyệt .

- Công ty liên tục cập nhật các chính sách mới, tuân thủ và tránh các vướng 
mắc không đáng có.

IX, Các vấn đề khác:

- Công ty tập trung đẩy mạnh quản lý và kiểm soát phần mềm đối với các 
đơn hàng để điều tiết theo kế hoạch. Kiểm soát nhân sự tại TNG cũng thông 
qua phần mềm, do đó lãnh đạo công ty chủ động được rất nhiều trong công 
tác nhân sự.

- Công ty đã thuê tư vấn về công tác quản lý tài chính để hoàn thiện công 
tác quản trị tài chính tốt hơn, đưa ra các giải pháp về vốn tốt nhất phục vụ cho 
công tác điều hành và quản lý.

- Công ty đã hệ thống lại tòan bộ chức năng nhiệm vụ rõ ràng của từng bộ 
phận phòng ban của công ty.

- Công ty đã đầu tư thêm dây chuyền chần bông nâng cao khả năng thực 
hiện đơn hàng và khả năng cạnh tranh của đơn hàng.
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I, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý II/ 2015.

KQKD 6 tháng đầu năm 2015 của TNG khá ấn tượng với DTT và LNST lần 
lượt đạt mức tăng trưởng 52% và 71% so với cùng kỳ năm 2014. Đây được 
xem là mức tăng cao so với mức tăng 10.3% của kim ngạch xuất khẩu (KNXK) 
dệt may 6T đầu năm. Bên cạnh đó, TNG thường duy trì tỷ lệ đòn bẩy tài chính 
cao (~70%) nên việc lãi suất giảm là yếu tố quan trọng giúp cải thiện biên lợi 
nhuận của doanh nghiệp.

Sản phẩm xuất khẩu chính của TNG là áo Jacket và quần Cargo short sang 
Mỹ (47%), EU (21%), Canada và Mexico (15%), Hàn Quốc (7%), Nhật Bản (6.5%) 
và thị trường khác (3.5%). Thống kê từ Vinatex, riêng mặt hàng áo Jacket, KNXK 
đã tăng nhanh những tháng đầu năm với mức tăng 18% yoy trong quý I và 
ước tăng 10% yoy trong quý II. Tuy nhiên KNXK quần short khiêm tốn hơn 
với mức tăng 1.4% yoy trong 6T đầu năm và dự báo tăng 10% yoy trong quý 
III. Với KQKD tích cực, có thể thấy TNG có được sức cạnh tranh lớn so với các 
doanh nghiệp khác trong ngành về quy mô và năng lực sản xuất.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TNG tập trung từ khâu cắt may đến khi 
hoàn thành sản phẩm và giao cho khách hàng, đi kèm là một số mảng phụ 
trợ như giặt, chần bông, in, thêu và bao bì. Tuy nhiên, so với các DN dệt may 
niêm yết kể cả doanh nghiệp có quy trình sản xuất khép kín như TCM, TNG có 
được biên LN gộp khá cao. 

Trong cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của TNG, chi phí nhân công 
chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 2011 tỷ lệ này là 
22% thì đến năm 2014 là 38%. Con số này khá cao so với một số doanh nghiệp 
có quy mô tương đương và hoạt động chính trong mảng may như GMC 29%, 
còn TCM và HDM lần lượt là 12% và 22% do chuỗi hoạt động khép kín hơn và 
cơ cấu doanh thu từ mảng may chỉ đóp góp khoảng 50-60%. Có thể thấy TNG 
đang chú trọng thu hút nguồn nhân lực do cạnh tranh trong vùng cũng như 
chi các khoản đào tạo tay nghề từ đầu cho công nhân. Thời gian tới, chi phí 
nhân công kỳ vọng sẽ duy trì ổn định hơn khi các công nhân đã lành nghề bù 
đắp xu hướng ngày càng tăng trong mức lương.

Việc giá bông thế giới tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp do nguồn cung dư 
thừa trong khi nhu cầu yếu đi ở thị trường lớn Trung Quốc cũng kéo theo sự 
giảm giá của các mặt hàng vải, nguyên phụ liệu khác. Điều này giúp TNG bù 
đắp sự tăng lên trong chi phí nhân công trong thời gian qua và giá bông được 
dự kiến chưa thể tăng lại trong thời gian dài tới.

Kết quả kinh doanh trong 6T đầu năm 2015, biên LN gộp của TNG duy trì 
ổn định với 20.1% (xấp xỉ mức 20.5% của cùng kỳ năm trước).

BIÊN LỢI NHUẬN RÒNG MỎNG NHƯNG ĐANG CẢI THIỆN

Mặc dù TNG có biên lợi nhuận gộp khá tốt nhưng các khoản chi phí lớn từ 
lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN),… đã ăn mòn nhiều lợi nhuận 
khiến biên LNST của TNG khá mỏng.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2013, TNG tăng tỷ lệ vay nợ lên mức cao (khoảng 
68% tổng tài sản) để phục vụ các dự án đầu tư mở rộng trong khi mặt bằng lãi 
suất ở mức cao khiến chi phí lãi vay/doanh thu thuần đã tăng vọt từ

3    10/8/2015
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3.7% trong 2010 lên 4.5-6.3%. Bên cạnh đó, chi phí QLDN của TNG thường 
xuyên ở mức cao lên đến 8-9% doanh thu. Do đó, lợi nhuận sau thuế của TNG 
giai đoạn này đã liên tục giảm với mức giảm bình quân 17%/năm. Biên LNST 
xuống mức thấp chỉ còn khoảng 1.2%-2%.

Đến năm 2014, nhờ mặt bằng lãi suất đã giảm khoảng 1.5-2% và tiếp tục 
duy trì ổn định đến nay đã có những đóng góp quan trọng trong việc cải 
thiện biên lợi nhuận ròng của TNG khi đạt mức 3.9% trong năm 2014 và tiếp 
tục cải thiện lên 4.3% trong 6T đầu năm 2015. Theo đó, LNST đã có mức tăng 
ấn tượng khi tăng gấp 2.3 lần trong năm 2014 và tăng 71% so với cùng kỳ 
năm trước trong 6T 2015.

Các hệ số về khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE và trên tổng tài 
sản ROA xuống thấp những năm 2011-2013 theo đó hồi phục đáng kể trong 
năm 2014 khi lần lượt đạt 22% và 5% (năm 2013 chỉ là 7% và 1%). Tính đến hết 
6T2015, con số trượt 4 quý gần nhất của ROE, ROA tiếp tục nhích nhẹ lần lượt 
đạt 24% và 5%. 

NHỮNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỞ RỘNG MỚI ĐẦY THAM VỌNG

TNG là một trong những DN dệt may có tốc độ tăng trưởng quy mô tài sản 
nhanh qua các năm. Giai đoạn 2010-2014, tổng tài sản của TNG đạt mức tăng 
trưởng bình quân CAGR là 24%/năm, nhanh nhất trong số các DN dệt may 
niêm yết (theo sát là GMC với 20%/năm, trong khi TCM là 2%/năm). Tính đến 
cuối quý 2/2015, tổng tài sản của TNG đã tăng thêm 38% so với đầu kỳ. Trong 
đó, tài sản dài hạn chiếm 48%, chủ yếu là tài sản cố định.
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II, Đánh giá nhà thầu phụ, nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ cho công ty.

- Công ty lên kế hoạch tổ chức tất cả các nhà thầu có giá trị từ 100 triệu 
đồng/ năm.

- Tất cả các nhà cung cấp mới đều phải thẩm định trước khi ký hợp đồng.

- Đánh giá theo tiêu chí của TNG, được công khai kết quả cho toàn bộ ban 
lãnh đạo công ty nắm được thông tin.

III, Kiểm soát công tác xây dựng cơ bản, máy móc thiết của công ty.

- Ban kiểm soát cùng tham gia nghiệm thu chất lượng công trình theo 
nghiệm thu từng giai đoạn. Kiểm tra việc lưu trữ, sắp xếp đảm bảo gọn gàng, 
sạch sẽ. 

- Kiểm tra theo đúng quy trình của XDCB theo quy định của công ty, luật 
đấu thầu XDCV.

- Tham gia đàm phán chi tiết các loại máy móc thiết bị đảm bảo hàng về 
đúng chủng loại TNG cần

IV, Tình hình hồ sơ, chứng từ kế toán:

- Các chứng từ đòi tiền khách hàng chưa được hết, vẫn còn nhiều khách 
hàng để công nợ phải thu quá hạn: Columbia, …

VI, Chính sách đối với người lao động của công ty:

Duy trì chính sách của TNG tốt.

VII, Kiểm tra các chứng từ mua bán:

- Các hợp đồng mua và bán đều được bộ phận pháp chế của TNG kiểm 
soát:

+ Có bị sung đột lợi ích không, hiện tại các hợp đồng không có.

+   Hợp đồng có bị vô hiệu hay không.

+ các nhà cung cấp mới phải đánh giá đạt tiêu chaaurn mới ký hợp đồng.

VIII, Lập chứng từ thanh toán trên, phần mềm

- Các chứng từ đòi tiền đã được mã hóa và cập nhật trên phần mềm. Phòng 
KSNB và thư ký công ty đã đi tuyên truyền lập chứng từ thanh toán trên phần 
mềm để được thanh toán nhanh nhất.

I, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh quý III/ 2015

Doanh thu thuần đạt hơn 626,7 tỷ đồng, tăng mạnh 24% so với cùng kỳ 
năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng hơn 26% khiến lợi 
nhuận gộp của công ty chỉ còn tăng 14,2% và đạt hơn 97,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2015 đạt hơn 12,6 tỷ đồng, tăng vọt 
so với mức hơn 425 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính giảm 29,3% xuống còn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí 
bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 49% và 47,8%.

Kết quả, TNG ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24,9 tỷ đồng, tăng 
24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận quý III/2015 của TNG tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh 
thu tiêu thụ quý này tăng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty ứng 

3    10/8/2015

4    25/11/2015
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dụng các phần mềm quản lý đơn hàng, sản xuất, kỹ thuật, chất lượng do vậy 
đã tiết kiệm được thời gian, giảm nhiều chi phí.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, TNG đạt hơn 1.424,2 tỷ đồng doanh thu 
thuần, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng cũng tăng mạnh 
47% và đạt gần 59 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 78,6% kế hoạch 
lợi nhuận của cả năm 2015.

 Hết quý III/2015, tổng tài sản của TNG đạt hơn 1.543 tỷ đồng, tăng mạnh 
29% so với số đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 49,5% xuống 
còn hơn 7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 337,59 tỷ đồng, 
tăng 91% so với đầu năm.

II, Tình hình hồ sơ, chứng từ kế toán:

- Chứng từ đầy đủ, hợp lệ theo quy định chế độ kế toán.

III, Thực hiện quy trình giám sát, kiểm soát nội bộ:

A. Kiểm soát đơn hàng:

Hiện nay công ty đang thực hiện quy trình trên phần mềm:

1. Mã hàng mới: Có hệ thống theo dõi, cập nhật trên phần mềm

Khi hiện trên phần mềm, bộ phận kiểm soát được các đơn hàng đã được 
phê duyệt.

4    25/11/2015
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2. Thực hiện chuyển tiền:

Khi các đơn hàng xác nhận trên phần mềm có ngày deadline ddeerr các 
bộ phận xử lý thông tin , cập nhận và đưa ra các khuyến nghị để xử lý. Các 
vướng mắc được xử lý, màn hình sẽ hiện ra một danh mục chuyển tiền tối đa 
số tiền đã được xác nhận trên phần mềm, căn cứ vào bảng cân đối nhu cầu:

 Khi số tiền chuyển nhỏ hơn bằng nhu cầu thì lệnh in được thực hiện. Nếu 

số tiền lớn vượt nhu cầu thì tự nhiên máy báo lỗi số tiền vượt.

3. Lệnh chuyển tiền xong, theo dõi hàng về:

Trên phần mềm cho ta biết lô hàng mà chuyển tiền mua đang trong tình 
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trạng như thế nào: Ngày nào xuất ở nước ngoài, ngày nào về đến Việt Nam, 
ngày nào TNG nhận được hàng, ngày nào hàng về kho, ai nhận, nhận lúc nào 
sẽ hiển thị ra.

Việc nguyên phụ liệu về để may sản phẩm sẽ thực hiện may được báo 
nhiêu sản phẩm thông qua báo đồng bộ:

 

Việc cập nhật, trao đổi thông tin sẽ qua hệ thống tư vấn như sau:

Hệ thống kiểm soát đơn hàng chạy ổn định trên phần mềm, đến thời điểm 
kiểm tra hệ thống tuân thủ các quy trình nên không có phát sinh để sử lý.
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B. Kiểm soát sản xuất

1. Mã hàng mới – xây dựng báo cáo năng lực sản xuất:

 

Trên hệ thống này, bộ phận kiểm soát nội bộ kiểm soát được:

+ Năng lực sản xuất.

+ Theo dõi đồng bộ nhưng chưa vào chuyền sản xuất.

+ Theo dõi được khả năng xuất hàng của mã hàng.

Nếu có vấn đề về giao hàng, trên phần mềm cảnh báo xuất hàng:

Căn cứ vào cảnh báo để cán bộ điều độ điều tiết hàng phù hợp không bị 
chậm tiến độ giao hàng.

Hệ thống kiểm soát sản xuất chạy ổn định trên phần mềm, đến thời điểm 
kiểm tra hệ thống tuân thủ các quy trình nên không có phát sinh để sử lý.

C. Kiểm soát dòng tiền

1. Mã hàng mới khi phê duyệt trên phầm mềm sẽ tự động hiện trên phần 
mềm bằng các account cho phép access
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Sau khi đơn hàng được phê duyệt, theo nhu cầu số lượng cán bộ theo dõi 
hàng sẽ theo dõi hàng và thông báo làm lệnh chuyển tiền trên phần mềm.
Khi số tiền chuyển nhỏ hơn bằng nhu cầu thì lệnh in được thực hiện. Nếu số 
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tiền lớn vượt nhu cầu thì tự nhiên máy báo lỗi số tiền vượt.

Lệnh chuyển tiền xong, theo dõi hàng về:

Trên phần mềm cho ta biết lô hàng mà chuyển tiền mua đang trong tình 
trạng như thế nào: Ngày nào xuất ở nước ngoài, ngày nào về đến Việt Nam, 
ngày nào TNG nhận được hàng, ngày nào hàng về kho, ai nhận, nhận lúc nào 
sẽ hiển thị ra

Hệ thống máy sẽ kiểm soát giá trị tiền chuyển đi, giá trị hàng về đến TNG, 
giá trị tiền hàng về như thế nào, nếu hàng không về theo kế hoạch đã thiết 
lập để giám sát thì có tin nhắn cảnh báo tới ( Cán bộ đơn hàng, cán bộ theo 
dõi kế hoạch , thủ kho, trưởng phòng KD, giám đốc nhà máy ) sẽ kiểm tra lại 
chuyển tiền đi, hàng có về đủ không ?

Sau khi hàng về, tiến hành sản xuất sẽ theo dõi: 

Xuất hàng đi, khi hàng xuất đi sẽ xuất hiện công nợ tiền hàng và kế toán 
lấy cơ sở theo dõi:

Hệ thống phần mềm sẽ tự động:

+ Giá trị hàng xuất,

+ Giá trị tiền về của khách hàng trả.

+ Tự động tính chênh lệch trên từng hóa đơn invoice để đòi tiền theo mã 
hàng.

Thêm vào đó, hệ thống cảnh báo chứng từ đòi hàng muộn thanh toán :

+ Đưa ra cảnh báo làm chứng từ, đòi hàng muộn.

+ Đưa ra cảnh báo các mã hàng đã xuất nhưng thanh toán muộn.

+ cảnh báo các bộ phận có liên quan có trách nhiệm giải quyết tồn đọng 
công nợ công ty. Nếu không giải quyết sẽ có cảnh báo không chuyển tiền 
mua nguyên phụ liệu cho các đơn hàng tiếp theo của khách này.

Hệ thống kiểm soát sản xuất chạy ổn định trên phần mềm, đến thời 
điểm kiểm tra hệ thống tuân thủ các quy trình nên không có phát sinh 
để sử lý.
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KIỂM SOÁT CHI PHÍ BAWGF HỆ THỐNG CÔNG CỤ:

 Hệ thống kiểm soát chỉ tiêu định lượng gắn liền trách nhiệm công việc 
với tiền lương thể hiện qua các chỉ số K (KPIs) chạy ổn định trên phần mềm, 
đánh giá chính xác đến thời điểm kiểm tra hệ thống tuân thủ các quy trình 
nên không có phát sinh để xử lý.
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HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 
ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC
1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

Kiểm soát hoạt động SXKD trên hệ thống phần mềm TNG, từ khâu đàm phán khách hàng, tổ chức 
SX, giao hàng, lập chứng từ đòi tiền khách hàng trên hệ thống.

TNG xây dựng hệ thống kiểm soát gồm 03 cấp:

- Kiểm soát cấp chi nhánh: Thành lập ban KSNB do giám đốc chi nháh chịu trách nhiệm.

- Kiểm soát cấp công ty bao gồm: Kiểm soát công tác CBSX, kiểm soát công tác tài chính, đưa các 
tiêu chí kiểm soát vào hệ thống phần mềm.

- Kiểm soát cấp cổ đông: Do ban kiểm soát chịu trách nhiệm và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 
các thành viên BKS.

- Hàng quý, năm kiểm tra báo cáo tài chính. Các chế độ đối với người lao động đúng theo quy định.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán 
bộ quản lý khác

- Tham gia cùng hội đồng đàm phán các khách hàng, các nhà cung cấp. bàn giá theo hội đồng công 
khai, không riêng lẻ theo từng giám đốc chi nhánh. Đơn giá ký xác nhận công khai luôn cho HĐQT, BKS 
và giám đốc các chi nhánh cùng được biết.

- Trước khi thực hiện hợp đồng ký kết hoặc mua, hoặc bán và các hợp đồng khác, các chi nhánh may 
đều thông tin lại bộ phận chuyên môn là các phòng ban của công ty, sau khi các phòng có ý kiến các 
hợp đồng sẽ được chuyển tới bộ phận trợ giúp pháp lý của BKS để thẩm định về mặt pháp lý, tránh 
các rủi ro về thanh toán và phải có dấu xác nhận đã thẩm định của BKS thì lãnh đạo công ty mới phê 
duyệt để thực hiện HĐ.

- Trong quá trình thanh toán cho các nhà cung cấp hệ thống phần mềm đã kiểm soát số tiền trước 
khi chuyển đi cho nhà cung cấp phải có đơn hàng mà các khách hàng mua hàng ký. Tổng số tiền 
chuyển đi phải nằm trong khung dự toán xây dựng. Nếu số tiền vượt quá thì người phê duyệt 1, người 
phê duyệt 2 không phê duyệt được trên hệ thống và qua đó hệ thống cảnh báo những người phê 
duyệt kiểm tra lại tổng dự toán của số tiền chuyển cho nhà cung cấp và hệ thống không cho in ra đề 
nghị chuyển tiền kèm mã vạch tương ứng.

- Sau khi chuyển tiền đi, hệ thống phần mềm kiểm soát ngày dự kiến hàng về tại cảng Hải Phòng, 
các bộ phận căn cứ vào thông tin để triển khai công việc và hệ thống sẽ thông báo Deadline cho từng 
đơn vị và kết thúc bằng việc thủ kho các chi nhánh xác nhận số hàng về kho. Trong quá trình SX các 
mã hàng sẽ thể hiện từng đơn vị để mọi người cùng theo dõi.

- Đến thời điểm xuất hàng, hệ thống trong máy báo deadline để các bộ phận thực hiện, sau khi 
hàng xuống cảng, bộ phận kinh doanh các nhà máy thực hiện hoàn thiện bộ chứng từ đòi tiền khách 
hàng cũng thông qua hệ thống phần mềm QTKD của TNG, sau khi các bộ phận kiểm tra xong, các nhà 
máy chuyển cho phòng kêt toán công ty xem xét rồi chuyển cho bộ phận của BKS để thẩm định theo 
yêu cầu của khách hàng trước khi gửi ngân hàng đòi tiền khách hàng. Trong trường hợp BKS thẩm định 
mà các lỗi không thể sửa được thì sau khi khách hàng trả tiền thì tùy vào số lỗi, số tiền mà ngân hàng 
khấu trừ tiền sẽ quy trách nhiệm các bộ phận, cá nhân phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

- Kiểm soát báo cáo KQSXKD các chi nhánh theo tháng theo các điều khoản của HĐ thuê giám đốc, 
nếu lỗ, BKS sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗ, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các 
khuyến nghị.
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- Các công trình XD, khi nghiệm thu từng giai đoạn của nhà thầu, BKS cùng tham gia các bộ phận 
chức năng như phòng XDCB, BQLDA để kiểm nghiệm theo từng giai đoạn hoàn thiện của công trình.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán, hơn nữa công ty đã tổ 
chức công khai cho các nhà đầu tư tại Hnx ngày 25/11/2014 thể hiện việc minh bạch là thành lập ban 
quan hệ cổ đông, báo cáo KQSXKD theo tháng. Từng bước đưa các báo cáo song song với tiếng Việt là 
Phiên bản tiếng Anh.

1. Khi HĐQT họp thì thành phần BKS đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia kế 
hoạch kiểm tra định kỳ các đơn vị, chi nhánh.

2. BKS tham gia cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và các cán bộ quản lý trao đổi về 
cách thực hiện KQSXKD.

3. Khi các văn bản của HĐQT chuẩn bị ban hành, HĐQT đều gửi văn bản cho BKS, Ban điều hành 
công ty để tham vấn, phản biện các nội dung trước khi thực hiện các văn bản.

4. Sau khi văn bản chính thức được ban hành, Chủ tịch HĐQT triệu tập họp Ban Lãnh đạo công ty, 
BKS, Ban giám đốc, các trưởng bộ phận để giải thích nội dung các văn bản đưa ra, lắng nghe và chỉnh 
sửa các văn bản sao cho văn bản phù hợp nhất với thực tế.

5. Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin 
cho cổ đông để nắm được thông tin.

6. BKS tham gia từ việc đàm phán hợp đồng, theo dõi tiền đi, hàng về, hàng đi , tiền về, cùng tham 
gia việc kiểm soát chi phí như đi đánh giá nhà cung cấp, thương thảo các hợp đồng nhằm giảm thiểu 
rủi ro cho TNG.

7. BKS cùng phòng kế toán công ty, giám đốc các chi nhánh khi thấy các hiện tượng tổn thất có thể 
xảy ra thì đều tiếp cận các nhà máy cùng các bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân khách quan, 
chủ quan, đánh giá các mức độ.

8. Tất cả các hoạt động công bố thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán TNG đều tuân 
thủ nghiêm ngặt theo quy định công bố thông tin như : thông tư 52, thông tư 121, thông tư 130 hay 
thông tư 204 đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, chính xác phản ánh cho các nhà đầu tư, ngoài 
ra TNG đăng ký báo cáo KQSXKD theo tháng bằng tiếng việt, tiếng anh công bố chính thức trên web 
TNG, HNX và báo CafeF.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ tên Chức vụ Tổng cộng (đ)
HĐQT

1 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch HĐQT 1.846.511.971
2 Nguyễn Đức Mạnh Ủy viên HĐQT 641.268.129
3 Rusdy Pranata UVHĐQT 60.000.000
4 Nguyễn Văn Thới UVHĐQT, Tổng giám đốc 1.296.603.000
5 Nguyễn Việt Thành UV HĐQT 60,490,000

BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Văn Thới UV HĐQT, TGĐ 1.296.603.000
2 Nguyễn Đức Mạnh P. TGD 641.268.129
3 LýThị Liên P. TGĐ 608.934.929
4 Lương Thị Thúy Hà KTT 371.951.861

BAN KIỂM SOÁT
8 Nguyễn Văn Đức Trưởng BKS 275.874.328
9 Bùi Thị Thắm UV BKS 190.005.364
10 Lý Thị Liên UV BKS 608.934.929

Tổng
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

STT Họ tên Chức vụ Tổng cộng (đồng)
HĐQT

1 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch HĐQT 1.846.511.971
2 Nguyễn Đức Mạnh Ủy viên HĐQT 641.268.129
3 Rusdy Pranata UVHĐQT 60.000.000
4 Nguyễn Văn Thới UVHĐQT, Tổng giám đốc 1.296.603.000
5 Nguyễn Việt Thành UV HĐQT 60,490,000

BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Văn Thới UV HĐQT, TGĐ 1.296.603.000
2 Nguyễn Đức Mạnh P. TGD 641.268.129
3 LýThị Liên P. TGĐ 608.934.929
4 Lương Thị Thúy Hà KTT 371.951.861

BAN KIỂM SOÁT
1 Nguyễn Văn Đức Trưởng BKS 275.874.328
2 Bùi Thị Thắm UV BKS 190.005.364
3 Lý Thị Liên UV BKS 608.934.929
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2. G
iao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

D
anh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt
Tên tổ chức/ cá 

nhân

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số CM
N

D
/ 

Đ
KKD

N
gày cấp 

CM
N

D
/ 

Đ
KKD

N
ơi cấp

CM
N

D
/ 

Đ
KKD

Đ
ịa chỉ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ

G
hi chú

1
N

guyễn Văn Thời
Chủ tịch 

H
Đ

Q
T

090117808
11/08/2014

Thái N
guyên

Phường Phan Đ
ình Phùng, 

TP Thái N
guyên

4.878.522

2
N

guyễn Đ
ức 

M
ạnh

U
ỷ viên H

Đ
Q

T
090882528

09/01/1998
TháiN

guyên
PhườngPhanĐ

ìnhPhùng, TP 
TháiN

guyên
672.155

3
Đ

ỗ Thị H
à

090513872
21/03/2007

Thái N
guyên

Phường Phan Đ
ình Phùng, 

TP Thái N
guyên

638.880
N

gười có liên quan 
đến Chủ tịch H

Đ
Q

T

4
N

guyễn M
ạnh 

Linh
090972003

14/04/2002
Thái N

guyên
Phường Phan Đ

ình Phùng, 
TP Thái N

guyên
545.710

N
gười có liên quan 

đến Chủ tịch H
Đ

Q
T

5
N

guyễn Việt 
Thành

U
ỷ viên H

Đ
Q

T
011488043

20/09/1999
Thái N

guyên
Số nhà 57, Láng H

ạ, H
à N

ội
385.270

6
Lý Thị Liên

U
ỷ viên H

Đ
Q

T
090888102

05/07/1997
Thái N

guyên
Phường Tân Lập, TP Thái 

N
guyên

221.774

7
Lương Thị Thuý 

H
à

Kế toán 
trưởng

090555417
23/04/2001

Thái N
guyên

Phường Phan Đ
ình Phùng, 

TP Thái N
guyên

237.475

8
Bùi Thị Thắm

U
ỷ viên BKS

091592405
23/11/2006

Thái N
guyên

Phường Phan Đ
ình Phùng, 

TP Thái N
guyên

203.853

10
N

guyễn Văn Thới
U

ỷ viên H
Đ

Q
T, 

Tổng giám
 

đốc
090784558

20/11/2009
Thái N

guyên
Phường G

ia Sàng, TP Thái 
N

guyên
245.072

11
N

guyễn Văn Đ
ức

Trưởng BKS
090709267

01/11/2009
Thái N

guyên
Xã Q

uyết Thắng, TP Thái 
N

guyên
37.184

12
Trần Thị Thu H

à
TP kế toán

090888105
05/07/1997

Thái N
guyên

SN
 40, tổ 15, Phường H

oàng 
Văn Thụ, TP Thái N

guyên
6.937

13
N

guyễn Thị M
iện

150752752
01/12/2010

Thái Bình
Thị xã Sông Công, TP Thái 

N
guyên

28.196
N

gười có liên quan 
đến Chủ tịch H

Đ
Q

T
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt
Người thực 
hiện giao 

dịch

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...)Số cổ 

phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn 
Thới

Em trai Chủ tịch 
HĐQT 222,793 1,02% Bán cổ phiếu TNG

2 Lý Thị Liên PTGĐ 0 183,285 0,84% Bán cổ phiếu TNG

Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan 
với Công ty)

Stt Người thực hiện 
giao dịch

Chức vụ/ Quan hệ với cổ đông 
nội bộ

Số quyền mua, bán trong kỳ
( Bán quyền mua)

1 Bùi Thị Thắm Thành viên BKS 168.473 quyền mua
2 Lương Thị Thúy Hà Kế toán trưởng 196.260 quyền mua
3 Lý Thị Liên Phó tổng giám đốc 183.285 quyền mua
4 Nguyễn Việt Thành Ủy viên HĐQT 350.000 quyền mua

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Có quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

2. Đủ trên 1/3 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập.

3. Chủ tịch HĐQT không đồng thời là Tổng giám đốc.

4. Tham dự các diễn đàn quản trị công ty.

GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Tỷ lệ sở hữu tối đa người nước 
ngoài đối với TNG là 49%.

Tính đến ngày 04/09/2015 TNG có tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài là 21,68%.

Căn cứ Khoản 2 Điều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy 
định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 
không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác hoặc thuộc các trường hợp quy định 
tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Hiện tại, Công ty đang có một số hoạt động trong ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu 
nước ngoài, do đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vẫn là 49%. 

Tại thời điểm có quy định hướng dẫn chi tiết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề kinh 
doanh của Công ty, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo 
đúng Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam, nhằm đáp ứng đúng theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
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Khắc phục

Đề xuất UBCKNN, Sở  GDCKHN tổ chức học lớp về báo cáo quản trị Công ty để tham dự.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về Công ty 
kiểm toán

1.  BKS Tham gia kiểm kê cùng Công ty kiểm toán Delloite bán niên cũng như báo cáo hết năm tại 
các nhà máy, các đơn vị của TNG.

2.  Khi kiểm toán viên có lịch kiểm toán, người phụ trách kiểm toán Deloitte tại TNG đều có lịch hẹn 
với BKS để trao đổi, thảo luận về công việc tại TNG trước khi thực hiện kiểm toán, bao gồm nội dung, 
kế hoạch thực hiện và cách triển khai.

3.  Các kiểm toán viên của công ty kiểm toán Deloitte nghiêm túc trong công việc. Từ việc kiểm 
kê chọn mẫu, giám sát việc kiểm kê chính xác để thể hiện hàng tồn kho cũng như việc kiểm soát các 
Nghị quyết ĐHĐCĐ, các hợp đồng tín dụng, công nợ phải thu, phải trả, chốt sổ….

4.  Sau khi hoàn thiện kiểm toán số liệu tại TNG, Đại diện của kiểm toán thông báo vắn tắt kết quả 
kiểm toán thực địa và các công việc tiếp theo, dự kiến thời gian hoàn thiện.

5.  Đại hội đồng cổ đồng của TNG diễn ra ngày 12/04/2015 TNG đã mời đại diện của công ty kiểm 
toán Deloitte đến dự và công ty kiểm toán Deloitte đã tham dự vừa đóng góp ý kiến cho ĐHĐCĐ, giải 
đáp thắc mắc cho các cổ đông và kiểm toán Deloitte nắm bắt được ĐHĐCĐ diễn ra như thế nào, các 
ý kiến biểu quyết trong cuộc họp.

Giải đáp thắc mắc qua truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội tới các cổ đông, báo chí, nhà đầu 
tư tham dự.

6.  Thẩm định các công bố thông tin tới thị trường chứng khoán.

7.  Thẩm định các báo cáophát triển bền vững.

8.  Trong hệ thống phần mềm QTKD cũng đã xây dựng được công nợ trong hạn, quá hạn bằng việc 
kiểm soát hạn mức tín dụng của từng chi nhánh, nên các đơn vị nào mà chuẩn bị quá hạn mức tín 
dụng, lập tức các bộ đề nghị thanh toán sẽ bị tạm dừng, không phê duyệt được. Hệ thống phần mềm 
này bắt buộc các nhân viên kinh doanh không chỉ theo hàng tốt mà phải luôn đốc thúc công nợ để 
số tiền của các chi nhánh luôn luôn ở trong hạn mức cho phép để hoạt động.

9.  Các vướng mắc các nhà máy gây ra tổn thất thì BKS cùng với Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc 
Công ty, Giám đốc chi nhánh thành viên sẽ phân tích nguyên nhân khách quan hay chủ quan, nếu là 
chủ quan cá nhân gây ra thì sẽ thông tin, kiến nghị lại HĐQT công ty và Hội đồng kỷ luật công ty yêu 
cầu các cá nhân gây ra bồi thường 100% thiệt hại.

Ý kiến kiểm toán độc lập
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 

TNG (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2016, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài 
chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội 
bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính 
không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm 
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toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 
yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực 
hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn 
sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về 
các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét 
đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian 
lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ 
của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các 
thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu 
quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của 
các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng 
như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và 
thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động 
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý tới Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính kèm 
theo được lập trên giả định Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, vốn 
lưu động của Công ty bị thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. Kế 
hoạch của Ban Giám đốc Công ty liên quan đến vấn đề này được trình bày tại Thuyết minh số 2. Báo 
cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm bất kỳ sự điều chỉnh nào có thể có phát sinh từ kết quả của sự 
kiện không chắc chắn này. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.
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LỜI KẾT
Dệt may Việt Nam lâu nay vẫn mang nặng dấu ấn gia công với biên lợi nhuận thấp, bởi vậy những 

doanh nghiệp có chiến lược đầu tư cho ngành thời trang táo bạo, tiến tới xuất khẩu hàng do mình làm 
ra như TNG được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chân tiên phong trong lĩnh vực tiềm năng nhưng cạnh 
tranh đầy  khốc liệt này.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, luôn cạnh tranh bằng sự khác biệt – những giá trị 
cổt lõi, TNG sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi thách thức khó khăn, triển khai hiệu quả các lĩnh vực kinh 
doanh, phát triển mạnh mẽ, bền vững năm 2016 và các năm tiếp theo vì sự phồn thịnh của đất nước, 
sự thịnh vượng của Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và tất cả cán bộ nhân viên.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý vị cổ đông, những người đã luôn tin tưởng và sát cánh 
cùng TNG trên con đường phát triển.

Trân trọng!
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2015
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TÀI SẢN Mã số Thuyết 
minh

31/12/2015 31/12/2014

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100        701,124,921,431       537,500,748,456 

I. Tiền 110          56,463,716,439         14,227,312,430 
1. Tiền 111 5              56,463,716,439             14,227,312,430 

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 130        263,353,979,893       179,848,943,608 
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 6            253,977,185,493           164,641,543,232 
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132                   992,573,523               4,115,454,695 
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135                     76,200,000                                  -   
4. Phải thu ngắn hạn khác 136 7              13,638,145,013             16,626,989,488 
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 8              (5,330,124,136)             (5,535,043,807)

III. Hàng tồn kho 140 9        348,279,238,073       324,797,838,494 
1. Hàng tồn kho 141            352,030,706,195           327,836,278,315 
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149              (3,751,468,122)             (3,038,439,821)

IV. Tài sản ngắn hạn khác 150          33,027,987,026         18,626,653,924 
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 10                8,923,816,028               6,241,962,269 
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152              24,104,170,998             12,384,691,655 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200        912,521,283,611       660,408,814,288 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                473,684,063               626,872,372 
1. Phải thu dài hạn khác 216                   473,684,063                  626,872,372 

II. Tài sản cố định 220        734,559,370,183       567,746,269,468 
1. Tài sản cố định hữu hình 221 11            686,768,949,561           508,632,621,883 

- Nguyên giá 222    1,004,967,548,881      764,526,961,547 
- Giá trị hao mòn lũy kế 223     (318,198,599,320)    (255,894,339,664)

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 12                8,351,748,379             18,865,376,668 
- Nguyên giá 225          12,894,064,307        27,515,446,125 
- Giá trị hao mòn luỹ kế 226          (4,542,315,928)        (8,650,069,457)

3. Tài sản cố định vô hình 227 13              39,438,672,243             40,248,270,917 
- Nguyên giá 228          46,439,198,459        45,633,948,459 
- Giá trị hao mòn lũy kế 229          (7,000,526,216)        (5,385,677,542)

III. Tài sản dở dang dài hạn 240        157,323,660,200         74,311,276,591 
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 14            157,323,660,200             74,311,276,591 

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 15                                      -           4,800,000,000 
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252                4,271,150,000               4,271,150,000 
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253                                    -                 1,300,000,000 
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254              (4,271,150,000)                (771,150,000)

V. Tài sản dài hạn khác 260          20,164,569,165         12,924,395,857 
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 10              20,164,569,165             12,924,395,857 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270     1,613,646,205,042   1,197,909,562,744 
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NGUỒN VỐN Mã số Thuyết 
minh

31/12/2015 31/12/2014

C. NỢ PHẢI TRẢ 300     1,185,566,716,281       935,788,194,967 

I. Nợ ngắn hạn 310        912,019,139,264       748,115,512,400 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311            197,072,099,822             76,375,158,354 
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312                   258,907,704               9,983,695,618 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 16                5,941,072,484               3,148,786,513 
4. Phải trả người lao động 314              29,091,239,018             30,071,874,690 
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315              11,166,841,076               9,261,857,381 

6. Phải trả ngắn hạn khác 319                1,246,096,481                  979,038,394 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 17            666,729,421,508           618,197,718,920 
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322                   513,461,171                    97,382,530 

II. Nợ dài hạn 330        273,547,577,017       187,672,682,567 

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 18            273,547,577,017           187,672,682,567 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400        428,079,488,761       262,121,367,777 

I. Vốn chủ sở hữu 410 19        428,079,488,761       262,121,367,777 
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411            294,818,480,000           162,879,460,000 

2. Thặng dư vốn cổ phần 412              29,615,225,005             29,860,679,546 

3. Vốn khác của chủ sở hữu 414                     55,419,591                    57,119,591 

4. Quỹ đầu tư phát triển 418              44,927,956,783             28,042,547,057 

5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420              10,613,188,342               5,430,252,426 
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421              48,049,219,040             35,851,309,157 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 
đến cuối năm trước

421a                                   -                        425,000 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 
nay

421b          48,049,219,040        35,850,884,157 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440     1,613,646,205,042   1,197,909,562,744 
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CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 
 minh 2015 2014

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 22   1,923,940,013,849   1,377,233,901,599 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 22                                    -                 127,476,000 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ (10=01-02)

10   1,923,940,013,849   1,377,106,425,599 

4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp 11 23       1,574,938,521,234       1,115,110,906,339 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20=10-11)

20      349,001,492,615      261,995,519,260 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 25            18,332,478,234              3,202,721,754 
7. Chi phí tài chính 22 26            97,899,700,796            67,615,653,726 
 - Trong đó:  Chi phí lãi vay 23        56,842,066,988        62,545,522,299 

8. Chi phí bán hàng 25            36,668,267,417            27,498,711,958 
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26          146,518,877,448          107,227,538,753 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30        86,247,125,188        62,856,336,577 
     (30=20+(21-22)-(25+26))

11. Thu nhập khác 31 27              1,791,514,454              1,719,791,974 

12. Chi phí khác 32 27                     7,886,828                 247,231,934 

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40           1,783,627,626           1,472,560,040 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50        88,030,752,814        64,328,896,617 
      (50=30+40)

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 28            16,730,373,774            11,170,577,460 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60        71,300,379,040        53,158,319,157 
      (60=50-51) 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 29 2,986                         2,945                         
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CHỈ TIÊU Mã số 2015 2014

1. Lợi nhuận trƣớc thuế 01        88,030,752,814        64,328,896,617 
2. Điều chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố định 02            63,323,057,442            51,280,051,780 
Các khoản dự phòng 03              4,008,108,630                 960,971,236 
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04                     2,426,763               (934,227,212)

(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05                 (42,329,320)              2,771,311,016 
Chi phí lãi vay 06            56,842,066,988            62,545,522,299 
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc thay đổi vốn 
lƣu động

08      212,164,083,317      180,952,525,736 
                                  - 

Thay đổi các khoản phải thu 09          (84,384,625,713)          (45,904,267,124)
Thay đổi hàng tồn kho 10          (24,194,427,880)          (60,604,051,493)
Thay đổi các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11            34,763,705,035            14,362,799,019 

Thay đổi chi phí trả trước 12          (21,641,506,410)          (10,378,036,538)
Tiền lãi vay đã trả 14          (55,930,493,088)          (62,933,073,297)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15          (13,388,380,577)            (9,458,981,758)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16              7,629,089,599                 995,903,208 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17            (5,443,801,671)            (7,514,573,113)

                                  - 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20       49,573,642,612           (481,755,360)

                                  - 
II. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác

21        (243,346,629,155)        (147,117,436,903)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 
hạn khác

22                 620,327,273                 692,727,274 

3. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác 26                 917,321,030                                   - 
4. Tiền thu lãi cho vay, lãi tiền gửi cổ tức và lợi nhuận 
được chia 27                   81,807,352                   45,965,603 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   (241,727,173,500)   (146,378,744,026)

III. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ 
sở hữu

31          109,756,105,459                                   - 

2. Tiền thu từ đi vay 33       1,890,021,951,842       1,364,292,624,140 
3. Tiền trả nợ gốc vay 34     (1,755,615,354,804)     (1,215,404,507,105)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36            (9,772,767,600)                                   - 

                                  - 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40     234,389,934,897     148,888,117,035 
Lƣu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) 50        42,236,404,009          2,027,617,649 
Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu năm 60        14,227,312,430        12,199,694,781 
Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối năm
(70=50+60)

70        56,463,716,439        14,227,312,430 

I. LƢU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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31/12/2015 31/12/2014

VND VND

Tiền mặt                 1,556,185,710 2,769,552,080                
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (i)               54,907,530,729 11,457,760,350              

           56,463,716,439            14,227,312,430 

 

 
31/12/2015 31/12/2014

VND VND

Công ty Desipro Pte. Ltd. (Promiles SNC)               68,915,900,409               32,251,529,944 
Công ty Asmara International Limited               68,126,980,578               10,432,634,211 
Công ty Wishbone Co., Ltd               25,058,788,331                 1,539,157,122 
Các khách hàng khác               73,088,232,868             104,876,223,894 
Phải thu khách hàng các bên liên quan được trình 
bày tại Thuyết minh số 31 - Nghiệp vụ và số dư 
với các bên liên quan

              18,787,283,307               15,541,998,061 

        253,977,185,493         164,641,543,232 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Phải thu thuế xuất nhập khẩu tạm nộp                 2,917,404,660                 4,517,883,965 
Phải thu cơ quan bảo hiểm (i)                 2,718,499,816                 3,333,294,801 
Bồi thường giải phóng mặt bằng - Phú Bình (ii)                 1,833,990,486                 1,833,990,486 
Phải thu thuế giá trị gia tăng tạm nộp -                                                    517,775,298 
Ký cược, ký quỹ  ngắn hạn                 2,519,457,602                 3,629,642,857 
Tạm ứng cho cán bộ công nhân viên                 1,609,702,660                 1,286,824,171 
Phải thu khác                 2,039,089,789                 1,507,577,910 

           13,638,145,013            16,626,989,488 
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Giá gốc
Giá trị có thể

thu hồi
Thời gian

quá hạn Giá gốc
Giá trị có thể

thu hồi
Thời gian

quá hạn
VND VND VND VND VND VND

Phải thu khó có khả năng thu 
hồi

  5,378,809,571      48,685,435   6,126,137,151    591,093,344 

Công ty The Childrens Place - 
Disney Store

     1,476,984,012                          -  Hơn 3 năm      1,476,984,012                          -  Hơn 3 năm 

Công ty Gama OB      1,103,895,250                          -  Hơn 3 năm      1,103,895,250                          -  Hơn 3 năm 
Công ty Steve & Berrys         653,562,659                          -  Hơn 3 năm         653,562,659                          -  Hơn 3 năm 
Công ty Buda Bean         599,415,428                          -  Hơn 3 năm         599,415,428                          -  Hơn 3 năm 

Resources Viet Nam Corporation         593,781,199                          -  Hơn 3 năm         593,781,199                          -  Hơn 3 năm 

Các đối tượng khác         951,171,023         48,685,435  Hơn 2 năm      1,698,498,603       591,093,344  Hơn 1 năm 

31/12/2015 31/12/2014

 

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
VND VND VND VND

Hàng mua đang đi đường 33,218,985,917     -                        24,217,805,238     -                        
Nguyên liệu, vật liệu 138,437,637,516   -                        137,292,536,983   -                        
Công cụ, dụng cụ 1,124,475,795       -                        1,921,872,033       -                        
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 43,547,030,284     -                        42,322,490,065     -                        
Thành phẩm 135,702,576,683   (3,751,468,122)     122,081,573,996   (3,038,439,821)     

Cộng 352,030,706,195 (3,751,468,122)  327,836,278,315 (3,038,439,821)  

31/12/2015 31/12/2014

 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

a) Ngắn hạn 
Công cụ, dụng cụ xuất dùng                 4,791,163,522                 4,267,975,798 
Chi phí mua bảo hiểm tài sản                 1,643,353,436                 1,104,592,289 
Chi phí trả trước ngắn hạn khác                 2,489,299,070                    869,394,182 

8,923,816,028            6,241,962,269            

b) Dài hạn 
Công cụ, dụng cụ xuất dùng               15,386,504,186                 9,645,421,666 
Chi phí sửa chữa tài sản cố định                 2,963,692,903                 2,525,177,282 
Chi phí trả trước dài hạn khác                 1,814,372,076                    753,796,909 

20,164,569,165          12,924,395,857          
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Máy móc

và thiết bị Tổng cộng
VND VND

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2015          27,515,446,125          27,515,446,125 

Chuyển sang TSCĐ hữu hình do mua lại trong năm (14,621,381,818)           (14,621,381,818)          

Tại ngày 31/12/2015          12,894,064,307          12,894,064,307 

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Tại ngày 01/01/2015            8,650,069,457            8,650,069,457 

Trích khấu hao trong năm                1,948,448,905               1,948,448,905 

Chuyển sang TSCĐ hữu hình do mua lại trong năm              (6,056,202,434)              (6,056,202,434)

Tại ngày 31/12/2015            4,542,315,928            4,542,315,928 

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 31/12/2015            8,351,748,379            8,351,748,379 
Tại ngày 31/12/2014          18,865,376,668          18,865,376,668 

 

VND VND VND
NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2015     35,218,083,167 10,415,865,292 45,633,948,459
Tăng trong năm  -   805,250,000 805,250,000
Tại ngày 31/12/2015 35,218,083,167 11,221,115,292 46,439,198,459

GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Tại ngày 01/01/2015                                - 5,385,677,542 5,385,677,542
Trích khấu hao trong năm  -   1,614,848,674 1,614,848,674
Tại ngày 31/12/2015  -   7,000,526,216 7,000,526,216

GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 31/12/2015     35,218,083,167             4,220,589,076       39,438,672,243 
Tại ngày 31/12/2014     35,218,083,167             5,030,187,750       40,248,270,917 

Quyền sử dụng đất Phần mềm
máy tính Tổng cộng
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31/12/2015 31/12/2014

VND VND

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn       157,323,660,200       74,311,276,591 
- Mua sắm               5,032,874,051                                  - 
- Xây dựng cơ bản           152,290,786,149 74,311,276,591

Trong đó 
- Dự án Trung tâm thời trang TNG             57,074,069,372                   3,481,818 
- Nhà máy TNG Đại Từ             51,408,289,340          43,040,449,923 
- Nhà máy TNG Phú Lương             30,437,399,362          24,428,658,283 
- Dự án Phú Bình             11,044,878,494               843,000,000 
- Khác               7,359,023,632            5,995,686,567 

Cộng       157,323,660,200       74,311,276,591 

 

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
VND VND VND VND

a) Đầu tƣ vào công ty liên kết  4,271,150,000   (4,271,150,000)   4,271,150,000     (771,150,000)

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Bắc 
Thái (i)

        771,150,000         (771,150,000)         771,150,000        (771,150,000)

Công ty Cổ phần Thời trang TNG  (i)      3,500,000,000      (3,500,000,000)      3,500,000,000                          -   

b) Đầu tƣ vào đơn vị khác                         -                              -     1,300,000,000                          -   
Công ty Cổ phần Cung ứng Vật tư 
Dệt may Việt Nam (ii)

                        -                              -        1,300,000,000                          -   

31/12/2015 31/12/2014
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Tên công ty liên kết
 Nơi thành lập 

và hoạt động 
 
Tỷ lệ sở hữu 

(% )

 Tỷ lệ quyền 
biểu quyết nắm 

giữ (% ) 
Hoạt động

chính  

Công ty Cổ phần Xây lắp 
Điện Bắc Thái  Thái Nguyên  49                  49                        Xây lắp điện 

Công ty Cổ phần Thời 
trang TNG

 Thái Nguyên 35                  35                        Bán hàng thời 
trang 

 

Số phải nộp Số đã nộp
VND VND VND VND

Thuế thu nhập doanh nghiệp        2,121,484,491        16,730,373,774        13,388,380,577         5,463,477,688 
Các loại thuế khác        1,027,302,022          5,228,544,482          5,778,251,708            477,594,796 
Thuế thu nhập cá nhân       544,628,577      2,819,932,225      2,958,286,080         406,274,722 
Thuế khác       482,673,445      2,408,612,257      2,819,965,628           71,320,074 
Cộng 3,148,786,513   21,958,918,256   19,166,632,285   5,941,072,484    

Chỉ tiêu  31/12/2014 Phát sinh trong năm  31/12/2015 

 

 Giá trị  Số có khả năng
trả nợ 

Tăng Giảm  Giá trị  Số có khả năng
trả nợ 

VND VND VND VND VND VND

Vay ngắn hạn       546,199,489,103       546,199,489,103        1,616,396,758,565         1,594,435,114,260        568,161,133,408        568,161,133,408 
Nợ dài hạn đến hạn trả      67,961,614,517        67,961,614,517        99,979,848,800            72,280,401,237            95,661,062,080         95,661,062,080         
Nợ thuê tài chính dài
hạn đến hạn trả 

          4,036,615,300           4,036,615,300               2,907,226,020                4,036,615,300            2,907,226,020            2,907,226,020 

Cộng 618,197,718,920  618,197,718,920  1,719,283,833,385  1,670,752,130,797   666,729,421,508   666,729,421,508   

Chỉ tiêu
Phát sinh trong năm 31/12/2014  31/12/2015 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Vay ngắn hạn   568,161,133,408   546,199,489,103 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (i)

      230,240,162,971       280,745,957,641 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (ii)

      331,541,889,028       256,461,931,462 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

                                -           8,162,550,000 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi 
nhánh Thái Nguyên (iii)           5,778,031,409                                 - 

Khoản vay ngắn hạn khác (iv)              601,050,000              829,050,000 

Nợ dài hạn đến hạn trả      95,661,062,080      67,961,614,517 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

        46,198,938,795 38,538,274,085        

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 

        29,557,567,429 12,000,000,000        

Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam                                 - 1,860,000,000          
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 

        13,554,400,000 12,944,518,992        

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi 
nhánh Thái Nguyên

          6,350,155,856 2,618,821,440          

Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả        2,907,226,020 4,036,615,300      

  666,729,421,508   618,197,718,920 
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Số 160, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên Báo cáo tài chính 
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 Giá trị  Số có khả năng
trả nợ 

Tăng Giảm  Giá trị  Số có khả năng
trả nợ 

VND VND VND VND VND VND
Vay dài hạn        250,458,373,554       250,458,373,554           197,308,176,740            80,826,608,707 366,939,941,587               366,939,941,587 
Nợ thuê tài chính dài hạn 9,212,538,830           9,212,538,830         -                                   4,036,615,300            5,175,923,530                       5,175,923,530 

Cộng 259,670,912,384   259,670,912,384 197,308,176,740      84,863,224,007       372,115,865,117    372,115,865,117  

Trong đó:
Số phải trả trong vòng 
12 tháng

71,998,229,817    98,568,288,100     

Số phải trả sau 12 tháng 187,672,682,567 273,547,577,017  

Chỉ tiêu
 31/12/2014 Phát sinh trong năm  31/12/2015 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Vay dài hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (i)

        79,564,940,060 96,953,081,345       

Công ty Tài chính Cổ phần Dệt may Việt Nam -                               6,025,000,000         
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (ii)

      232,833,708,190 90,105,906,681       

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (iii)

        32,886,000,000 44,786,518,992       

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh 
Thái Nguyên (iv)

        20,722,929,701 10,475,266,536       

Vay dài hạn khác (vi)              932,363,636 2,112,600,000         
Nợ thuê tài chính dài hạn (vi)           5,175,923,530 9,212,538,830         

  372,115,865,117   259,670,912,384 
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Số 160, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên Báo cáo tài chính 
Tỉnh Thái Nguyên, CHXHCN Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 
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Số 160, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên Báo cáo tài chính 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Trong vòng một năm 98,568,288,100 71,998,229,817
Trong năm thứ hai 92,451,123,266 82,446,552,905
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm 181,096,453,751 89,120,222,981
Sau năm năm -                                   16,105,906,681 

  372,115,865,117   259,670,912,384 

Trừ: số phải trả trong vòng 12 tháng 98,568,288,100         71,998,229,817 
(được trình bày ở phần nợ ngắn hạn)

Số phải trả sau 12 tháng   273,547,577,017   187,672,682,567 
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V
ốn góp của chủ 

sở hữu
T

hặng dƣ vốn
cổ phần

V
ốn khác của
chủ sở hữu

Q
uỹ đầu tƣ

 phát triển
Q

uỹ dự phòng
tài chính

Q
uỹ khác thuộc 
vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế
chƣa phân phối

T
ổng cộng

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

S
ố dƣ tại ngày 01/01/2014 

134,613,250,000
29,908,861,362

54,994,591
 18,155,757,704 

   6,389,745,613 
     5,430,252,426 

16,998,260,214
211,551,121,910

T
ăng vốn trong năm

    28,266,210,000 
                         - 

       2,125,000 
                         - 

                         - 
                           -        (28,268,335,000)

                           - 
Lợi nhuận trong năm

                           - 
                         - 

                     - 
                         - 

                         - 
                           - 

         53,158,319,157 
    53,158,319,157 

T
rích quỹ từ lợi nhuận năm

 
2013

                           - 
                         - 

                     - 
   1,094,082,954 

   2,402,960,786 
                           -          (3,536,935,214)

         (39,891,474)

T
ạm

 trích quỹ năm
 2014 (i)

                           - 
                         - 

                     - 
                         - 

                         - 
                           -          (2,500,000,000)

    (2,500,000,000)
G

iảm
 khác

                           -        (48,181,816)
                     - 

                         - 
                         - 

                           - 
                               -            (48,181,816)

S
ố dƣ tại ngày 31/12/2014

nhƣ
đƣợc

trình
bày

năm
trƣớc

162,879,460,000 
29,860,679,546 

57,119,591 
19,249,840,658 

8,792,706,399 
5,430,252,426 

35,851,309,157 
262,121,367,777 

T
rình bày lại theo T

hông 
tư 200/2014/T

T
-B

T
C

                           - 
                         - 

                     - 
   8,792,706,399  (8,792,706,399)

                           - 
                               -   

                         -   

S
ố dƣ tại ngày 01/01/2015 

trình bày lại
  162,879,460,000 

 29,860,679,546 
     57,119,591 

 28,042,547,057 
                         - 

     5,430,252,426 
         35,851,309,157 

  262,121,367,777 

T
ăng vốn trong năm

 (iv)
  131,939,020,000      (245,454,541)

                         - 
                         - 

                           -        (21,937,460,000)
  109,756,105,459 

Lợi nhuận trong năm
                           - 

                         - 
                     - 

                         - 
                         - 

                           - 
         71,300,379,040 

    71,300,379,040 
C

hia cổ tức (ii)
                           - 

                         - 
                     - 

                         - 
                         - 

                           -          (9,772,767,600)
    (9,772,767,600)

T
rích quỹ từ lợi nhuận năm

 
2014 (i)

                           - 
                         - 

                     - 
 16,885,409,726 

                       -        5,182,935,916        (24,751,281,557)
    (2,682,935,915)

T
ạm

trích
quỹ

năm
2015

(iii)
                           - 

                         - 
                     - 

                         - 
                         - 

                           -          (1,000,000,000)
    (1,000,000,000)

T
hù

lao
H

ộiđồng
Q

uản
trị,

B
an kiểm

 soát
                           - 

                         - 
                     - 

                         - 
                         - 

                           -          (1,640,960,000)
    (1,640,960,000)

G
iảm

 khác
                           - 

                         -      (1,700,000)
                         - 

                         - 
                           - 

                                 -            (1,700,000)

S
ố dƣ tại ngày 31/12/2015

294,818,480,000
29,615,225,005

55,419,591
44,927,956,783

                       -   
10,613,188,342

48,049,219,040
428,079,488,761
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Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Giá trị
Cổ phần VND Cổ phần VND VND

Theo Nghị Quyết số 247/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2014

4,935,819              49,358,190,000 4,935,804      49,358,040,000        (150,000)               (a)

740,372                   7,403,720,000 718,819         7,188,190,000          (215,530,000)        (b)

Cộng 5,676,191   56,761,910,000   5,654,623   56,546,230,000   (215,680,000)    

Theo Nghị Quyết số 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2015
      2,194,256         21,942,560,000       2,193,916         21,939,160,000 (3,400,000)            (c)

      5,485,642         54,856,420,000       5,345,363         53,453,630,000 (1,402,790,000)     (d)

Cộng     7,679,898     76,798,980,000     7,539,279     75,392,790,000 (1,406,190,000)  

Tổng cộng 13,356,089 133,560,890,000  13,193,902 131,939,020,000  (1,621,870,000)  

Phƣơng án phát hành

Phát hành cho cổ 
đông hiện hữu theo tỷ 
lệ 4:1 

Phát hành cổ phiếu trả 
cổ tức đợt 1 năm 2015 
theo tỷ lệ 10:1

Phát hành chương 
trình lựa chọn cho 
người lao động (ESOP)

Phát hành cho cổ 
đông hiện hữu theo tỷ 
lệ 3:1

Ghi
chú

Kế hoạch Thực hiện đến ngày 31/12/2015 Chênh lệch
Giá trị
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31/12/2015 31/12/2014
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                  29,481,848                    16,287,946 
        + Cổ phiếu phổ thông               29,481,848                 16,287,946 
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                  29,481,848                    16,287,946 
         + Cổ phiếu phổ thông 29,481,848 16,287,946
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Số 160, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên Báo cáo tài chính 
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Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo           

 
31 

 

31/12/2015 31/12/2014

Đô la Mỹ (USD)                            42,498                         204,914 

 

        

 
2015 2014
VND VND

Doanh thu bán hàng         1,411,346,469,253           911,691,147,056 
Doanh thu gia công            512,593,544,596           465,542,754,543 

    1,923,940,013,849    1,377,233,901,599 
Các khoản giảm trừ doanh thu
Giảm giá hàng bán                                      -                  127,476,000 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ     1,923,940,013,849    1,377,106,425,599 

 

2015 2014
VND VND

Giá vốn bán hàng         1,174,703,540,804           810,744,382,468 
Giá vốn gia công            400,234,980,430           304,366,523,871 

    1,574,938,521,234    1,115,110,906,339 
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Số 160, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên Báo cáo tài chính 
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2015 2014
VND VND

Chi phí nguyên liệu, vật liệu            900,011,709,000           638,626,345,316 
Chi phí nhân công            621,927,152,765           490,721,659,588 
Chi phí khấu hao tài sản cố định              63,323,057,442             51,280,051,780 
Chi phí dịch vụ mua ngoài              87,358,926,981             34,397,181,503 
Chi phí khác bằng tiền            100,350,362,817             73,914,680,789 

    1,772,971,209,005    1,288,939,918,976 

 
2015 2014
VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   403,208,382                    45,965,603 
Lãi chênh lệch tỷ giá              17,929,269,852               3,156,756,151 

          18,332,478,234            3,202,721,754 

 
2015 2014
VND VND

Lãi tiền vay              56,842,066,988             62,545,522,299 
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư                   382,678,970                                     - 
Lỗ chênh lệch tỷ giá              37,174,954,838               5,070,131,427 
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 3,500,000,000               -                                   

          97,899,700,796         67,615,653,726 

 
2015 2014
VND VND

Thu từ thanh lý tài sản cố định                     21,799,908                    30,325,869 
- Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố
định

               620,327,273              692,727,274 

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý,
nhượng bán tài sản cố định

            (598,527,365)            (662,401,405)

Các khoản thu nhập khác                1,769,714,546               1,689,466,105 
            1,791,514,454            1,719,791,974 

Các khoản chi phí khác                       7,886,828                  247,231,934 

                    7,886,828               247,231,934 

Lợi nhuận khác             1,783,627,626            1,472,560,040 
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2015 2014
 VND  VND 

Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 88,030,752,814 64,328,896,617
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế                 385,748,030                242,307,524 
Trừ: Thu nhập không chịu thuế                                      -                                      - 
Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ                    385,748,030                   242,307,524 
Thu nhập chịu thuế           88,416,500,844           64,571,204,141 
Thuế suất 15%, 20% và 22% 7,5%, 20% và 22%
Thuế thu nhập doanh nghiệp           17,027,073,774           10,898,678,558 
Tăng do quyết toán thuế                                      -                   550,898,902 
Trừ: Chi phí cho lao động nữ                  (296,700,000)                  (279,000,000)
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành           16,730,373,774           11,170,577,460 

 

2015  2014 
 Trình bày lại (*) 

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (VND)

      71,300,379,040 53,158,319,157

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị (VND)

      (1,000,000,000)         (5,182,935,915)

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu 
phổ thông (VND)

      70,300,379,040         47,975,383,242 

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân 
trong năm (Cổ phiếu)

                 23,546,937                    16,287,946 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/Cổ phiếu)                          2,986                            2,945 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Các khoản vay và nợ thuê tài chính               940,276,998,525           805,870,401,487 
Trừ: Tiền                 56,463,716,439             14,227,312,430 
Nợ thuần               883,813,282,086           791,643,089,057 
Vốn chủ sở hữu               428,079,488,761           262,121,367,777 
Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu                                  2.06                              3.02 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Tài sản tài chính 
Tiền                 56,463,716,439                  14,227,312,430 
Phải thu khách hàng và phải thu khác                239,643,663,735                168,983,031,399 
Đầu tư dài hạn                                      -                      1,300,000,000 
Tài sản tài chính khác                      473,684,063                    4,256,515,229 

Tổng cộng           296,581,064,237            188,766,859,058 

Công nợ tài chính 
Các khoản vay               935,101,074,995                796,657,862,657 
Phải trả người bán và phải trả khác               198,133,696,303                  77,023,783,034 
Chi phí phải trả                   3,364,182,905                    9,261,857,381 
Các khoản nợ thuê tài chính                   5,175,923,530                    9,212,538,830 
Tổng cộng       1,141,774,877,733            892,156,041,902 

Giá trị ghi sổ
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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
VND VND VND VND

Đô la Mỹ (USD) 526,658,584,917 431,346,633,277 232,425,911,404 149,149,943,384

Công nợ Tài sản

2015 2014
VND  VND 

Đô la Mỹ (USD)                (29,423,267,351)           (28,219,668,989)
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Tăng/(Giảm) 
số điểm cơ bản

Ảnh hƣởng đến lợi 
nhuận trƣớc thuế

VND
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
VND  +200           (18,786,892,698)
VND  -200             18,786,892,698 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
VND  +200           (16,075,156,030)
VND  -200             16,075,156,030 
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31/12/2015 Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Sau 5 năm Tổng 
VND VND VND VND

Tiền 56,463,716,439         -                                 -                             56,463,716,439                
Phải thu khách hàng và phải 
thu khác         239,643,663,735                                   -                               -                239,643,663,735 

Đầu tư dài hạn                                  -                                   -                               -                                         - 
Tài sản tài chính khác                                  -                473,684,063                               -                       473,684,063 

Tổng cộng    296,107,380,174             473,684,063                             -              296,581,064,237 

Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Sau 5 năm Tổng 
VND VND VND VND

Các khoản vay         663,822,195,488         271,278,879,507                               -                935,101,074,995 
Phải trả người bán và phải trả 
khác

       198,133,696,303                                 -                                 -                198,133,696,303 

Chi phí phải trả            3,364,182,905                                 -                                 -                    3,364,182,905 
Các khoản nợ thuê tài chính            2,907,226,020             2,268,697,510                               -                    5,175,923,530 
Tổng cộng    868,227,300,716     273,547,577,017                             -          1,141,774,877,733 

Chênh lệch thanh khoản thuần   (572,119,920,542)    (273,073,892,954)                             -            (845,193,813,496)

31/12/2014 Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Sau 5 năm Tổng 
VND VND VND VND

Tiền          14,227,312,430                                   -                               -                  14,227,312,430 
Phải thu khách hàng và phải 
thu khác         168,983,031,399                                   -                               -                168,983,031,399 

Đầu tư dài hạn khác                                  -             1,300,000,000                               -                    1,300,000,000 
Tài sản tài chính khác            3,629,642,857                626,872,372                               -                    4,256,515,229 
Tổng cộng    186,839,986,686          1,926,872,372                             -              188,766,859,058 

Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Sau 5 năm Tổng 
VND VND VND VND

Các khoản vay         614,161,103,620         166,390,852,356       16,105,906,681                796,657,862,657 
Phải trả người bán và phải trả 
khác          77,023,783,034                                 -                                 -                  77,023,783,034 

Chi phí phải trả            9,261,857,381                                 -                                 -                    9,261,857,381 
Các khoản nợ thuê tài chính            4,036,615,300             5,175,923,530                               -                    9,212,538,830 
Tổng cộng    704,483,359,335     171,566,775,886    16,105,906,681            892,156,041,902 

Chênh lệch thanh khoản thuần   (517,643,372,649)    (169,639,903,514)  (16,105,906,681)          (703,389,182,844)
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2015 2014
 VND  VND 

Công ty Cổ phần Thời trang TNG 
Bán hàng             18,812,571,700              20,841,939,886 

Thu nhập của Ban Giám đốc
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác               4,712,420,293                2,268,306,814 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Công ty Cổ phần Thời trang TNG 
Phải thu             18,787,283,307              15,541,998,061 
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Số lƣợng Giá trị Số lƣợng Vốn điều lệ Thặng dƣ vốn 
cổ phần 

Cổ phiếu VND Cổ phiếu VND VND

5,485,642     54,856,420,000     5,485,642     54,856,420,000            256,228,000 

Cộng    5,485,642  54,856,420,000    5,485,642  54,856,420,000     256,228,000 

Kế hoạch Thực hiện

Phƣơng án phát hành
Phát hành cho cổ đông 
hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 
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I. Tài sản
I. Tài sản

Phải thu khách hàng
131
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Phải thu ngắn hạn của khách hàng 

131
              164,641,543,232 Đ

ổi tên
Các khoản phải thu khác
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                 11,710,522,460 

Phải thu ngắn hạn khác
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                  1,719,791,974 Phân loại lại

Chi phí khác
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Chi phí khác
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70

                                 3,264 
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 1979: being established 
with 100% of State 
chartered capital 

 1980 – 1999: 
continuously developing 
with activities of 
merging and joint 
venture 

 2000: officially becoming a 
member of Vietnam Textile 
and Apparatus Association 

 2001 – 2007: increasing 
chartered capital to 54.3 
billion dongs and registering 
to be listed on HNX; being 
equitized with 100% of 
private capital 

 2010 – 2012: Increasing 
chartered capital to 134.6 
billion dongs, starting 
construction of Phu Binh 
factory 

 2013 - 2014: Starting 
construction of Dai Tu 
factory, Phu Luong 

 Constantly increasing capital 
through issuance of shares to 
existing shareholders and 
issuance of ESOP 

 Planning to continue 
investment and great growth 
until 2020 with average 
growth rate of 121%/year, 
while dividends allocation rate 
remains 20% 

 Planning to increase 
localization rate as well as 
enhance exports after 
Vietnam’s signing of TPP  
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Structure of export turnover (%) 

FOB turnover CMT turnover 

Structure of export markets (%) 
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GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

Control Board Chairman of Board of Management Party, agency, union 

GENERAL DIRECTOR Assistant of Chairman 

Internal Affairs-Finance Deputy GD Chief Accountant Line GD Production units 

Accounting 
team 

Organization  Dpt 

Ex-Im Dpt 

IT Department 

Training center 

Security 

Compliance  Dpt 

Tech. Dpt 

Sale  Dpt 

Device Dpt 

Basic constr. Dpt 

Viet Duc Sewing branch 

Viet Thai Sewing branch 

Song Cong 1 Sewing branch 

Song Cong 2 Sewing branch 

Song Cong 3 Sewing branch 

Song Cong 4 Sewing branch 

Phu Binh 1 Sewing branch 

Phu Binh 2 Sewing branch 

Phu Binh 3 Sewing branch 

Phu Binh 4 Sewing branch 

TNG Dai Tu Sewing branch 

PACKAGING  branch 

Cotton branch 

Transport team 

Model development center 
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o 
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o 
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o 

o 

Organizational structure of the Company: including 2 affiliates, in particular: 
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Comparison of impacts of TPP on textile and  foot-ware export value until 
2025 

TPP ký kết không thành công 

TTP ký kết thành công 
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Predictions of the US's import of Vietnam's textile 
products, 2015-2025 

Kim ngạch xuất khẩu Tăng trưởng (y-o-y) Export turnover Growth rate (y-o-y) 

TPP not to be signed 

TPP to be successfully signed 

Export value to increase on 
the signing of TPP 
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TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 

Customers for 2015-2016 

Percentage for 2015 
Customer 2015 

% 
2015 
USD Mil 

2016 
% 

2016 
USD Mil 
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Situations 

Uneven growth of the world economy in 
recent years has negative impacts on 
business activities of enterprises, 
especially those depending much on 
export. The Company’s two large markets 
namely US and EU experience two 
different economic scenarios. While the 
US shows signs of economic recovery with 
low inflation rate and small number of 
unemployment allowance applications, EU 
is facing a situation of imminent economic 
recession, with the growth rate of minus 
0.4% for 2013 and 2014. The main reasons 
are the public debt crisis that has lasted a 
long time, ineffective finanacial tools and 
the Ukrainian political crisis 

Action 

Building control system of each 
department described as processes 
including: financial management 
regulations, procurement process, etc. of 
each division, then these documents and 
processes are converted to programming 
language and to titles so that the 
Company contacts reputable software 
writing companies to have them write 
algorithms according to ideas of control by 
each division 
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Situation 

Inflation fluctuations cause big 
impacts on materials prices, labor, 
input costs, goods prices as well as 
product consumption demand of the 
Company. Unpredictable inflation 
fluctuation will cause difficulties to 
the Company in establishing business 
strategies and fulfilling business 
targets set out. 

Action 

It can be seen that inflation curbed at 
a reasonable rate is making it easy for 
operations of domestic enterprises. 
However, in order to minimize risks of 
inflation, TNG Investment and Trading 
Joint Stock Company is always 
proactive in purchasing materials and 
have appropriate sales policies for its 
customers 
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Situations 

Strong fluctuations in the world economic outlook 
generate a lot of mutative elements beyond the 
expectations of big international organizations 
including (i) the fall of oil prices to the lowest level 
in recent years is partly due to supply-demand 
relationship but mostly because of political 
factors; (ii) the resonance of Fed’s expected 
interest rate, deterioration of the European 
economy and the Greek economic crisis has made 
the US dollar rise much more than Fed’s 
expectations. The depreciation of 1.9% of the 
Yuan (CNY) on 11 August 2015, the biggest 
depreciation for the last two decades, leads to the 
depreciation of a series of key Asian currencies as 
well as price indices in the international 
commodity market. The State Bank has conducted 
adjustment to ensure competitiveness of 
Vietnamese goods, issuing the Decision no. 
1595/QD-NHNN dated 11 August 2015 providing 
regulations of On-spot exchange rate between 
Vietnamese dong and foreign currencies among 
authorized credit institutions. Accordingly, the 
exchange rate band between the Vietnam dong 
and US dollar will increase from +/-1% to +/-2%. 
With the interbank average exchange rate of 
21,673 VND/USD, the new exchange rate band 
will allow exchange rate to fluctuate within the 
ceiling rate of 22,106 VND/USD and the floor rate 
of 21,240 VND/USD. 

Action 

With typical operations of importing amost all 
main materials and exporting products, TNG 
is proactive in balancing between the need of 
foreign currencies for materials import and 
sources of foreign currencies to minimize the 
risks of exchange rate. Additionally, the 
Company is proactive to borrow credits in 
foreign currencies from several domestic 
banks to enjoy a low interest rate, decrease 
financial costs without increasing the risks of 
exchange rate because the Company has 
taken in account income from product export. 
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Situation 
In the process of production and business, 
most enterprieses need to raise capital from 
bank loans. Therefore, fluctuations in lending 
interest rate also affect the operations of the 
companies. 
If in the 2010 – 2011 period, lending interest 
rate was always high which was 20 – 
25%/year, since 2012 till now, interest rate 
has fallen sharply amid the gradual 
improvement of banks’ liquidity, and close 
monitoring by the State Bank of Vietnam of 
mobilization and lending by credits 
institutions. At present, lending interest rate 
is commonly 9-11%/year, and 7-9%/year as 
for priority areas. 

Action 

TNG Investment and Trading Joint Stock 
Company has credits from banks with 
floating interest rate. Therefore, rising 
interest rate will likely negatively affect 
cash flows as well as profitability of the 
Company. 

Situation 

The production and business of TNG 
Investment and Trading Joint Stock Company 
are subject to legal frames domestically and 
abroad. Legal risks are systematic and likely to 
affect the industry and the whole economy. 
Operating in the territory of Vietnam in a form 
of a joint stock company, the Company is 
subject to the Law on Enterprise. Additionally, 
with its shares listed on Hanoi Stock 
Exchange, the Company also has to comply 
with regulations of Law on Securities, legal 
documents on securities and stock market as 
well as other relavant regulations of laws. 

Action 

International trade agreements are 
beneficial but also pose big challenges to 
Vietnam textile as well as to TNG 
Investment and Trading Joint Stock 
Company. Any changes of the above 
regulations have impacts on operations of 
the Company. 
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Situation 

TNG in particular and Vietnamese 
enterprises in general remain under fierce 
competition from Chinese, Indian, 
Indonesian competitors, etc. who have high 
levels of technology and demand 
satisfaction. Competitive pressure from these 
rivals requires the Company to ensure 
quality, competitive prices, and contract 
schedule, etc. 

Action 

With prospects from the signings of trade 
agreements such as TPP or FTA in the near 
future, Vietnam textile stands a lot of big 
chances for growth, especially when 
China, the country with biggest share of 
exports to the US, has not joined 
negotiation for TPP. 

Situation 

As an exporter, any fluctuations of the world market 
have great influence on operations of the Company. 
Though Vietnam officially joined WTO in 2006, 
implementation of roadmap takes time. At present, 
the US and EU are the two biggest markets of 
Vietnam textile accounting for about 60% of total 
export turnover of textile items. Therefore, besides 
some advantages, the Company bears risks from anti-
dumping duties, supervision mechanisms, technical 
barriers, etc. from these markets. 

Action 

Under the support of Ministry of Industry 
and Trade, the Company has taken the 
initiative to build positive approaches as 
preventions and treatments including: 
signing orders at high prices, referring to 
FOB prices taken by other companies of 
the same field or referring to export 
speed of products of the same type to 
sensitive markets. 
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Situation 
TNG in particular and domestic garment 
companies in general continue to face major 
constraint of the sector which is the lack of raw 
materials. The majority of materials serving 
production have to be imported. Until now, 
textile industry has localized only about 50% of 
materials, so the surplus value of the industry 
is still low. In particular, the industry currently 
meets only 2% of cotton demand and 1/8 of 
clothing demnd. However, the qualities have 
not been ensured. Though the localization rate 
is being gradually improved, it is much lower 
than that of China (95%) and India (90%). 

Action 

As for imported goods, TNG has notified 
and negotiated with suppliers as follows: 
1. Payment shall be made only when the 
supplier delivers goods to Hai Phong 
Port. 
2. All batches og goods bought from 
abroad require insurance. 



Customers pay our salaries!www.tng.vn Overview 319

Situation 

Human resources are one of the important 
inputs for garment companies. TNG is 
determined that sufficient quantity and 
quality of workers is one of the 
prerequisites to ensure sales  growth and 
credibility to customers. 

Action 

TNG has established and developed TNG 
training center providing direct training 
to meet the majoirity of human 
resources demand of TNG. Besides, TNG 
pays attention to welfare conditions for 
its staff including providing domitories, 
funding 100% of body insurance, 
supporting staff’s transportation with 
TNG buses and constructing 
kindergartens in the areas of TNG 
factories. The Company defines this as 
one of the measures to minimize risks of 
human resources. 

Situation 

- Domestic solid wastes of 300 
kg/day from dining rooms and 
offices without treatment 
measures will cause serious 
environment pollution. 
- Producing garment products, the 
factories create noise affecting 
work and life of employees and 
surrounding people. 

Action 

- The Company has signed contract 
of waste connection and 
treatment with PTHT Company of 
Thai Nguyen Province to treat 
domestic wastes. 
- Solid wastes will be put in 
containers and everyday vehicles 
from PTHT Company will pick them 
up for treatment. 
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- 

- 

Declaring financial need on 
TNG software 

Approved  

Making estimations 

Approved  

Starting to implement 
project, Creating orders on 
the software, performing 

production 

Report on implementation  

Approved  

Project acceptance, 
finalization, collection of 

money after sales  
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Making financial statements  

Approved 
 

Saving documents 

Approved 
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2015 CONSUMPTION REVENUE PLAN/AN 
INCREASE OF 130% FROM 2014 

2015 PROFIT AFTER TAX PLAN/AN 
INCREASE OF 141% FROM 2014 

2014 performed =1,376 bil dongs 
2015 plan = 1,790 bil dongs 

2014 performed =53.1 bil dongs 
2015 plan = 75 bil dongs 
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    5 

Codes Notes 31/12/2015 31/12/2014

A. CURRENT ASSETS 100        701,124,921,431       537,500,748,456 

I. Cash  110          56,463,716,439          14,227,312,430 
1. Cash 111 5              56,463,716,439             14,227,312,430 

II. Short-term receivables 130        263,353,979,893       179,848,943,608 
1. Short-term trade receivables 131 6            253,977,185,493           164,641,543,232 
2. Short-term advances to suppliers 132                   992,573,523               4,115,454,695 
3. Short-term loan receivables 135                     76,200,000                                     - 
4. Other short-term receivables 136 7              13,638,145,013             16,626,989,488 
5. Provision for short-term doubtful debts 137 8              (5,330,124,136)              (5,535,043,807)

III. Inventories 140 9        348,279,238,073       324,797,838,494 
1. Inventories 141            352,030,706,195           327,836,278,315 
2. Provision for devaluation of inventories 149              (3,751,468,122)              (3,038,439,821)

IV. Other short-term assets 150          33,027,987,026          18,626,653,924 
1. Short-term prepayments 151 10                8,923,816,028               6,241,962,269 
2. Value added tax deductibles 152              24,104,170,998             12,384,691,655 

B. NON-CURRENT ASSETS 200        912,521,283,611       660,408,814,288 

I. Long-term receivables 210                473,684,063               626,872,372 
1. Other long-term receivables 216                   473,684,063                  626,872,372 

II. Fixed assets 220        734,559,370,183       567,746,269,468 
1. Tangible fixed assets 221 11            686,768,949,561           508,632,621,883 

- Cost 222    1,004,967,548,881       764,526,961,547 
- Accumulated depreciation 223     (318,198,599,320)    (255,894,339,664)

2. Finance lease assets 224 12                8,351,748,379             18,865,376,668 
- Cost 225         12,894,064,307         27,515,446,125 
- Accumulated depreciation 226         (4,542,315,928)         (8,650,069,457)

3. Intangible assets 227 13              39,438,672,243             40,248,270,917 
- Cost 228         46,439,198,459         45,633,948,459 
- Accumulated amortisation 229         (7,000,526,216)         (5,385,677,542)

III. Long-term assets in progress 240        157,323,660,200          74,311,276,591 
1. Long-term construction in progress 242 14            157,323,660,200             74,311,276,591 

IV. Long-term financial investments 250 15                                     -            4,800,000,000 
1. Investments in joint-ventures, associates 252                4,271,150,000               4,271,150,000 
2. Equity investments in other entities 253                                     -               1,300,000,000 
3. Provision for impairment of long-term           
    financial investments

254              (4,271,150,000)                 (771,150,000)

V. Other long-term assets 260          20,164,569,165          12,924,395,857 
1. Long-term prepayments 261 10              20,164,569,165             12,924,395,857 

TOTAL ASSET (270=100 + 200) 270    1,613,646,205,042    1,197,909,562,744 

ASSETS
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Codes Notes 31/12/2015 31/12/2014

C. LIABILITIES 300    1,185,566,716,281       935,788,194,967 

I. Current liabilities 310        912,019,139,264       748,115,512,400 

1. Short-term trade payables 311            197,072,099,822             76,375,158,354 
2. Short-term advances from customers 312                   258,907,704               9,983,695,618 
3. Taxes and amounts payable to the State      
    budget 313 16                5,941,072,484               3,148,786,513 

4. Payables to employees 314              29,091,239,018             30,071,874,690 
5. Short-term accrued expenses 315              11,166,841,076               9,261,857,381 
6. Other current payables 319                1,246,096,481                  979,038,394 
7. Short-term loans and obligations under        
    finance leases 320 17            666,729,421,508           618,197,718,920 

8. Bonus and welfare funds 322                   513,461,171                    97,382,530 

II. Long-term liabilities 330        273,547,577,017       187,672,682,567 

1. Long-term loans and obligations under        
    finance leases

338 18            273,547,577,017           187,672,682,567 

D. EQUITY 400        428,079,488,761       262,121,367,777 

I. Owner’s equity 410 19        428,079,488,761       262,121,367,777 
1. Owner’s contributed capital 411            294,818,480,000           162,879,460,000 
2. Share premium 412              29,615,225,005             29,860,679,546 
3. Other owner’s capital 414                     55,419,591                    57,119,591 
4. Investment and development fund 418              44,927,956,783             28,042,547,057 
5. Other reserves 420              10,613,188,342               5,430,252,426 
6. Retained earnings 421              48,049,219,040             35,851,309,157 

- Retained earnings accumulated to the   
  prior year end

421a                                     -                       425,000 

- Retained earnings of the current year 421b         48,049,219,040         35,850,884,157 

440    1,613,646,205,042    1,197,909,562,744 TOTAL RESOURCES (440=300+400)

RESOURCES
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Codes Notes 31/12/2015 31/12/2014

C. LIABILITIES 300    1,185,566,716,281       935,788,194,967 

I. Current liabilities 310        912,019,139,264       748,115,512,400 

1. Short-term trade payables 311            197,072,099,822             76,375,158,354 
2. Short-term advances from customers 312                   258,907,704               9,983,695,618 
3. Taxes and amounts payable to the State      
    budget 313 16                5,941,072,484               3,148,786,513 

4. Payables to employees 314              29,091,239,018             30,071,874,690 
5. Short-term accrued expenses 315              11,166,841,076               9,261,857,381 
6. Other current payables 319                1,246,096,481                  979,038,394 
7. Short-term loans and obligations under        
    finance leases 320 17            666,729,421,508           618,197,718,920 

8. Bonus and welfare funds 322                   513,461,171                    97,382,530 

II. Long-term liabilities 330        273,547,577,017       187,672,682,567 

1. Long-term loans and obligations under        
    finance leases

338 18            273,547,577,017           187,672,682,567 

D. EQUITY 400        428,079,488,761       262,121,367,777 

I. Owner’s equity 410 19        428,079,488,761       262,121,367,777 
1. Owner’s contributed capital 411            294,818,480,000           162,879,460,000 
2. Share premium 412              29,615,225,005             29,860,679,546 
3. Other owner’s capital 414                     55,419,591                    57,119,591 
4. Investment and development fund 418              44,927,956,783             28,042,547,057 
5. Other reserves 420              10,613,188,342               5,430,252,426 
6. Retained earnings 421              48,049,219,040             35,851,309,157 

- Retained earnings accumulated to the   
  prior year end

421a                                     -                       425,000 

- Retained earnings of the current year 421b         48,049,219,040         35,850,884,157 

440    1,613,646,205,042    1,197,909,562,744 TOTAL RESOURCES (440=300+400)
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ITEMS Codes Notes 2015 2014

1.Gross revenue from goods sold and services 
rendered

01 22    1,923,940,013,849    1,377,233,901,599 

2. Deductions 02 22                                     -                  127,476,000 

3. Net revenue from goods sold and services 
rendered (10=01-02)

10    1,923,940,013,849    1,377,106,425,599 

4. Cost of sales 11 23        1,574,938,521,234        1,115,110,906,339 

5. Gross profit from goods sold and services 
rendered (20=10-11)

20       349,001,492,615       261,995,519,260 

6. Financial income 21 25             18,332,478,234               3,202,721,754 
7. Financial expenses 22 26             97,899,700,796             67,615,653,726 
     - In which:  Interest expense 23         56,842,066,988         62,545,522,299 

8. Selling expenses 25             36,668,267,417             27,498,711,958 
9. General and administration expenses 26           146,518,877,448           107,227,538,753 

10. Operating profit 30          86,247,125,188         62,856,336,577 
       (30=20+(21-22)-(25+26))

11. Other income 31 27               1,791,514,454               1,719,791,974 

12. Other expenses 32 27                      7,886,828                  247,231,934 

13. Profit from other activities (40=31-32) 40            1,783,627,626            1,472,560,040 

14. Accounting profit before tax 50          88,030,752,814         64,328,896,617 
      (50=30+40)

15. Current corporate income tax expense 51 28             16,730,373,774             11,170,577,460 
                                    -                                     - 16. Net profit after corporate income tax  60          71,300,379,040         53,158,319,157 

       (60=50-51)

17. Basic earnings per share 70 29 2,986                          2,945                          
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ITEMS Codes 2015 2014

I.  CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1.Profit before tax 01       88,030,752,814      64,328,896,617 
2. Adjustments for:
Depreciation and amortisation of fixed assets 02           63,323,057,442          51,280,051,780 
Provisions 03             4,008,108,630               960,971,236 
Foreign exchange (gain)/ loss arising from translating 
foreign currency items 04                    2,426,763             (934,227,212)

(Gain)/loss from investing activities 05                (42,329,320)            2,771,311,016 
Interest expense 06           56,842,066,988          62,545,522,299 

3. Operating profit before movements in working capital 08     212,164,083,317    180,952,525,736 

Changes in receivables 09         (84,384,625,713)        (45,904,267,124)
Changes in inventories 10         (24,194,427,880)        (60,604,051,493)
Changes in payables (excluding accrued loan interest 
and corporate income tax payable)

11           34,763,705,035          14,362,799,019 

Changes in prepaid expenses 12         (21,641,506,410)        (10,378,036,538)
Interest paid 14         (55,930,493,088)        (62,933,073,297)
Corporate income tax paid 15         (13,388,380,577)          (9,458,981,758)
Other cash inflows 16             7,629,089,599               995,903,208 
Other cash outflows 17           (5,443,801,671)          (7,514,573,113)
Net cash generated by/(used in) operating activities 20       49,573,642,612          (481,755,360)
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1. Acquisition and construction of fixed assets and other     
    long-term assets

21       (243,346,629,155)      (147,117,436,903)

2. Proceeds from sale, disposal of fixed assets and other       
    long-term assets

22                620,327,273               692,727,274 

3. Cash recovered from investments in other entities 26                917,321,030                                  - 
4. Interest earned, dividends and profits received 27                  81,807,352                 45,965,603 
Net cash (used in) investing activities 30   (241,727,173,500)  (146,378,744,026)

III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
1. Proceeds from share issue and owners’ contributed           
    capital

31         109,756,105,459                                  - 

2. Proceeds from borrowings 33      1,890,021,951,842     1,364,292,624,140 
3. Repayment of borrowings 34    (1,755,615,354,804)   (1,215,404,507,105)
4. Dividends and profits paid 36           (9,772,767,600)                                  - 
Net cash generated by financing activities 40    234,389,934,897   148,888,117,035 
Net increase in cash (50=20+30+40) 50       42,236,404,009         2,027,617,649 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 60       14,227,312,430      12,199,694,781 
Cash and cash equivalents at the end of the year
(70=50+60)

70       56,463,716,439      14,227,312,430 
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ITEMS Codes 2015 2014
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Foreign exchange (gain)/ loss arising from translating 
foreign currency items 04                    2,426,763             (934,227,212)

(Gain)/loss from investing activities 05                (42,329,320)            2,771,311,016 
Interest expense 06           56,842,066,988          62,545,522,299 

3. Operating profit before movements in working capital 08     212,164,083,317    180,952,525,736 

Changes in receivables 09         (84,384,625,713)        (45,904,267,124)
Changes in inventories 10         (24,194,427,880)        (60,604,051,493)
Changes in payables (excluding accrued loan interest 
and corporate income tax payable)

11           34,763,705,035          14,362,799,019 

Changes in prepaid expenses 12         (21,641,506,410)        (10,378,036,538)
Interest paid 14         (55,930,493,088)        (62,933,073,297)
Corporate income tax paid 15         (13,388,380,577)          (9,458,981,758)
Other cash inflows 16             7,629,089,599               995,903,208 
Other cash outflows 17           (5,443,801,671)          (7,514,573,113)
Net cash generated by/(used in) operating activities 20       49,573,642,612          (481,755,360)
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1. Acquisition and construction of fixed assets and other     
    long-term assets

21       (243,346,629,155)      (147,117,436,903)

2. Proceeds from sale, disposal of fixed assets and other       
    long-term assets

22                620,327,273               692,727,274 

3. Cash recovered from investments in other entities 26                917,321,030                                  - 
4. Interest earned, dividends and profits received 27                  81,807,352                 45,965,603 
Net cash (used in) investing activities 30   (241,727,173,500)  (146,378,744,026)

III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
1. Proceeds from share issue and owners’ contributed           
    capital

31         109,756,105,459                                  - 

2. Proceeds from borrowings 33      1,890,021,951,842     1,364,292,624,140 
3. Repayment of borrowings 34    (1,755,615,354,804)   (1,215,404,507,105)
4. Dividends and profits paid 36           (9,772,767,600)                                  - 
Net cash generated by financing activities 40    234,389,934,897   148,888,117,035 
Net increase in cash (50=20+30+40) 50       42,236,404,009         2,027,617,649 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 60       14,227,312,430      12,199,694,781 
Cash and cash equivalents at the end of the year
(70=50+60)
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31/12/2015 31/12/2014

VND VND

Cash on hand                    1,556,185,710                  2,769,552,080 
Demand deposit (i)                  54,907,530,729                11,457,760,350 

              56,463,716,439             14,227,312,430 

 
31/12/2015 31/12/2014

VND VND
 Desipro Pte. Ltd. (Promiles SNC )                  68,915,900,409                32,251,529,944 
Asmara International Limited                  68,126,980,578                10,432,634,211 
Wishbone Co., Ltd.                  25,058,788,331                  1,539,157,122 
Other customers                  73,088,232,868              104,876,223,894 
Receivables from related parties are presented 
in Note 31 - Related party transactions and 
balances

18,787,283,307                 15,541,998,061               

           253,977,185,493          164,641,543,232 

 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

- Import - export tax paid temporarily                    2,917,404,660                  4,517,883,965 
- Receivables from insurance agencies (i)                    2,718,499,816                  3,333,294,801 
- Clearance compensation - Phu Binh (ii)                    1,833,990,486                  1,833,990,486 
- VAT paid temporarily                                          -                     517,775,298 
- Short-term mortages, deposits and collateral                    2,519,457,602                  3,629,642,857 
- Advances                    1,609,702,660                  1,286,824,171 
- Others                    2,039,089,789                  1,507,577,910 

              13,638,145,013             16,626,989,488 
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Cost
Recoverable 

amount Overdue days Cost
Recoverable 

amount Overdue days
VND VND VND VND VND VND

Debt receivable and loans impared  5,378,809,571   48,685,435  6,126,137,151  591,093,344 

The Childrens Place - Disney Store     1,476,984,012                      -  More than 3 years     1,476,984,012                        -  More than 3 years 

Gama OB     1,103,895,250                      -  More than 3 years     1,103,895,250                        -  More than 3 years 

Steve & Berrys        653,562,659                      -  More than 3 years        653,562,659                        -  More than 3 years 
Buda Bean        599,415,428                      -  More than 3 years        599,415,428                        -  More than 3 years 
Resources Viet Nam Corporation        593,781,199                      -  More than 3 years        593,781,199                        -  More than 3 years 

Other payees        951,171,023     48,685,435  More than 2 years     1,698,498,603     591,093,344  More than 1 year 

31/12/2015 31/12/2014

 

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
VND VND VND VND

Goods in transit 33,218,985,917        -                          24,217,805,238       -                         
Raw materials 138,437,637,516      -                          137,292,536,983     -                         
Tools and supplies 1,124,475,795          -                          1,921,872,033         -                         
Work in progress 43,547,030,284        -                          42,322,490,065       -                         
Finished goods 135,702,576,683      (3,751,468,122)       122,081,573,996     (3,038,439,821)      

Total 352,030,706,195 (3,751,468,122) 327,836,278,315 (3,038,439,821)

31/12/2015 31/12/2014

 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

a) Short-term
Tools and supplies                    4,791,163,522                  4,267,975,798 
Property insurance expenses                    1,643,353,436                  1,104,592,289 
Other expenses                    2,489,299,070                     869,394,182 

8,923,816,028               6,241,962,269             

a) Long-term
Tools and supplies                  15,386,504,186                  9,645,421,666 
Fixed assets repair                    2,963,692,903                  2,525,177,282 
Other long-term prepaid expenses                    1,814,372,076                     753,796,909 

20,164,569,165             12,924,395,857           
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B

uildings and
M

achinery and
O

ffice
structures

equipm
ent

M
otor vehicles

equipm
ent

O
thers

Total
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
C

O
ST

A
s at 01/01/2015

   416,536,420,013 
      332,041,450,147 

                11,681,874,428 
    4,008,298,096 

     258,918,863 
    764,526,961,547 

T
ransfer from

 construction in progress
         71,181,032,566 

            50,138,634,698 
                                           - 

                             - 
                           - 

        121,319,667,264 
Purchases 

         17,907,999,283 
            98,775,810,567 

                     7,099,885,341 
             62,039,419 

     1,691,741,307 
        125,537,475,917 

R
eclassification

            (468,981,818)
                 905,333,818 

                                           - 
                             -       (436,352,000)

                                  - 
A

dditions due to repurchases of finance 
lease assets

-
                                

14,670,232,378
           

-
                                          

-
                             

-
                          

14,670,232,378
          

D
isposals

                                 -             (2,515,444,968)
                    (1,196,363,644)

                             - 
                           -            (3,711,808,612)

R
eclassification to construction in progress (i)

       (16,891,538,572)
                                   - 

                                           - 
                             - 

                           -          (16,891,538,572)
O

ther decrease
            (483,441,041)

                                   - 
                                           - 

                             - 
                           -               (483,441,041)

A
s at 31/12/2015

   487,781,490,431 
      494,016,016,640 

                17,585,396,125 
    4,070,337,515 

  1,514,308,170 
 1,004,967,548,881 

A
s at 01/01/2015

     72,909,885,989 
      172,605,867,851 

                  7,549,264,102 
    2,647,173,739 

     182,147,983 
    255,894,339,664 

C
harge for the year

         16,814,514,821 
            40,705,968,289 

                     1,698,219,003 
           417,555,774 

        123,501,976 
          59,759,759,863 

A
dditions due to repurchases of finance 

lease assets
-

                                
6,056,202,434

             
-

                                          
-

                             
-

                          
6,056,202,434

            

D
isposals

                                 -             (2,453,443,801)
                       (659,837,446)

                             - 
                           -            (3,113,281,247)

R
eclassification to construction in progress (i)

            (335,054,080)
                                   - 

                                           - 
                             - 

                           -               (335,054,080)
O

ther decrease
              (63,367,314)

                                   - 
                                           - 

                             - 
                           -                 (63,367,314)

A
s at 31/12/2015

     89,325,979,416 
      216,914,594,773 

                  8,587,645,659 
    3,064,729,513 

     305,649,959 
    318,198,599,320 

N
ET B

O
O

K
 V

A
LUE

A
s at 31/12/2015

   398,455,511,015 
      277,101,421,867 

                  8,997,750,466 
    1,005,608,002 

  1,208,658,211 
    686,768,949,561 

A
s at 31/12/2014

   343,626,534,024 
      159,435,582,296 

                  4,132,610,326 
    1,361,124,357 

       76,770,880 
    508,632,621,883 

A
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Machinery and
equipment Total

VND VND
COST

As at 01/01/2015          27,515,446,125        27,515,446,125 

Transfer to tangible fixed assets due to repurchases 
during the year

(14,621,381,818)           (14,621,381,818)         

As at 31/12/2015          12,894,064,307        12,894,064,307 

As at 01/01/2015            8,650,069,457           8,650,069,457 

Charge for the year                1,948,448,905              1,948,448,905 
Transfer to tangible fixed assets due to repurchases 
during the year

             (6,056,202,434)            (6,056,202,434)

As at 31/12/2015            4,542,315,928           4,542,315,928 

NET BOOK VALUE

As at 31/12/2015            8,351,748,379           8,351,748,379 
As at 31/12/2014          18,865,376,668        18,865,376,668 

ACCUMULATED DEPRECIATION

 

Computer
software Total

VND VND VND
COST
As at 01/01/2015       35,218,083,167      10,415,865,292    45,633,948,459 

Addition -                                 805,250,000                        805,250,000 

As at 31/12/2015 35,218,083,167 11,221,115,292 46,439,198,459

ACCUMULATED AMORTISATION
As at 01/01/2015                                -          5,385,677,542      5,385,677,542 
Charge for the year                                -              1,614,848,674         1,614,848,674 

As at 31/12/2015 - 7,000,526,216 7,000,526,216

NET BOOK VALUE
As at 31/12/2015       35,218,083,167        4,220,589,076    39,438,672,243 

As at 31/12/2014       35,218,083,167        5,030,187,750    40,248,270,917 

Land use rights
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Long-term construction in progress      157,323,660,200        74,311,276,591 
- Acquisition              5,032,874,051                                   - 
- Construction          152,290,786,149           74,311,276,591 

In which
- TNG Fashion Center Project            57,074,069,372                    3,481,818 
- TNG Dai Tu Factory            51,408,289,340           43,040,449,923 
- TNG Phu Luong Factory            30,437,399,362           24,428,658,283 
- Phu Binh Project            11,044,878,494                843,000,000 
- Others              7,359,023,632             5,995,686,567 

Total      157,323,660,200        74,311,276,591 

 

Cost Provision Cost Provision 
VND VND VND VND

a) Investment in associates 4,271,150,000 (4,271,150,000) 4,271,150,000 (771,150,000) 

Bac Thai Electric Construction 
Company (i)

771,150,000       (771,150,000)       771,150,000       (771,150,000)    

TNG Fashion Joint Stock Company (i) 3,500,000,000    (3,500,000,000)    3,500,000,000    -                    

b) Investment in other entities -                     -                      1,300,000,000 -                   
Vietnam Textile Garment logistics 
Joint Stock Company (ii) -                      -                       1,300,000,000    -                    

31/12/2015 31/12/2014

Name of associate

 Place of 
incorporation
and operation 

Proportion 
of ownership 
interest (% )

Proportion of 
voting power 

held (% ) Principal activities

Bac Thai Electric 
Construction Joint Stock 
Company

Thai Nguyen 49                                       49 Electric construction

TNG Fashion Joint Stock 
Company

Thai Nguyen 35                                       35 Fashion products 
trading
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Amount payable Amount paid
VND VND VND VND

Corporate income tax 2,121,484,491              16,730,373,774        13,388,380,577        5,463,477,688 
Other taxes        1,027,302,022           5,228,544,482          5,778,251,708           477,594,796 
Personal income tax       544,628,577       2,819,932,225      2,958,286,080       406,274,722 
Other taxes       482,673,445       2,408,612,257      2,819,965,628          71,320,074 
Total 3,148,786,513   21,958,918,256    19,166,632,285  5,941,072,484   

Movement in the year  31/12/2015 Items  31/12/2014 

 

 Amount  Amount able to be 
paid off 

Increases Decreases  Amount Amount able to be 
paid off

VND VND VND VND VND VND

Short-term loans       546,199,489,103       546,199,489,103       1,616,396,758,565       1,594,435,114,260       568,161,133,408 568,161,133,408     
Current portion of long-term loans 67,961,614,517       67,961,614,517       99,979,848,800          72,280,401,237          95,661,062,080       95,661,062,080       
Current portion of long-term
obligations under finance leases

          4,036,615,300           4,036,615,300              2,907,226,020              4,036,615,300           2,907,226,020 2,907,226,020         

Total 618,197,718,920 618,197,718,920 1,719,283,833,385 1,670,752,130,797 666,729,421,508 666,729,421,508 

 31/12/2015 
Items

In the year 31/12/2014 

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Short-term loans      568,161,133,408       546,199,489,103 
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry 
and Trade - Thai Nguyen Branch (i)

         230,240,162,971           280,745,957,641 

Joint Stock Commercial Bank for Investment and 
Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch (ii)          331,541,889,028           256,461,931,462 

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam - Thai Nguyen Branch

                                   -               8,162,550,000 

Military Commercial Joint Stock Bank - Thai 
Nguyen Branch (iii)              5,778,031,409                                    - 

Others (iv)                 601,050,000                  829,050,000 
Current portion of long-term loans         95,661,062,080         67,961,614,517 
Joint Stock Commercial Bank for Investment and 
Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch            46,198,938,795             38,538,274,085 

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry 
and Trade - Thai Nguyen Branch            29,557,567,429             12,000,000,000 

Vietnam Textile and Garment Finance Joint Stock 
Company                                    -               1,860,000,000 

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam - Thai Nguyen Branch            13,554,400,000             12,944,518,992 

Military Commercial Joint Stock Bank - Thai 
Nguyen Branch

             6,350,155,856               2,618,821,440 

Current portion of long-term obligations under 
finance leases

          2,907,226,020           4,036,615,300 

     666,729,421,508       618,197,718,920 
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Others (iv)                 601,050,000                  829,050,000 
Current portion of long-term loans         95,661,062,080         67,961,614,517 
Joint Stock Commercial Bank for Investment and 
Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch            46,198,938,795             38,538,274,085 

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry 
and Trade - Thai Nguyen Branch            29,557,567,429             12,000,000,000 

Vietnam Textile and Garment Finance Joint Stock 
Company                                    -               1,860,000,000 

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam - Thai Nguyen Branch            13,554,400,000             12,944,518,992 

Military Commercial Joint Stock Bank - Thai 
Nguyen Branch

             6,350,155,856               2,618,821,440 

Current portion of long-term obligations under 
finance leases

          2,907,226,020           4,036,615,300 

     666,729,421,508       618,197,718,920 
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 Amount Amount able to be 
paid off

Increase Decrease  Amount Amount able to be 
paid off

VND VND VND VND VND VND
Long-term loans        250,458,373,554      250,458,373,554      197,308,176,740      80,826,608,707        366,939,941,587       366,939,941,587 
Long-term obligations under 
finance leases          

9,212,538,830          9,212,538,830         -                              4,036,615,300       5,175,923,530          5,175,923,530         

Total 259,670,912,384  259,670,912,384 197,308,176,740 84,863,224,007 372,115,865,117  372,115,865,117 

In which:

Amount due for settlement 
within 12 months

71,998,229,817   98,568,288,100   

Amount due for settlement 
after 12 months 

187,672,682,567 273,547,577,017 

Items
 31/12/2014 In the year  31/12/2015 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Long-term loans

Joint Stock Commercial Bank for Investment and 
Development of Vietnam - Thai Nguyen Branch (i)

              79,564,940,060 96,953,081,345       

Vietnam Textile and Garment Finance Joint Stock 
Company

-                                     6,025,000,000         

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry 
and Trade - Thai Nguyen Branch (ii)

            232,833,708,190 90,105,906,681       

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam - Thai Nguyen Branch (iii)

              32,886,000,000 44,786,518,992       

              20,722,929,701 10,475,266,536       

Other long-term loans (v)                    932,363,636 2,112,600,000         
Long-term finance leases (vi)                 5,175,923,530 9,212,538,830         

        372,115,865,117   259,670,912,384 

Military Commercial Joint Stock Bank - Thai Nguyen 
Branch (iv)
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Long-term loans are repayable as follows:

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

On demand or within one year 98,568,288,100 71,998,229,817
In the second year 92,451,123,266 82,446,552,905
In the third to the fifth years inclusive 181,096,453,751 89,120,222,981
After five years -                                 16,105,906,681

        372,115,865,117   259,670,912,384 

Less: Amount due for settlement within 12 months 98,568,288,100         71,998,229,817 
(shown under current liabilities)

Amount due for settlement after 12 months         273,547,577,017   187,672,682,567 
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After five years -                                 16,105,906,681

        372,115,865,117   259,670,912,384 
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O
wner's 

contributed capital
Share prem

ium
O

ther shareholders' 
capital

Investm
ent and 

developm
ent funds

Financial 
reserve fund

O
ther reserves

R
etained 

earnings
Total

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

V
N

D
V

N
D

A
s at 01/01/2014

134,613,250,000
29,908,861,362

54,994,591
18,155,757,704

6,389,745,613
5,430,252,426

16,998,260,214
211,551,121,910

Capital increases
        28,266,210,000 

                             - 
                      2,125,000 

                                 - 
                         - 

                          - 
   (28,268,335,000)

                            -   
Profit for the year

                               - 
                             - 

                                    - 
                                 - 

                         - 
                          - 

     53,158,319,157 
53,158,319,157

Fund distributed from
 2013 

profit
                               - 

                             - 
                                    - 

           1,094,082,954 
   2,402,960,786 

                          - 
     (3,536,935,214)

            (39,891,474)

Fund tem
porarily distributed 

in 2014 (i)
-

                               
-

                             
-

                                    
-

                                
-

                        
-

                         
(2,500,000,000)

     
(2,500,000,000)

       

O
ther decrease

                               - 
           (48,181,816)

                                    - 
                                 - 

                         - 
                          - 

                            - 
            (48,181,816)

A
s at 31/12/2014 presented 

in prior year
162,879,460,000 

29,860,679,546 
57,119,591 

19,249,840,658 
8,792,706,399 

5,430,252,426 
 35,851,309,157 

 262,121,367,777 

Restated in accordance w
ith 

Circular 200/2014/TT-BTC
                               - 

                             - 
                                    - 

           8,792,706,399 
  (8,792,706,399)

                          - 
                            - 

-
                          

R
estated balance as at 

01/01/2015
  162,879,460,000 

  29,860,679,546 
                 57,119,591 

      28,042,547,057 
                         - 

 5,430,252,426 
 35,851,309,157 

262,121,367,777

Capital increases (iv)
      131,939,020,000 

         (245,454,541)
                                    - 

                                 - 
                         - 

                          - 
   (21,937,460,000)

109,756,105,459
Profit for the year

                               - 
                             - 

                                    - 
                                 - 

                         - 
                          - 

     71,300,379,040 
71,300,379,040

D
ividend paym

ent (ii)
                               - 

                             - 
                                    - 

                                 - 
                         - 

                          - 
     (9,772,767,600)

(9,772,767,600)
       

Fund distributed from
 2014 

profit (i)
                               - 

                             - 
                                    - 

         16,885,409,726 
                         - 

    5,182,935,916 
   (24,751,281,557)

(2,682,935,915)
       

Fund tem
porarily distributed 

in 2015 (iii)
                               - 

                             - 
                                    - 

                                 - 
                         - 

                          - 
     (1,000,000,000)

(1,000,000,000)
       

Rem
uneration of Boards of 

M
anagem

ent and Supervisors 
                               - 

                             - 
                                    - 

                                 - 
                         - 

                          - 
     (1,640,960,000)

(1,640,960,000)
       

O
ther decrease

                               - 
                             - 

                    (1,700,000)
                                 - 

                         - 
                          - 

                            - 
(1,700,000)

              

A
s at 31/12/2015

294,818,480,000
29,615,225,005

55,419,591
44,927,956,783

                       -   10,613,188,342
48,049,219,040

428,079,488,761
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Amount Value Amount Value
Shares VND Shares VND VND

Issuing Plan

Issuing shares to 
existing 
shareholders at a 
ratio of 3: 1

4,935,819      49,358,190,000        4,935,804             49,358,040,000           (150,000)               (a)

Employee stock 
ownership program 
(ESOP)

740,372         7,403,720,000          718,819                7,188,190,000             (215,530,000)        (b)

Total 5,676,191    56,761,910,000    5,654,623          56,546,230,000       (215,680,000)     

First 2015 dividend 
payment in shares 
at a ratio of 10:1

      2,194,256         21,942,560,000              2,193,916            21,939,160,000             (3,400,000) (c)

Issuing shares to 
existing 
shareholders at a 
ratio of 4: 1

      5,485,642         54,856,420,000              5,345,363            53,453,630,000      (1,402,790,000) (d)

Total     7,679,898     76,798,980,000           7,539,279        75,392,790,000 (1,406,190,000) 

Total 13,356,089 133,560,890,000  13,193,902        131,939,020,000     (1,621,870,000) 

According to Resolution No. 247/2014/NQ-ĐHĐCĐ dated 13 April 2014

Planned Implemented as at 31 December 2015
Differences Note

According to Resolution No. 510/2015/NQ-ĐHĐCĐ dated 12 April 2015
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Shares
31/12/2015 31/12/2014

Number of common shares issued to the public                      29,481,848                  16,287,946 
        + Common shares                   29,481,848               16,287,946 
Number of common shares in circulation                      29,481,848                  16,287,946 
        + Common shares 29,481,848 16,287,946

 

31/12/2015 31/12/2014

United States Dollar (USD)                            42,498                         204,914 
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2015 2014
VND VND

Sales of goods         1,411,346,469,253            911,691,147,056 
Sales of processing services            512,593,544,596            465,542,754,543 

    1,923,940,013,849     1,377,233,901,599 
Deductions
Sales rebates                                      -                   127,476,000 

Net revenue from goods sold and services rendered     1,923,940,013,849     1,377,106,425,599 

 
2015 2014
VND VND

Cost of goods sold         1,174,703,540,804            810,744,382,468 
Cost of processing services            400,234,980,430            304,366,523,871 

1,574,938,521,234   1,115,110,906,339   
 

2015 2014
VND VND

Raw materials and consumables 900,011,709,000          638,626,345,316          
Labour 621,927,152,765          490,721,659,588          
Depreciation and amortisation 63,323,057,442            51,280,051,780            
Out-sourced services 87,358,926,981            34,397,181,503            
Other monetary expenses 100,350,362,817          73,914,680,789            

1,772,971,209,005   1,288,939,918,976   

 
2015 2014
VND VND

Bank and loan interest 403,208,382                 45,965,603                   
Foreign exchange gain 17,929,269,852            3,156,756,151              

18,332,478,234         3,202,721,754           

 
2015 2014
VND VND

Interest expense 56,842,066,988            62,545,522,299            
Loss from disposal of investments 382,678,970                 -                                    
Foreign exchange loss 37,174,954,838            5,070,131,427              
Provision for impairment of long-term financial 
investments

3,500,000,000              -                                

         97,899,700,796          67,615,653,726 
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2015 2014
VND VND

Proceeds from disposals of fixed assets 21,799,908                   30,325,869                   
- Proceeds from disposals of fixed assets 620,327,273             692,727,274             
- Residual value of fixed assets disposed and other      
  expenses from disposals of fixed assets

(598,527,365)           (662,401,405)           

Other incomes 1,769,714,546              1,689,466,105              
            1,791,514,454             1,719,791,974 

Other expenses 7,886,828                     247,231,934                 

7,886,828                   247,231,934              

Profit from other activities 1,783,627,626           1,472,560,040           

 

2015 2014
 VND  VND 

 Profit before tax        88,030,752,814        64,328,896,617 
 Adjustments for taxable income              385,748,030              242,307,524 
 Less: Non-taxable income                                   -                                   - 
 Add back: Non-deductible expenses                 385,748,030                 242,307,524 
 Assessable income        88,416,500,844        64,571,204,141 
 Tax rate  15%, 20% and 22%  7,5%, 20% and 22% 
 Corporate income tax        17,027,073,774        10,898,678,558 
 Increase due to tax settlement                                   -                 550,898,902 
 Less: Cost for female labour               (296,700,000)               (279,000,000)
 Current corporate income tax        16,730,373,774        11,170,577,460 

 

2015  2014 
 Restated (*) 

Net profit after corporate income tax (VND)           71,300,379,040 53,158,319,157

Distributed bonus and welfare funds under Resolution 
of General Shareholders' Meeting and the Board of 
Management (VND)

          (1,000,000,000)       (5,182,935,915)

Profit attributable to ordinary equity holders (VND)           70,300,379,040        47,975,383,242 

Weighted average number of ordinary shares in 
circulation outstanding in the year (shares)

                     23,546,937                  16,287,946 

Basic earnings per share (VND/ Share)                              2,986                          2,945 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Loans and obligations under finance leases              940,276,998,525               805,870,401,487 
Less: Cash                56,463,716,439                 14,227,312,430 
Net debt              883,813,282,086               791,643,089,057 
Equity              428,079,488,761               262,121,367,777 
Net debt to equity ratio                                 2.06                                  3.02 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

Financial assets
Cash 56,463,716,439                 14,227,312,430             
Trade and other receivables 239,643,663,735               168,983,031,399           
Long-term investments -                                     1,300,000,000               
Other financial assets 473,684,063                      4,256,515,229               

Total             296,581,064,237         188,766,859,058 

Financial liabilities
Borrowings 935,101,074,995               796,657,862,657           
Trade and other payables 198,133,696,303               77,023,783,034             
Accruals 3,364,182,905                   9,261,857,381               
Financial lease obligations 5,175,923,530                   9,212,538,830               
Total 1,141,774,877,733        892,156,041,902       

Carrying amounts
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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
VND VND VND VND

United States Dollar 
(USD)

  526,658,584,917    431,346,633,277    232,425,911,404     149,149,943,384 

Liabilities Assets

31/12/2015 31/12/2014
VND VND

United States Dollar (USD)             (29,423,267,351)              (28,219,668,989)
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Increase/(Decrease) 
basis point

Impact on Profit before 
tax

VND VND
For the financial year ended 31/12/2015
VND +200 (18,786,892,698)              
VND -200                 18,786,892,698 

For the year ended 31/12/2014
VND +200 (16,075,156,030)              
VND -200                 16,075,156,030 
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Increase/(Decrease) 
basis point

Impact on Profit before 
tax

VND VND
For the financial year ended 31/12/2015
VND +200 (18,786,892,698)              
VND -200                 18,786,892,698 

For the year ended 31/12/2014
VND +200 (16,075,156,030)              
VND -200                 16,075,156,030 
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31/12/2015 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Cash 56,463,716,439        -                               -                              56,463,716,439          
Trade and other receivables        239,643,663,735                                 -                                -          239,643,663,735 
Long-term investments                                 -                                 -                                -                                    - 
Other financial assets                                 -              473,684,063                                -                 473,684,063 

Total    296,107,380,174           473,684,063                              -        296,581,064,237 

31/12/2015 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Borrowings        663,822,195,488       271,278,879,507                                -          935,101,074,995 
Trade and other payables        198,133,696,303                                 -                                -          198,133,696,303 
Accruals            3,364,182,905                                 -                                -              3,364,182,905 
Financial lease obligations            2,907,226,020           2,268,697,510                                -              5,175,923,530 
Total    868,227,300,716   273,547,577,017                              -     1,141,774,877,733 

Net liquidity gap  (572,119,920,542)  (273,073,892,954)                              -      (845,193,813,496)
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31/12/2014 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Cash          14,227,312,430                                 -                                -            14,227,312,430 
Trade and other receivables        168,983,031,399                                 -                                -          168,983,031,399 
Other long-term investments                                 -           1,300,000,000                                -              1,300,000,000 
Other financial assets            3,629,642,857              626,872,372                                -              4,256,515,229 
Total    186,839,986,686        1,926,872,372                              -        188,766,859,058 

31/12/2014 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Borrowings        614,161,103,620       166,390,852,356        16,105,906,681          796,657,862,657 
Trade and other payables          77,023,783,034                                 -                                -            77,023,783,034 
Accruals            9,261,857,381                                 -                                -              9,261,857,381 
Financial lease obligations            4,036,615,300           5,175,923,530                                -              9,212,538,830 
Total    704,483,359,335   171,566,775,886    16,105,906,681      892,156,041,902 

Net liquidity gap  (517,643,372,649)  (169,639,903,514)   (16,105,906,681)    (703,389,182,844)

 

2015 2014
 VND  VND 

TNG Fashion Joint Stock Company
Purchases                   18,812,571,700                20,841,939,886 

BOD's remuneration
Salary, bonus and other benefits in kind                     4,712,420,293                  2,268,306,814 
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31/12/2014 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Cash          14,227,312,430                                 -                                -            14,227,312,430 
Trade and other receivables        168,983,031,399                                 -                                -          168,983,031,399 
Other long-term investments                                 -           1,300,000,000                                -              1,300,000,000 
Other financial assets            3,629,642,857              626,872,372                                -              4,256,515,229 
Total    186,839,986,686        1,926,872,372                              -        188,766,859,058 

31/12/2014 Less than 1 year From 1-5 years More than 5 years Total
VND VND VND VND

Borrowings        614,161,103,620       166,390,852,356        16,105,906,681          796,657,862,657 
Trade and other payables          77,023,783,034                                 -                                -            77,023,783,034 
Accruals            9,261,857,381                                 -                                -              9,261,857,381 
Financial lease obligations            4,036,615,300           5,175,923,530                                -              9,212,538,830 
Total    704,483,359,335   171,566,775,886    16,105,906,681      892,156,041,902 

Net liquidity gap  (517,643,372,649)  (169,639,903,514)   (16,105,906,681)    (703,389,182,844)

 

2015 2014
 VND  VND 

TNG Fashion Joint Stock Company
Purchases                   18,812,571,700                20,841,939,886 

BOD's remuneration
Salary, bonus and other benefits in kind                     4,712,420,293                  2,268,306,814 
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31/12/2015 31/12/2014
VND VND

TNG Fashion Joint Stock Company
Receivables                   18,787,283,307                15,541,998,061 

 

 

Amount Value Amount Charter capital Share premium

Shares VND Shares VND VND

5,485,642     54,856,420,000     5,485,642     54,856,420,000           256,228,000 

Total    5,485,642  54,856,420,000    5,485,642  54,856,420,000     256,228,000 

Issuing Plan
Issuing shares to existing 
shareholders at a ratio of 4:1

Planned Implemented
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